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 3.1.3   Đối tượng tham vấn ............................................ 51
 3.1.4   Các nội dung chính ............................................. 51



SỔ TAY HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 

3Cao su - Dòng chảy cuộc sống

 3.1.5   Các bước thực hiện ............................................ 53
3.2  Tham vấn cộng đồng trong đánh giá rừng có giá trị 
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 3.6.7   Bước 7: Báo cáo và công bố kết quả ................. 89
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 4.2.7   Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn  ..........................114
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LỜI GIỚI THIỆU

Sổ tay Hướng dẫn Kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su 
bền vững được biên soạn theo Chương trình hợp tác của Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn/VRG), Tổ chức 
Oxfam tại Việt Nam (Oxfam) và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế 
Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) nhằm hỗ trợ VRG 
và các đơn vị thành viên thúc đẩy Chương trình phát triển bền 
vững và đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam, phấn đấu trở thành 
một doanh nghiệp tiên phong gắn phát triển kinh tế với bảo vệ 
môi trường, đóng góp cho xã hội và cộng đồng, đặc biệt trong 
quản lý rừng cao su bền vững.

Mục đích của Sổ tay nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng 
cho các hoạt động kết nối, tham vấn ý kiến của cộng đồng, tiếp 
nhận và xử lý khiếu nại của cộng đồng liên quan đến các hoạt 
động đầu tư, sản xuất và phương án quản lý rừng cao su bền 
vững tại các dự án của Tập đoàn ở Việt Nam, đảm bảo tính 
tuân thủ với quy định pháp luật quốc gia và hài hòa với quy ước 
quốc tế trong tham vấn, kết nối cộng đồng.

Sổ tay này được xây dựng trên cơ sở tham khảo một số dự án 
đã và đang triển khai thực hiện về tham vấn cộng đồng từ các 
dự án của Tập đoàn. Đồng thời, Sổ tay được cập nhật theo một 
số quy định pháp lý về yêu cầu kết nối, tham vấn cộng đồng liên 
quan đến quản lý rừng và đất rừng, và tham khảo các nguyên 
tắc trong Hướng dẫn về doanh nghiệp và quyền con người của 
Liên Hợp Quốc, bộ Tiêu chuẩn QLRBV của Hội đồng quản trị 
rừng (FSC) áp dụng tại Việt Nam, Hướng dẫn thực hiện nguyên 
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tắc FPIC (Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, có trước 
và được thông tin đầy đủ) của FSC trong tham vấn cộng đồng. 
VRG đã sử dụng các Tiêu chuẩn, Chính sách và Hướng dẫn 
của FSC làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng tài liệu này.

Nhờ sự tham gia của tư vấn biên soạn, đóng góp tích cực từ 
các chuyên gia, cán bộ và các thành viên của Tập đoàn thông 
qua các hội thảo, áp dụng thí điểm, Sổ tay được hoàn thành để 
làm công cụ giúp Tập đoàn triển khai hoạt động kết nối cộng 
đồng tại Việt Nam và là tài liệu tham khảo để tiến đến xây dựng 
Sổ tay Hướng dẫn Kết nối cộng đồng tại Campuchia và Lào 
trong thời gian tới.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp để 
Sổ tay này được hoàn thiện hơn trong các lần tái bản sau.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tổng Giám đốc

HUỲNH VĂN BẢO
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

CBCĐ Cán bộ cộng đồng

CoC Chuỗi hành trình sản phẩm (Chain of Custody)

DN Doanh nghiệp

DTTS Dân tộc thiểu số

ĐTM Đánh giá tác động môi trường

FSC Hội đồng quản trị rừng (Forest Stewardships 
Council)

FPIC
Sự đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 
có trước và được thông tin đầy đủ (Free, Prior 
and Informed Consent)
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HCVF Rừng có giá trị bảo tồn cao (High Conservation 
Value Forest)

KNCĐ Kết nối cộng đồng

KT-XH-MT Kinh tế, xã hội, môi trường

QLRBV Quản lý rừng bền vững

TT 
28/2018

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 
16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Quy định về quản lý rừng bền vững.

UNDP Cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc (United 
Nations Development Programme)

VFCS-
CoC 

Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm thuộc 

Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam (Viet Nam 
Forest Certification Forest Certification Scheme – 
Chain of Custody)



SỔ TAY HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 

9Cao su - Dòng chảy cuộc sống

VFCS-FM

Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững thuộc 

Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam (Viet Nam 

Forest Certification Scheme – Forest 
Management)

VRG Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Viet 
Nam Rubber Group)
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ1

Bảo tồn 
đa dạng 
sinh học

Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự 
phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên 
quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ 
môi trường sống tự nhiên thường xuyên 
hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh 
quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự 
nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh 
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu 
vật di truyền.

Bên liên 
quan 

Bất kỳ một người, một nhóm hay cơ quan, tổ 
chức có liên quan đến quản lý rừng của chủ 
rừng.

Cán bộ 
cộng đồng

Là những những cán bộ, nhân viên của 
doanh nghiệp trực tiếp thực hiện, tham gia 
làm việc với cộng đồng để tham vấn, triển 
khai các dự án của DN cũng như các hoạt 
động KNCĐ.

¹WWF-Việt Nam (2018), Sổ tay hướng dẫn quản lý rừng Cao su bền vững 
theo tiêu chuẩn Chứng chỉ rừng Quốc tế; Luật Lâm nghiệp Việt Nam 2017
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Chủ rừng

Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư được Nhà nước giao 
rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất 
để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; 
nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế 
rừng theo quy định của pháp luật.

Chứng chỉ 
QLRBV

Là văn bản công nhận một phần hay toàn bộ 
diện tích rừng nhất định của chủ rừng đáp 
ứng các tiêu chí về Quản lý rừng bền vững.

Cộng đồng

Cộng đồng được hiểu là một nhóm người 
sống trong một khu vực địa lý nhất định. 
Cộng đồng được xác định như toàn bộ 
những người và tổ chức có khả năng bị tác 
động trực tiếp và gián tiếp bởi dự án bao 
gồm người và tổ chức sinh sống, làm việc, 
người có quyền sử dụng đất,…

Cộng đồng 
dân cư

Cộng đồng dân cư bao gồm cộng đồng 
người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn 
thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ 
dân phố, điểm dân cư tương tự và có cùng 
phong tục, tập quán.
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Cộng đồng 
địa phương/
Dân tộc 
tại chỗ

Người dân địa phương là những người sinh 
sống gần rừng và có sinh kế phụ thuộc rất 
lớn vào các sản phẩm và dịch vụ từ rừng. 
Người dân địa phương bao gồm cộng đồng 
dân tộc tại chỗ, người dân tộc thiểu số, 
người dân di cư và nông hộ ở khu vực nông 
thôn.

Đại diện 
cộng đồng

Là cá nhân hoặc nhóm người hoặc tổ chức 
được cộng đồng đề xuất làm đại diện. Tuy 
nhiên, khi đề cập đến cộng đồng cần thiết 
phải tiếp cận đến tất cả các đối tượng khác 
nhau trong cộng đồng hơn là việc chỉ tiếp 
cận đại diện cộng đồng.

Đa dạng 
sinh học Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, 

loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

Gỗ 
hợp pháp

Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai 
thác, mua bán, sản xuất phù hợp với quy 
định của pháp luật Việt Nam.
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Hành lang Dải rừng liên kết giữa hai khu rừng mà dọc 
theo lối đi đó các loài động vật hoang dã có 
thể đi lại.

Hành lang 
đa dạng 
sinh học

Hành lang đa dạng sinh học là khu vực nối 
liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép 
các loài sinh vật sống trong các vùng sinh 
thái đó có thể liên hệ với nhau.

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái là quần xã sinh vật và các yếu 
tố phi sinh vật của một khu vực địa lý nhất 
định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất 
với nhau.

Kết nối 
cộng đồng

Kết nối cộng đồng: là tất cả các hoạt động 
mà doanh nghiệp thực hiện nhằm hiểu rõ 
hơn những tác động giữa hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp đối với 
cộng đồng, những khó khăn, nhu cầu, mong  
muốn của cộng đồng, từ đó có những hành 
động nhằm giải quyết những khó khăn 
vướng mắc nhằm tăng cường sự gắn kết 
giữa doanh nghiệp với cộng đồng, đảm bảo 
phát triển bền vững.  
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Khiếu nại

Là những phản ánh, góp ý, phàn nàn 
(complaints, grievances) của cộng đồng và 
các chủ thể khác đến doanh nghiệp thể hiện 
sự không hài lòng của họ về những hành 
động hay thiếu sót của doanh nghiệp mà 
không tuân thủ hoặc vi phạm các yêu cầu 
của pháp luật hoặc các điều kiện để cấp các 
chứng chỉ cũng như các cam kết của chính 
doanh nghiệp. Khái niệm khiếu nại trong 
Sổ tay này không bao gồm các trường hợp 
khiếu nại hành chính được quy định trong 
Luật Khiếu nại năm 2011 của Việt Nam.     

Hồ sơ
Lâm sản

Là tài liệu về lâm sản được lưu giữ tại cơ sở 
sản xuất, kinh doanh lâm sản và lưu hành 
cùng với lâm sản trong quá trình khai thác, 
mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, 
chế biến, cất giữ.

Lâm sản

Lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng bao 
gồm thực vật rừng, động vật rừng và các 
sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài 
gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế 
biến.
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Loài 
đặc hữu

Loài đặc hữu là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát 
triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn 
trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt 
Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi 
khác trên thế giới.

Loài 
ngoại lai 
xâm hại

Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lấn 
chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các 
loài sinh vật địa phương, làm mất cân bằng 
sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát 
triển.

Loài 
nguy cấp, 
quý, hiếm

Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ là loài hoang dã, giống cây trồng, giống 
vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá 
trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh 
thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa 
- lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa 
tuyệt chủng.

Loài 
thực vật 
rừng, động 
vật rừng 
nguy cấp, 
quý, hiếm

Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm là loài thực vật rừng, động vật 
rừng có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, 
y tế, sinh thái, cảnh quan và môi trường, số 
lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ 
bị tuyệt chủng.
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Phát triển 
cộng đồng

Phát triển cộng đồng là phương pháp giải 
quyết một số vấn đề khó khăn, đáp ứng nhu 
cầu của cộng đồng, hướng tới sự phát triển 
không ngừng về đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân thông qua việc nâng cao 
năng lực, tăng cường sự tham gia, đoàn kết, 
phối hợp chặt chẽ giữa người dân với nhau, 
giữa người dân với các tổ chức và giữa các 
tổ chức với nhau trong phạm vi một cộng 
đồng.

Quản lý 
rừng 
bền vững

Quản lý rừng bền vững là phương thức quản 
trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo 
vệ và phát triển rừng, không làm suy giảm 
các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện 
sinh kế, bảo vệ môi trường, góp phần giữ 
vững quốc phòng, an ninh.

Quyền sở 
hữu rừng 
sản xuất là 
rừng trồng

Quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng 
bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, 
quyền định đoạt của chủ rừng đối với cây 
trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với 
rừng do chủ rừng đầu tư trong thời hạn 
được giao, được thuê để trồng rừng.
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Quyền 
sử dụng 
rừng

Quyền sử dụng rừng là quyền của chủ rừng 
được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 
lợi tức từ rừng.

Rừng

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài 
thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh 
vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, 
trong đó thành phần chính là một hoặc một 
số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có 
chiều cao được xác định theo hệ thực vật 
trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát 
hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích 
liên vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 
trở lên.

Rừng 
Cao su

Thuật ngữ dùng trong tài liệu này mang hàm 
ý về rừng trồng Cao su hay vườn Cao su 
hay đồn điền Cao su của doanh nghiệp, tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư.
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Rừng 
đặc dụng

Được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh 
thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, 
nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử 
- văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh 
kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí 
trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng 
đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, 
bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên 
nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo 
vệ cảnh quan như rừng bảo tồn di tích lịch 
sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng tín 
ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 
công nghệ cao; khu rừng nghiên cứu, thực 
nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; 
rừng giống quốc gia.

Rừng 
phòng hộ

Được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ 
ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều 
hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc 
phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường 
rừng; được phân theo mức độ xung yếu.

Rừng 
sản xuất

Được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; 
sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp 
kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; 
cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
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Rừng 
tín ngưỡng

Rừng tín ngưỡng là rừng gắn với niềm tin, 
phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư 
sống dựa vào rừng.

Rừng trồng

Rừng trồng là rừng được hình thành do con 
người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải 
tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau 
khai thác rừng trồng.

Rừng 
tự nhiên

Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên 
hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái 
sinh có trồng bổ sung.

Tham vấn 
ý kiến 
cộng đồng

Tham vấn ý kiến cộng đồng là sự trao đổi 
thông tin giữa chủ dự án trong quá trình thực 
hiện dự án với các bên có liên quan đến 
dự án. Các bên liên quan có thể là: các cá 
nhân, tổ chức bị tác động bởi dự án đầu tư 
hoặc có mối quan tâm đến dự án đầu tư.

Vùng đệm

Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất, vùng mặt 
nước nằm sát ranh giới của khu rừng đặc 
dụng có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ sự 
tác động tiêu cực đến khu rừng đặc dụng.
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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Bối cảnh

Kể từ khi được khởi xướng bởi Liên Hợp Quốc tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Trái đất năm 1992, phát triển bền vững đã 
trở thành một trong những định hướng bao trùm trong các 
chương trình nghị sự và ở tất cả các cấp độ hoạt động của 
các cơ quan chính phủ, trong chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp.

Năm 2011, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ban 
hành “Các Quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Quyền con 
người: Thực hiện khung pháp lý của Liên Hợp Quốc về “Bảo vệ, 
Tôn trọng và Khắc phục”, được Đại diện Đặc biệt của Tổng thư 
ký Liên Hợp Quốc về Quyền con người, các công ty đa quốc 
gia và các doanh nghiệp khác tham gia soạn thảo và đệ trình. 
Hướng dẫn này đưa ra những nguyên tắc và hướng dẫn chi tiết 
cho các chính phủ và doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không vi phạm 
các nguyên tắc về tôn trọng, bảo vệ quyền con người.  
  
Trong bối cảnh đó, Quản lý rừng bền vững là hướng đi tất yếu 
của các doanh nghiệp lâm nghiệp, DN quản lý rừng và trồng 
rừng nhằm đảm bảo sự thích ứng với môi trường kinh doanh 
toàn cầu, với biến đổi khí hậu, đồng thời, cũng thể hiện trách 
nhiệm của doanh nghiệp với các vấn đề xã hội, cũng như trách 
nhiệm với các thế hệ tương lai. Đối với ngành Cao su, những 
năm gầy đây, ngoài yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các thị 
trường quan trọng của Cao su như Châu Âu, Mỹ, Nhật… còn 
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đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm môi trường và 
xã hội của doanh nghiệp, chẳng hạn như yêu cầu nguồn gốc gỗ 
hợp pháp, yêu cầu về quản lý rừng Cao su bền vững. Kèm theo 
đó là các cơ chế giám sát việc tuân thủ các yêu cầu này như hệ 
thống giám sát nguồn gốc gỗ hợp pháp (VPA/FLEGT), hệ thống 
giám sát quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ của Hội đồng 
quản trị rừng (FSC). 

Ở cấp độ quốc gia, để có đủ cơ sở cấp chứng chỉ quản rừng lý 
bền vững, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các tiêu chuẩn quản 
lý rừng bền vững của Việt Nam cũng yêu cầu chủ rừng cần phải 
có phương án quản lý bền vững. Phương án quản lý rừng bền 
vững được xem như là một công cụ quan trọng để chủ rừng thực 
hiện các hoạt động quản lý rừng theo các nguyên tắc của quản 
lý bền vững và thể hiện trách nhiệm của chủ rừng với xã hội và 
môi trường. 

Tâp đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là doanh nghiệp 
hàng đầu ở Việt Nam và trong khu vực hoạt động trong ngành 
Cao su với địa bàn hoạt động rộng lớn ở tiểu vùng Mê Kông, với 
thị trường tiêu thụ rộng khắp trên thế giới. Hoạt động của VRG 
không những đóng góp quan trọng trong việc phát triển ngành 
Cao su, đến quản lý rừng bền vững mà còn có tầm ảnh hưởng 
rất lớn đến đời sống, môi trường và xã hội của các cộng đồng 
dân cư nơi VRG hoạt động cũng như ở các thị trường tiêu thụ 
sản phẩm.  

Với nhận thức rõ về những xu hướng phát triển quan trọng của thế 
giới, các yêu cầu của thị trường và ý thức về vai trò quan trọng đối 
với xã hội, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mong muốn 
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trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh, cam 
kết với các trách nhiệm xã hội nhằm phát triển ngành cao su bền 
vững, mang lại lợi ích lâu dài cho VRG và các cộng đồng nơi VRG 
hoạt động.

Trong nỗ lực để hiện thực hóa những mong muốn và cam kết 
đối với phát triển bền vững, VRG xác định chương trình Kết 
nối cộng đồng (KNCĐ) là một trong những khâu then chốt 
để giúp Tập đoàn có thể tiếp cận được sâu sắc hơn, hiểu rõ 
hơn và thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động nhằm đảm bảo 
các cam kết của doanh nghiệp trong kinh doanh, đáp ứng 
các yêu cầu của thị trường về trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp.

1.2 Mục đích

Sổ tay hướng dẫn này nhằm mục đích tăng cường hiệu quả 
và chất lượng các hoạt động kết nối, tham vấn ý kiến của cộng 
đồng trước, trong và sau quá trình thực hiện các dự án đầu tư 
của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tiếp nhận và xử lý khiếu 
nại của cộng đồng liên quan đến các dự án đầu tư và phương 
án quản lý rừng cao su bền vững tại các dự án của VRG ở Việt 
Nam. Hướng đến việc phát triển hoạt động kết nối cộng đồng 
của VRG và các đơn vị thuộc Tập đoàn nhằm đảm bảo tính 
tuân thủ với quy định pháp luật quốc gia và hài hòa với quy ước 
quốc tế về kinh doanh, trách nhiệm xã hội và các nguyên tắc về 
quản lý rừng bền vững. 
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1.3 Phạm vi áp dụng, đối tượng sử dụng

Sổ tay này được sử dụng cho các đối tượng sau:

−	 Các cán bộ thuộc VRG trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển quan hệ và kết nối cộng đồng; tham vấn ý kiến 
của cộng đồng; xử lý góp ý, phàn nàn, khiếu nại của cộng 
đồng. 

−	 Các đơn vị thành viên thuộc VRG có thực hiện dự án phát 
triển bền vững cây cao su và cây trồng khác, phục hồi và 
bảo tồn rừng, đánh giá và đầu tư công trình về an sinh 
xã hội, bảo vệ môi trường, các nhà máy chế biến mủ cao 
su hoặc gỗ, các công trình, dự án khác của VRG tại Việt 
Nam.

−	 Lãnh đạo VRG và các công ty thành viên tham khảo để xây 
dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn và phê duyệt các 
kế hoạch đầu tư có yêu cầu kết nối, tham vấn cộng đồng, và 
phê duyệt kế hoạch hoạt động kết nối cộng đồng.

1.4 Lưu ý với độc giả

Sổ tay này được xây dựng dựa trên cơ sở những quy định trong 
các văn bản pháp lý của Việt Nam và các nguyên tắc hướng 
dẫn của các tổ chức quốc tế về doanh nghiệp và quyền con 
người, về QLRBV.  Sổ tay này không nhằm mục đích trình bày 
lại mà hệ thống hóa các quy định, nguyên tắc này; đồng thời 
cung cấp những gợi ý về tiến trình, phương pháp và công cụ 
để có thể thực hiện những yêu cầu, nguyên tắc về tham vấn 
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và KNCĐ một cách hiệu quả hơn. Chính vì thế, để có thể vận 
dụng hiệu quả Sổ tay này, người đọc cần hiểu rõ các yêu cầu 
và nguyên tắc trong Hướng dẫn về Doanh nghiệp và quyền con 
người của Liên Hợp Quốc, bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng của Hội 
đồng quản trị rừng (FSC), Hướng dẫn thực hiện FPIC trong 
quản lý rừng của FSC, bộ Tiêu chuẩn QLRBV thuộc Hệ thống 
Chứng chỉ rừng của Việt Nam (VFCS), Hướng dẫn các kỹ năng 
và phương pháp làm việc với cộng đồng trong Sổ tay này (Phần 
IV, mục 4.2).

PHẦN II: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN 
ĐẾN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 

2.1 Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Doanh nghiệp và 
Quyền con người 2

 Theo các quy tắc hướng dẫn về Doanh nghiệp và quyền con 
người, Liên Hợp Quốc giới thiệu Khung pháp lý về “Bảo Vệ, 
Tôn Trọng và Khắc Phục” dành cho các quốc gia và doanh 
nghiệp nhằm đảm bảo quyền con người trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khung hướng dẫn này yêu 
cầu doanh nghiệp có hai trách nhiệm chính là tôn trọng quyền 
con người và khắc phục những tác động tiêu cực đến quyền 
con người do hoạt động của doanh nghiệp gây nên. 

2UNDP, 2011: Thực hiện khung pháp lý về “Bảo Vệ, Tôn Trọng và Khắc Phục” của Liên 
Hợp Quốc (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights - Các Quy tắc 
Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Quyền con người của Liên Hợp Quốc) 
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Doanh nghiệp cần tôn trọng quyền con người. Điều này có 
nghĩa là doanh nghiệp nên tránh việc vi phạm đến quyền của 
các cộng đồng có liên quan, cụ thể là các quyền con người 
được thể hiện trong Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế và trong 
Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế về Nguyên tắc và 
Quyền cơ bản tại nơi làm việc. Đồng thời, doanh nghiệp cần 
giải quyết các ảnh hưởng tiêu cực đến các quyền cơ bản mà 
họ có liên quan. Để thực hiện được trách nhiệm tôn trọng 
quyền, các doanh nghiệp phải:

−	 Tránh gây ra hoặc góp phần gây ra các tác động tiêu 
cực đến quyền của các cộng đồng bởi các hoạt động 
của doanh nghiệp, 

−	 Giải quyết các tác động khi xảy ra; và 
−	 Cố gắng ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng 

tiêu cực đến các quyền cơ bản của các cộng đồng có 
liên quan trực tiếp đến hoạt động, sản phẩm hoặc dịch 
vụ trong những mối quan hệ kinh doanh của doanh 
nghiệp, ngay cả khi doanh nghiệp không góp phần vào 
các tác động đó. 

Để thực hiện trách nhiệm tôn trọng quyền, Khung pháp lý về 
“Bảo Vệ, Tôn Trọng và Khắc Phục” quy định các doanh nghiệp 
cần có các chính sách và quy trình phù hợp với quy mô và hoàn 
cảnh hoạt động, bao gồm:

−	 Cam kết chính sách thực hiện trách nhiệm tôn trọng 
quyền của các cộng đồng liên quan.

−	 Quy trình rà soát về quyền nhằm xác định, ngăn chặn, 
giảm nhẹ và giải trình việc doanh nghiệp giải quyết tác 
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động đến các quyền cơ bản của cộng đồng có ảnh 
hưởng. 

−	 Các quy trình cho phép khắc phục bất kỳ ảnh hưởng 
tiêu cực nào đến quyền của các cộng đồng do doanh 
nghiệp gây ra hoặc góp phần gây ra. 

Các chính sách, quy trình này cần đưa ra những mục tiêu cụ 
thể, được phê duyệt ở cấp cao nhất của doanh nghiệp; được 
thông báo rộng rãi cả trong nội bộ, đến các đối tác và ra bên 
ngoài, được phản ánh trong các chính sách hoạt động và thủ 
tục cần thiết nhằm áp dụng trong toàn bộ doanh nghiệp.

Nguyên tắc hướng dẫn về “Bảo Vệ, Tôn Trọng và Khắc Phục” 
cũng đưa ra một số giải pháp chung cho doanh nghiệp nhằm 
xác định và ngăn ngừa những rủi ro với quyền con người, cụ 
thể là:

−	 Để xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực 
đến quyền của cộng đồng: doanh nghiệp cần thực hiện 
hoạt động rà soát về quyền. Quá trình này cần bao gồm 
việc đánh giá các tác động thực tế và tiềm ẩn về quyền, 
tích hợp và hành động dựa trên kết quả, theo dõi các 
phản hồi và thông tin về cách giải quyết những tác động 
đó. 

−	 Để đánh giá rủi ro về quyền: doanh nghiệp cần xác 
định và đánh giá bất kỳ tác động bất lợi thực tế hoặc 
tiềm ẩn nào về quyền con người mà doanh nghiệp có 
thể liên quan tới thông qua các hoạt động của chính 
doanh nghiệp hoặc là kết quả của mối quan hệ kinh 
doanh. 
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−	 Để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi đến quyền, 
các doanh nghiệp nên lồng ghép kết quả đánh giá tác 
động vào tất cả các bộ phận chức năng và đơn vị nội 
bộ có liên quan và đưa ra các biện pháp thích hợp để 
giải quyết.

Bên cạnh đó, nguyên tắc hướng dẫn về “Bảo Vệ, Tôn Trọng 
và Khắc Phục” cũng đưa ra những khuyến nghị rằng doanh 
nghiệp cần có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá lại các giải 
pháp ứng phó của doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến 
quyền của các cộng đồng liên quan, cơ chế cung cấp thông tin, 
cơ chế tiếp nhận, hợp tác và tương tác với các bên liên quan, 
cơ chế thực hành xử lý vi phạm một cách hiệu quả dành cho 
những cá nhân hay những cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bất 
lợi. Khung pháp lý về “Bảo Vệ, Tôn Trọng và Khắc Phục” cũng 
nhấn mạnh rằng, để đảm bảo tính hiệu quả của các cơ chế 
khiếu kiện phi tư pháp, cần phải gây dựng lòng tin từ các bên 
có quyền lợi liên quan, có trách nhiệm giải trình và dựa trên sự 
tham gia và đối thoại; tham khảo ý kiến các nhóm có lợi ích liên 
quan về những biện pháp được thiết kế và áp dụng. 
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2.2 Quy định pháp lý của Việt Nam về KNCĐ trong QLRBV

2.2.1 Quy định về QLRBV

Việt Nam có nhiều quy định pháp lý liên quan đến quyền được 
tham vấn và yêu cầu tham vấn cộng đồng như Pháp lệnh dân 
chủ cơ sở, tham vấn khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... 
Trong khuôn khổ tài liệu này chỉ giới hạn đề cập đến các quy 
định về quyền và yêu cầu tham vấn cộng đồng liên quan đến 
quản lý rừng được quy định ở Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn 
bản dưới luật này (Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, Thông tư 
28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về Quản lý 
rừng bền vững), Luật Đất đai 2013 và Luật Bảo vệ Môi trường 
2014.
 

Bảng 2.1. Một số quy định pháp lý chính về quyền và 
yêu cầu kết nối, tham vấn cộng đồng liên quan đến quản lý 
rừng và đất rừng
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Nội 
dung/
yêu 
cầu liên 
quan

Luật Lâm nghiệp 
2017

Luật đất đai 2013

Khái 
niệm về 
cộng 
đồng

Cộng đồng dân cư 
bao gồm cộng đồng 
người Việt Nam sinh 
sống trên cùng địa 
bàn thôn, làng, ấp, 
bản, buôn, phum, sóc, 
tổ dân phố, điểm dân 
cư tương tự và có 
cùng phong tục, tập 
quán. (Điều 2)

Cộng đồng dân cư 
gồm cộng đồng người 
Việt Nam sinh sống 
trên cùng địa bàn thôn, 
làng, ấp, bản, buôn, 
phum, sóc, tổ dân phố 
và điểm dân cư tương 
tự có cùng phong 
tục, tập quán hoặc có 
chung dòng họ (Điều 5)

Vai trò, 
vị trí của 
cộng 
đồng (là)

Chủ rừng (Điều 2) Người sử dụng đất 
(Điều 5)

Rừng, 
đất liên 
quan 
đến cộng 
đồng

Rừng tín ngưỡng là 
rừng gắn với niềm tin, 
phong tục, tập quán của 
cộng đồng dân cư sống 
dựa vào rừng (Điều 2).

Đất tín ngưỡng bao 
gồm đất có công trình 
đình, đền, miếu, am, 
từ đường, nhà thờ họ 
(Điều 160). 
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Nguyên 
tắc 

Hoạt động Lâm 
nghiệp (Điều 3): Bảo 
đảm công khai, minh 
bạch, sự tham gia 
của tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư liên 
quan trong hoạt động 
lâm nghiệp.

Sử dụng đất (Điều 
6): Tiết kiệm, có hiệu 
quả, bảo vệ môi 
trường và không làm 
tổn hại đến lợi ích 
chính đáng của người 
sử dụng đất xung 
quanh.

Một số 
chính 
sách 
quy định 
riêng 
với cộng 
đồng

Nhà nước bảo đảm 
cho đồng bào dân tộc 
thiểu số, cộng đồng 
dân cư sinh sống phụ 
thuộc vào rừng được 
giao rừng gắn với giao 
đất để sản xuất lâm, 
nông, ngư nghiệp kết 
hợp; được hợp tác, 
liên kết bảo vệ và phát 
triển rừng với chủ 
rừng, chia sẻ lợi ích từ 
rừng; được thực hành 
văn hóa, tín ngưỡng 
gắn với rừng theo quy 
định của Chính phủ. 
(Điều 4).

1. Có chính sách về 
đất ở, đất sinh hoạt 
cộng đồng cho đồng 
bào dân tộc thiểu số 
phù hợp với phong 
tục, tập quán, bản sắc 
văn hóa và điều kiện 
thực tế của từng vùng.

2. Có chính sách tạo 
điều kiện cho đồng 
bào dân tộc thiểu số 
trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp ở nông 
thôn có đất để sản 
xuất nông nghiệp 
(Điều 27)
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Nguyên 
tắc quy 
hoạch

(Điều 10): 

b) Bảo đảm quản lý 
rừng bền vững; khai 
thác, sử dụng rừng 
gắn với bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên, 
nâng cao giá trị kinh 
tế của rừng và giá trị 
văn hóa, lịch sử; bảo 
vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí 
hậu và nâng cao sinh 
kế của người dân.

d) Bảo đảm sự tham 
gia của cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân 
cư; bảo đảm công 
khai, minh bạch và 
bình đẳng giới.

Dân chủ và công khai

(Điều 35)
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Nguyên 
tắc giao, 
thuê 
rừng/ đất

Điều 14. 
-  Bảo đảm công khai, 
minh bạch, có sự 
tham gia của người 
dân địa phương; 
không phân biệt đối 
xử về tôn giáo, tín 
ngưỡng và giới trong 
giao rừng, cho thuê 
rừng.
-Tôn trọng không gian 
sinh tồn, phong tục, 
tập quán của cộng 
đồng dân cư; ưu tiên 
giao rừng cho đồng 
bào dân tộc thiểu số, 
hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư có 
phong tục, tập quán, 
văn hóa, tín ngưỡng, 
truyền thống gắn bó 
với rừng, có hương 
ước, quy ước phù 
hợp với quy định của 
pháp luật.

Không quy định cụ 
thể về giao, cho thuê 
đất đối với cộng 
đồng, nhưng điều 59 
lại quy định:   Ủy ban 
nhân dân cấp huyện 
quyết định giao đất, 
cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục 
đích sử dụng đất 
trong các trường hợp 
sau đây:

b) Giao đất đối với 
cộng đồng dân cư.
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Quyền 
của cộng 
đồng đối 
với rừng/
đất được 
giao

Được Nhà nước giao 
rừng, cho thuê rừng; 
giao đất, cho thuê 
đất để trồng rừng; tự 
phục hồi, phát triển 
rừng; nhận chuyển 
nhượng, tặng cho, 
thừa kế rừng theo 
quy định của pháp 
luật. (Điều 2).

- Nhà nước giao rừng 
đặc dụng không thu 
tiền sử dụng rừng cho 
cộng đồng dân cư 
đối với khu rừng tín 
ngưỡng mà họ đang 
quản lý và sử dụng 
theo truyền thống 
(Điều 16).

(Điều 166): 

- Được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất.

- Hưởng thành quả 
lao động, kết quả đầu 
tư trên đất.

- Được Nhà nước bảo 
hộ khi người khác 
xâm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp về đất 
đai của mình.

- Được bồi thường 
khi Nhà nước thu hồi 
đất theo quy định của 
Luật này.
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- Nhà nước giao rừng 
phòng hộ không thu 
tiền sử dụng rừng cho 
cộng đồng dân cư 
cư trú hợp pháp trên 
địa bàn cấp xã nơi có 
rừng phòng hộ đối với 
rừng phòng hộ đầu 
nguồn; rừng phòng 
hộ chắn gió, chắn cát 
bay; rừng phòng hộ 
chắn sóng, lấn biển; 
rừng bảo vệ nguồn 
nước của cộng đồng 
dân cư đó (Điều 16).
- Nhà nước giao rừng 
sản xuất không thu 
tiền sử dụng rừng cho 
cộng đồng dân cư 
cư trú hợp pháp trên 
địa bàn cấp xã nơi có 
diện tích rừng
(Điều 16)

- Khiếu nại, tố cáo, 
khởi kiện về những 
hành vi vi phạm 
quyền sử dụng đất 
hợp pháp của mình 
và những hành vi 
khác vi phạm pháp 
luật về đất đai.
- Cơ sở tôn giáo, 
cộng đồng dân cư sử 
dụng đất không được 
chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, 
tặng cho quyền sử 
dụng đất; không được 
thế chấp, góp vốn 
bằng quyền sử dụng 
đất (Điều 181).

Về quản 
lý rừng 
bền 
vững

Chủ rừng là tổ chức 
phải xây dựng và 
thực hiện phương 
án quản lý rừng bền 
vững (Điều 27).
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Thông tư 28/2018 về Quản lý rừng bền vững (trích nội 
dung có liên quan đến cộng đồng)

Phụ lục 01: Các nguyên tắc QLRBV Việt Nam:

Nguyên tắc 2. Chủ rừng tôn trọng quyền của cộng 
đồng dân cư và người dân địa phương

- Tiêu chí 2.1: Chủ rừng đảm bảo quyền sử dụng đất và 
rừng hợp pháp hoặc theo phong tục, truyền thống của 
cộng đồng dân cư và người dân địa phương.

- Tiêu chí 2.2: Chủ rừng có trách nhiệm giải quyết tranh 
chấp về quyền sở hữu, sử dụng rừng và đất rừng theo 
quy định của pháp luật.

- Tiêu chí 2.3: Chủ rừng tạo cơ hội việc làm và cải thiện 
sinh kế cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương.

- Tiêu chí 2.4. Chủ rừng cần đáp ứng nhu cầu cơ bản về 
văn hóa, tín ngưỡng và giải trí của cộng đồng dân cư và 
người dân địa phương liên quan đến đất và rừng mà chủ 
rừng đang quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tiêu chí 2.5:  Chủ rừng thực hiện các quy định của pháp 
luật về khiếu nại và giải quyết đền bù khi hoạt động lâm 
nghiệp ảnh hưởng xấu đến tài sản (đất, rừng và tài sản 
khác), sinh kế và sức khỏe của cộng đồng dân cư và 
người dân địa phương.
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Phụ lục 5. Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCV) liên quan 
đến cộng đồng.

HCV 4: Rừng cung cấp những dịch vụ tự nhiên, như: phòng 
hộ đầu nguồn, chống xói mòn, cung cấp nguồn nước… 
Giá trị này liên quan đến các dịch vụ môi trường rừng, có 
vai trò trong việc điều hòa khí hậu, dòng chảy và các dịch 
vụ thiết yếu khác của tự nhiên.
- HCV 4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì 
và điều tiết nguồn nước dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu.
- HCV 4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng 
chống sạt lở đất, lũ quét, xói mòn, gió bão, bồi lắng và 
phòng hộ ven biển.
- HCV 5: Rừng cung cấp nhu cầu cơ bản của cộng đồng 
địa phương.
- HCV 6: là khu rừng có ý nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế 
hoặc tôn giáo đối với cộng đồng địa phương.
Là khu rừng có ý nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn 
giáo đối với cộng đồng địa phương. Giá trị này liên quan tới 
cả người dân sinh sống trong rừng và những người sống 
gần rừng cũng như những nhóm người thường xuyên vào 
rừng.
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Yêu cầu tham vấn kết nối cộng đồng trong điều tra xây 
dựng HCV:

- Điều tra phỏng vấn người dân địa phương để 
thu thập thông tin về sự xuất hiện và phân bố 
thực vật rừng, động vật rừng trong vùng.

- Tiến hành điều tra các đặc tính văn hóa, tôn 
giáo, các điểm vui chơi giải trí, danh lam thắng 
cảnh của cộng đồng dân cư sống gần hoặc 
trong rừng từ đó xác định các khu rừng phục vụ 
nhu cầu này của người dân địa phương. 

2.2.2 Quy định về tham vấn cộng đồng trong bảo 
vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định: 

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm 
(xem chi tiết Bảng 2.2) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường (Điều 18).

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 
trường:  Chủ dự án phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức, 
cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án (Điều 21).

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(Điều 22), gồm:

−	 Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã 
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hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự 
phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

−	 Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án 
đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

−	 Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của 
dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

−	 Biện pháp xử lý chất thải.
−	 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và 

sức khỏe cộng đồng.
−	 Kết quả tham vấn.
−	 Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
−	 Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường.

Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án 
vào vận hành (Điều 27): 

−	 Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường.

Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng (Điều 
36):
Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt 
động khác tác động đến môi trường đất, nước, không 
khí và đa dạng sinh học liên quan đến rừng phải thực 
hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về đa dạng 
sinh học, về bảo vệ và phát triển rừng và quy định của 
pháp luật có liên quan.
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Công khai thông tin môi trường (Điều 131):
- .........
−	 Các báo cáo về môi trường.
−	 Hình thức công khai phải bảo đảm thuận tiện cho những 

đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin.

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư (Điều 146):

1)  Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động 
môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối 
thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức tìm hiểu thực 
tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ 
quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin 
cung cấp.

2)  Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động 
môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 
cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở.

3)  Đại diện cộng đồng dân cư có quyền tham gia đánh 
giá kết quả bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ; thực hiện các biện pháp để bảo vệ 
quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định 
của pháp luật.
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4)  Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện 
các yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư theo quy 
định tại Điều này.

Bảng 2.2: Danh mục các dự án liên quan đến lâm nghiệp 
phải lập báo cáo ĐTM, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 
(theo NĐ 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019)

STT

(theo

Phụ

lục

II)

Dự án

Đối tượng 
phải lập 
báo cáo 

đánh 
giá tác 

động môi 
trường

Đối tượng 
thuộc cột 3 
phải lập hồ 
sơ đề nghị 
kiểm tra, 
xác nhận 

hoàn thành 
công trình 
bảo vệ môi 

trường

Đối tượng 
phải đăng 

ký kế hoạch 
bảo vệ môi 

trường

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Các dự án 
thuộc thẩm 
quyền quyết 

định chủ 
trương đầu 
tư của Quốc 

hội, Thủ 
tướng Chính 

phủ

Tất cả

Thuộc đối 
tượng phải 
vận hành 

thử nghiệm 
công trình 
xử lý chất 

thải (Khoản 
2 Điều 16b 

Nghị định số 
18/2015/NĐ-

CP)

Không thực 
hiện kế hoạch 

bảo vệ môi 
trường
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2.

Dự án có 
sử dụng đất 

hoặc mặt 
nước của 

vườn quốc 
gia, khu bảo 

tồn thiên 
nhiên, khu di 
sản thế giới, 
khu dự trữ 
sinh quyển, 
công viên 

địa chất, khu 
Ramsar

Tất cả (trừ 
các dự án 
đầu tư xây 
dựng công 
trình quản 

lý bảo 
vệ vườn 
quốc gia, 
khu bảo 
tồn thiên 

nhiên, khu 
di sản thế 
giới, khu 

dự trữ sinh 
quyển theo 
quy hoạch 
được cấp 
có thẩm 
quyền 

phê duyệt; 
các dự án 
thuộc cột 
5 Phụ lục 
này năm 

trong vùng 
chuyển 
tiếp của 
khu dự 
trữ sinh 
quyển)

Thuộc đối 
tượng phải 
vận hành 

thử nghiệm 
công trình 
xử lý chất 

thải

Các dự án 
đầu tư xây 
dựng công 

trình quản lý 
bảo vệ vườn 
quốc gia, khu 
bảo tồn thiên 
nhiên, khu di 
sản thế giới, 
khu dự trữ 
sinh quyển 
theo quy 

hoạch được 
cấp có thẩm 
quyền phê 

duyệt; các dự 
án tại cột này 

nằm trong 
vùng chuyển 
tiếp của khu 
dự trữ sinh 

quyển
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Dự án có 
sử dụng đất 

hoặc mặt 
nước của 
khu di tích 

lịch sử - văn 
hóa hoặc 
khu danh 
lam thắng 
cảnh đã 

được xếp 
hạng cấp 
quốc gia

Tất cả (trừ 
các dự án 
bảo quản, 
tu bổ, phục 

hồi, cải 
tạo, tôn 

tạo, công 
trình nhằm 

phục vụ 
việc quản 

lý, vệ 
sinh môi 
trường, 

bảo vệ khu 
di tích lịch 
sử - văn 
hóa hoặc 
khu danh 
lam thắng 
cảnh đã 

được xếp 
hạng cấp 
quốc gia)

Thuộc đối 
tượng phải 

vận hành thử 
nghiệm công 

trình xử lý 
chất thải

Không thực 
hiện kế hoạch 

bảo vệ môi 
trường
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Dự án đầu 
tư xây dựng 
sử dụng đất 

rừng

Tất cả đối 
với rừng 

đặc dụng, 
phòng hộ

Từ 10 ha 
trở lên đối 
với rừng 
tự nhiên

Từ 50 ha 
trở lên đối 

với loại 
rừng khác

Thuộc đối 
tượng phải 

vận hành thử 
nghiệm công 

trình xử lý 
chất thải

Không thực 
hiện kế 

hoạch bảo vệ 
môi trường

Dưới 10 ha 
đối với rừng 

tự nhiên

Dưới 50 ha 
đối với các 
loại rừng 

khác

Dự án đầu 
tư xây dựng 
có san lấp 

hồ, ao, đầm, 
phá

Diện tích 
từ 05 ha 
trở lên tại 
đô thị, khu 

dân cư 
hoặc từ 

10 ha trở 
lên tại các 
vùng khác 
đối với hồ, 
ao, đầm, 

phá

Thuộc đối 
tượng phải 

vận hành thử 
nghiệm công 

trình xử lý 
chất thải

Diện tích 
dưới 05 ha 

tại đô thị, khu 
dân cư hoặc 
dưới 10 ha 
tại các vùng 
khác đối với 
hồ, ao, đầm, 

phá

51.

Dự án đầu 
tư xây dựng 
cơ sở chế 

biến gỗ, dăm 
gỗ từ gỗ tự 

nhiên

Công suất 
từ 5.000 
m3 sản 

phẩm/năm 
trở lên

Thuộc đối 
tượng phải 

vận hành thử 
nghiệm công 

trình xử lý 
chất thải

Công suất 
dưới 5.000 m3 
sản phẩm/năm
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52.

Dự án đầu 
tư xây dựng 
cơ sở sản 

xuất ván ép

Công suất 
từ 100.000 
m2/năm trở 

lên

Thuộc đối 
tượng phải 

vận hành thử 
nghiệm công 

trình xử lý 
chất thải

Công suất 
dưới 100.000 

m2/năm

53.

Dự án đầu 
tư xây dựng 
cơ sở sản 
xuất đồ gỗ

Có tổng 
diện tích 
kho, bãi, 

nhà xưởng 
từ 10.000 
m2 trở lên

Thuộc đối 
tượng phải 
vận hành 

thử nghiệm 
công trình 
xử lý chất 

thải

Có tổng diện 
tích kho, bãi, 
nhà xưởng 

dưới 10.000 
m2

94

Dự án đầu 
tư xây dựng 
cơ sở chế 

biến cao su, 
mủ cao su

Tất cả đối 
với cơ sở 
chế biến 

mủ cao su.

Công suất 
từ 100.000 

tấn sản 
phẩm/năm 
đối với cơ 

sở chế 
biến cao 

su

Tất cả

Không thực 
hiện kế hoạch 

bảo vệ môi 
trường đối với 
cơ sở chế biến 

mủ cao su;

Công suất 
dưới 100.000 
tấn sản phẩm/

năm đối với 
cơ sở chế 

biến cao su.
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2.3 Nguyên tắc quốc tế và FSC về kết nối, tham vấn cộng 
đồng trong QLRBV

2.3.1 Sự Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự 
nguyện, có trước và được thông tin đầy đủ (FPIC)

a) Khái niệm FPIC
Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, có trước và 
được thông tin đầy đủ (Free, Prior, and Informed Consent- 
FPIC) là sự đồng thuận tự nguyện của các bên liên quan mà 
trước khi ra quyết định đã được cung cấp đầy đủ thông tin về 
các kết quả dự kiến, và tuân thủ theo quá trình ra quyết định 
của chính họ.

Quyền FPIC có thể được hiểu đơn giản là quyền tham gia trong 
việc ra quyết định để cho phép, điều chỉnh, giữ lại hoặc rút lại 
sự đồng thuận đối với một hoạt động mà ảnh hưởng đến người/
cộng đồng nắm giữ quyền đó. Sự đồng thuận phải dựa trên cơ 
sở tự nguyện, đạt được trước khi tiến hành một hoạt động nào 
đó. Vì thế đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, có trước 
và được thông tin đầy đủ (FPIC) là khái niệm về cộng đồng địa 
phương, những người có các quyền đặc biệt cần phải được 
người khác/chủ đầu tư tôn trọng. Đây là loại hình quyền tập 
thể. Điều này có nghĩa là cộng đồng dân địa phương là một tập 
thể có quyền đồng ý hoặc từ chối một hoạt động hay một dự 
án nào đó.

Ngày nay, FPIC được chấp nhận rộng rãi như là một quyền, 
một nguyên tắc, và là một quá trình áp dụng cho các cộng đồng 
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địa phương trong một số trường hợp liên quan đến xung đột lợi 
ích về đất đai và tài nguyên của họ.  FSC đã đưa các quy định 
về quyền FPIC của người dân tộc tại chỗ, và cộng đồng địa 
phương (viết tắt là IPTPLCs) trong bộ tiêu chuẩn chung quốc 
tế FSC về quản lý rừng (FSC-STD-60-004 V1-1) dựa trên việc 
tham vấn và tích hợp các tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền 
của người bản địa năm 2007 và trong các công ước (169) Tổ 
chức lao động thế giới (ILO). 

b) Bốn thành tố của FPIC
Tự nguyện (Free-F) tức là không bị ép buộc bằng vũ lực, đe 
dọa, áp bức hay áp lực từ bất cứ người nào (có thể là từ chính 
phủ, công ty hay bất cứ tổ chức nào).

Trước (Prior-P):  có nghĩa là sự đồng thuận đạt được trước khi 
được cấp phép hay bắt đầu thực hiện bất cứ dự án/hoạt động 
nào. Đồng thời, cộng đồng địa phương cần có đủ thời gian để 
cân nhắc tất cả các thông tin và ra quyết định 

Được thông tin đầy đủ (Informed-I) có nghĩa là cộng đồng sẽ 
được cung cấp tất cả các thông tin một cách đầy đủ và phù hợp 
để họ ra quyết định có nên chấp nhận dự án hay không.

Sự đồng thuận (Consent -C) là một hình thức thống nhất tập 
thể giữa các bên, đòi hỏi những người tham gia vào dự án phải 
để cho cộng đồng người dân địa phương nói “có” hoặc “không” 
đối với dự án. Điều này phải tuân thủ đúng quá trình ra quyết 
định do chính các bên lựa chọn. 
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2.3.2 Phòng ngừa và giải quyết các bất đồng và 
xung đột

- Xác định cộng đồng địa phương bên trong phạm vị quản 
lý và các cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt 
động quản lý.

- Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa của cộng 
đồng địa phương được xác định trên, những nội dung 
sau đây được tài liệu hóa và/hoặc được ghi nhận:
+ Các quyền hợp pháp và truyền thống về hưởng dụng 
của họ.
+ Các quyền hợp pháp và truyền thống của họ trong 
tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng và các dịch vụ hệ 
sinh thái.  
+ Các quyền hợp pháp và truyền thống và nghĩa vụ áp 
dụng.
+ Các nguyện vọng và quan điểm của cộng đồng địa 
phương liên quan đến các hoạt động quản lý.

- Xây dựng thỏa thuận tự nguyện, được thông tin trước 
với cộng đồng địa phương  trước khi tiến hành các hoạt 
động quản lý mà có thể ảnh hưởng đến quyền của họ 
được xác định thông qua một quá trình bao gồm:  Đảm 
bảo các cộng đồng địa phương biết quyền và nghĩa vụ 
của mình liên quan đến các nguồn tài nguyên; Thông 
báo cho các cộng đồng địa phương về giá trị kinh tế, xã 
hội và môi trường, các nguồn tài nguyên mà họ đang 
xem xét trao quyền kiểm soát; Thông báo cho các cộng 
đồng địa phương về việc họ có quyền từ chối hoặc điều 
chỉnh các hoạt động quản lý dự kiến ở mức cần thiết để 
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bảo vệ các quyền và tài nguyên của họ; và Thông báo 
cho các cộng đồng địa phương về các hoạt động quản 
lý rừng hiện tại và tương lai.

- Thông qua sự tham gia phù hợp với văn hóa của cộng 
đồng địa phương, các giải pháp được thực thi nhằm xác 
định, tránh và giảm thiểu một cách rõ rệt các tác động 
tiêu cực về kinh tế, văn hóa, xã hội do các hoạt động 
quản lý gây ra.

- Thông qua sự tham gia của cộng đồng địa phương, chủ 
rừng phải có các cơ chế giải quyết khiếu nại và cung 
cấp bồi thường công bằng cho cộng đồng địa phương 
và các cá nhân liên quan do những tác động tiêu cực 
bởi các hoạt động quản lý của chủ rừng gây ra.

- Tạm ngừng hoạt động ở các nơi có tranh chấp xảy ra 
trong trường hợp:

 Mức độ nghiêm trọng đáng kể. 
 Xảy ra trong thời gian tương đối lâu; hoặc
 Có liên quan đến lợi ích của nhiều bên.
−	 Cộng đồng địa phương được bồi thường theo thỏa 

thuận ràng buộc đạt được thông qua hình thức tự 
nguyện, được thông tin trước.
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3.1 Tham vấn cộng đồng trong xây dựng và triển khai 
phương án QLRBV

3.1.1 Mục tiêu tham vấn

−	 Đảm bảo cộng đồng được biết đầy đủ thông tin, tham 
gia và đồng thuận trong tiến trình xây dựng, đánh giá 
phương án QLRBV, tuân thủ các yêu cầu pháp lý quy 
định về sự tham gia, tham vấn, công khai minh bạch.

−	 Thu thập, tổng hợp được những phân tích, phản hồi, ý 
kiến của cộng đồng về các rủi ro, tác động tiềm ẩn của 
dự án đến quyền của cộng đồng. 

−	 Các yếu tố KT-XH-MT có thể ảnh hưởng đến dự án, 
nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án/phương án.

−	 Xác định được các giải pháp nhằm đảm bảo các quyền 
của cộng đồng được tôn trọng, bảo vệ và kịp thời khắc 
phục những tác động tiêu cực của dự án.

3.1.2 Kết quả chính

−	 Phương án/dự án nhận được sự đồng thuận của cộng 
đồng.

−	 Các biên bản/hồ sơ về kết quả tham vấn cộng đồng về 
phương án dự án (bản ghi chép, biên bản tham vấn, 
bản thỏa thuận, hình ảnh....).

−	 Quy trình/hướng dẫn tham vấn các bên liên quan và 
danh sách các bên liên quan.

−	 Tổng hợp ý kiến tham vấn và những giải trình, điều chỉnh 
trong phương án dựa trên kết quả tham vấn cộng đồng. 
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3.1.3 Đối tượng tham vấn

−	 Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn 
(đại diện UBND, sở/phòng NN&PTNT, TN&MT, LĐTBXH 
… ở các cấp tỉnh, huyện, xã).

−	 Các cộng đồng địa phương, dân cư nơi dự án triển khai. 
Đặc biệt lưu ý sự tham gia của các nhóm yếu thế như 
phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

−	 Đại diện các tổ chức/thiết chế/nhóm/hội trong cộng đồng.
−	 Các hội đoàn thể và tổ chức xã hội tại địa phương.  

3.1.4 Các nội dung chính

−	 Điều tra đánh giá tình hình kinh tế xã hội khu vực dự 
kiến xây dựng và triển khai dự án. Cần đặc biệt lưu ý 
điều tra các cộng đồng địa phương ở cả bên trong và 
gần vùng dự án có thể bị ảnh hưởng bởi dự án. Đặc 
biệt lưu ý phân tích hiện trạng thực hành các quyền của 
cộng đồng, bao gồm cả các quyền truyền thống, và các 
cơ chế, thể chế hiện có để bảo vệ quyền và lợi ích của 
cộng đồng; trong đó lưu ý tính dễ bị tổn thương của các 
nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, 
cộng đồng DTTS.

−	 Xác định ranh giới vùng dự án, đặc biệt lưu ý đến vị trí, 
diện tích hiện trạng sở hữu và sử dụng đất cả về mặt 
pháp lý và truyền thống của người dân ở trong ranh giới 
vùng dự án và vùng liền kề. Việc này cần có sự tham 
gia của các bên có lợi ích liên quan như đại diện chính 
quyền địa phương, cộng đồng địa phương trong quá 
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trình lên kế hoạch, điều tra thực địa với phương pháp 
tiếp cận phù hợp với người dân địa phương và có sự 
tham gia (participatory).

−	 Thu thập và tài liệu hóa (cả về bằng văn bản và bản đồ) 
các vùng đất vùng rừng, hiện trạng tài nguyên và tài sản 
trên đất của các bên liên quan và các quyền pháp lý và 
quyền truyền thống của cộng đồng đối với tài nguyên 
đất và rừng, lưu ý đặc điệt các vùng có các giá trị cao đối 
với đời sống và sinh kế của các cộng đồng địa phương 
(về lịch sử tâm linh, văn hóa tín ngưỡng truyền thống, 
và kinh tế môi trường - HCVF), hệ thống kiến thức địa 
phương. Từ đó làm cơ sở định giá phục vụ công tác đền 
bù bồi thường (nếu có) cũng như để xây dựng các vùng 
HCVF và phối hợp quản lý các vùng HCVF.

−	 Đánh giá tác động môi trường xã hội của các hoạt động 
dự án trong ngắn hạn và dài hạn theo quy định pháp 
luật hiện hành, cần chỉ rõ cụ thể mức độ rủi ro và nguy 
cơ tác động của từng hoạt động đến các quyền pháp lý 
và quyền truyền thống của cộng đồng (theo vị trí, phạm 
vi, thời gian, mức độ tác động và đối tượng bị tác động).

−	 Xác định, có phương án ngăn ngừa và giải quyết những 
tranh chấp liên quan đến các vấn đề về luật pháp hoặc 
phong tục, một cách kịp thời với sự tham gia của các bên 
liên quan bị ảnh hưởng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và 
khắc phục với các quyền của CĐ; trong đó lưu ý các giải 
pháp để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm yếu thế như 
phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, cộng đồng DTTS.

−	 Xây dựng hệ thống mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ 
chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành (ví dụ với 
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phương án QLRBV theo quy định cụ thể của TT 28/2018 
về Quản lý rừng bền vững). Đặc biệt lưu ý xây dựng các 
giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quản 
lý, bảo vệ và phát triển rừng với cơ chế chia sẻ lợi ích 
rõ ràng và có sự đồng thuận, các giải pháp phát triển 
kinh tế xã hội cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, các giải 
pháp khắc phục những tác động đến quyền của cộng 
đồng mà có liên quan đến dự án.

−	 Thực hiện việc cung cấp và công bố sớm các thông tin 
(trừ các thông tin bí mật theo quy định) một cách đầy đủ 
và công khai về dự án để các bên liên quan có thể tiếp 
cận và đóng góp ý kiến, phản hồi...

−	 Cung cấp đầu vào phục vụ cho việc cập nhật và điều 
chỉnh phương án và kế hoạch quản lý rừng phù hợp và 
hiệu quả.

3.1.5 Các bước thực hiện

a) Chuẩn bị tham vấn
−	 Chuẩn bị các hồ sơ liên quan (tham khảo Phụ lục II, 

Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn).  

−	 Công bố các tài liệu, thông tin về dự án và các nội dung 
cần tham vấn (thông báo trước, gửi trực tiếp đến đối tượng 
cần tham vấn bằng các hình thức và ngôn ngữ phù hợp).

−	 Các thủ tục hành chính, hậu cần để tổ chức hoạt động 
tham vấn.

−	 Thiết bị, máy móc truyền thông, văn phòng phẩm.
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−	 Biểu mẫu: Mẫu phương án quản lý rừng bền vững (áp 
dụng đối với chủ rừng là tổ chức), Phụ lục II - Ban hành 
kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT. Mẫu 
phương án QLRBV cần được tóm tắt ngắn gọn với cách 
trình bày dễ hiểu, phù hợp với cộng đồng để tham vấn. 

−	 Các biểu mẫu để thu thập, tổng hợp thông tin theo phụ 
lục VII ban hành kèm theo TT 28/2018/TT-BNNPTNT. 

−	  Các mẫu ghi chép kết quả tham vấn (tham khảo Phụ 
lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-
BNNPTNT và Phụ lục của Sổ tay hướng dẫn…)  

b) Thực hiện tham vấn: 

TT Nội dung Hình thức, 
phương pháp

Công 
cụ, mẫu 
biểu

1

Hiện trạng tình hình kinh 
tế-xã hội địa phương, 
các quyền pháp lý và 
quyền truyền thống của 
cộng đồng. 

Thông tin thứ 
cấp và tham 
vấn trực tiếp

2

Xác định ranh giới vùng 
dự án, vị trí, diện tích 
hiện trạng sở hữu và sử 
dụng đất cả về mặt phát 
lý và truyền thống.

Hồ sơ về đất 
(chứng nhận 
QSDĐ, cho 
thuê, giao 
đất..),
Các giải pháp 
công nghệ số.
Tham vấn trực 
tiếp, đối chiếu 
trên thực địa

Bản đồ, 
sơ đồ
Các thiết 
bị cần 
thiết
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3

Tác động của dự án đến 
các yếu tố môi trường 
xã hội, văn hóa ở địa 
phương.

Tham vấn trực 
tiếp
Thông tin thứ 
cấp 
Đánh giá độc 
lập

Biểu 
mẫu, 
bảng hỏi

4

Xác định những rủi ro, 
tác động tiềm tàng đến 
các quyền (pháp lý và 
truyền thống) và lợi ích 
của cộng đồng.

Tham vấn trực 
tiếp

Sơ đồ, 
lược đồ, 
cây vấn 
đề, 

5

Giải pháp ngăn ngừa, 
khắc phục những ảnh 
hưởng của dự án đến 
các quyền (pháp lý và 
truyền thống) của cộng 
đồng và cơ chế giải 
quyết những tranh chấp.

Tham vấn trực 
tiếp

Sơ đồ, 
lược đồ, 
ma trận 
đánh giá 
theo tiêu 
chí, phân 
tích các 
chủ thể

c) Đánh giá và xác minh
Việc tham vấn trực tiếp với cộng đồng chủ yếu cung cấp các 
thông tin định tính, có thể bị chi phối bởi quan điểm chủ quan và 
lợi ích của người tham dự. Vì vậy để đảm bảo tính xác tín của 
thông tin trước khi ra quyết định cần có sự xác minh, kiểm chứng.
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−	 Kiểm tra chéo thông tin với các chủ thể khác nhau để có 
thông tin đa chiều.

−	 Đối chiếu với các nguồn thông tin thứ cấp, thông tin 
chính thống.

−	 Đối chiếu với các đánh giá độc lập, nghiên cứu chuyên 
sâu. 

d) Tổng hợp, báo cáo và sử dụng kết quả tham vấn
−	 Tổng hợp kết quả đánh giá để làm cơ sở bổ sung, điều 

chỉnh phương án QLRBV, báo cáo ĐTM.
−	 Sử dụng kết quả cho việc xây dựng chương trình/kế 

hoạch KNCĐ.
−	 Xây dựng các giải pháp ngăn ngừa, khắc phục những 

ảnh hưởng của dự án đến các quyền (pháp lý và truyền 
thống) của cộng đồng và cơ chế giải quyết những tranh 
chấp.

e) Công bố kết quả tham vấn
−	 Phản hồi thông tin đến các đối tượng đã tham vấn và 

cộng đồng có ảnh hưởng.
−	 Công bố thông tin trên các kênh truyền thông chính thức 

của doanh nghiệp.
−	 Cung cấp thông tin qua báo chí. 
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3.2 Tham vấn cộng đồng trong đánh giá rừng có giá trị 
bảo tồn cao (HCVF) và trữ lượng carbon cao (HCSF)

3.2.1 Mục tiêu tham vấn

−	 Đảm bảo cộng đồng được biết đầy đủ thông tin, tham 
gia và đồng thuận trong tiến trình đánh giá, tuân thủ 
các yêu cầu pháp lý quy định về sự tham gia, tham vấn, 
công khai minh bạch.

−	 Thu thập, tổng hợp được những phân tích, phản hồi, ý 
kiến của cộng đồng trong việc xác định và thiết lập các 
khu vực có giá trị bảo tồn cao (HCVF và HCSF) để bảo 
tồn và phát huy các giá trị này.

−	 Xác định được những đặc tính, giá trị văn hóa, tôn giáo, 
các điểm vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh của cộng 
đồng dân cư sống gắn với các khu vực này và xác định 
phương án để bảo tồn, phát huy những giá trị đó.

3.2.2 Chỉ số kết quả chính
−	 Các hồ sơ/biên bản điều tra HCVF/HCSF và các bản 

đồ đi kèm.
−	 Tài liệu tập huấn về HCVF và HCSF.
−	 Các biên bản tham vấn cộng đồng địa phương về kết 

quả điều tra và giải pháp quản lý HCVF và HCSF.
−	 Những hình ảnh, tư liệu liên quan.

3.2.3 Đối tượng tham vấn
−	 Các cộng đồng địa phương, dân cư khu vực lân cận. 

Lưu ý thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế như 
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phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật trong các nội 
dung phù hợp.

−	 Đại diện người cao tuổi, người có kinh nghiệm và uy tín 
trong cộng đồng.

−	 Các chuyên gia về lâm sinh, môi trường, văn hóa, bảo 
tồn và phát triển rừng.

−	 Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn (đại 
diện UBND, sở/phòng NN&PTNT, TN&MT, VHTT … ở 
các cấp tỉnh, huyện, xã).

3.2.4 Các nội dung chính

−	 Thực hiện việc điều tra có sự tham gia của cộng đồng, 
người có kiến thức và kinh nghiệm địa phương trong 
việc xác định các loại hình rừng có giá trị bảo tồn cao 
(HCVF) và rừng có trữ lượng carbon cao (HCSF).  
Riêng đối với các loại hình HCVF4, HCVF5, HCVF6 có 
liên quan đến giá trị chung thiết yếu đối với cộng đồng 
về mặt môi trường, kinh tế văn hóa thì ngoài áp dụng 
phương pháp có sự tham gia của người có kinh nghiệm 
địa phương, thì cần thực hiện thêm việc tham vấn theo 
hình thức nhóm (group/village meeting) để đảm bảo sự 
đồng thuận của cộng đồng.

−	 Tham vấn các bên liên quan về kết quả báo cáo điều tra 
xác định và giải pháp quản lý các loại HCVF và HCSF, 
lưu ý đối với công đồng địa phương việc tham vấn này 
nhất thiết phải được tiến hành tại cộng đồng theo cách 
phù hợp với văn hóa của họ để nhiều người dân địa 
phương tham gia có ý kiến đầy đủ.
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−	 Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với cộng đồng 
trong việc điều tra giám sát và quản lý các loại hình 
HCVF và HCSF.

3.2.5 Các bước thực hiện

a)  Chuẩn bị tham vấn
−	 Chuẩn bị các hồ sơ liên quan (tham khảo phụ lục IV, 

ban hành kèm theo Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn). 

−	 Công bố các tài liệu thông tin (thông báo trước bằng các 
hình thức phù hợp)

−	 Các thủ tục hành chính, hậu cần để tổ chức hoạt động 
tham vấn.

−	 Thiết bị, máy móc truyền thông, văn phòng phẩm …
−	 Biểu mẫu: Phụ lục IV – Rừng có giá trị bảo tồn cao, ban 

hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.
−	 Các biểu mẫu để thu thập, tổng hợp thông tin theo phụ 

lục VII ban hành kèm theo TT 28/2018/TT-BNNPTNT.
−	 Các mẫu ghi chép kết quả tham vấn (tham khảo phụ lục 

IV, ban hành kèm theo Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT 
và phụ lục Sổ tay hướng dẫn…)  
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b) Thực hiện tham vấn: 

TT Nội dung Hình thức, 
phương pháp

Công cụ, 
mẫu biểu

1

Xác định các loại hình 
rừng có giá trị bảo tồn 
cao (HCVF) từ loại 1 
đến loại 6 và rừng có 
trữ lượng carbon cao 
(HCSF).  

Tham vấn trực 
tiếp, khảo sát 
thực địa.

Bản đồ, sơ 
đồ

2

Xác định các loại 
hình HCVF4, HCVF5, 
HCVF6 có liên quan 
đến giá trị chung thiết 
yếu đối với cộng đồng 
về mặt môi trường, kinh 
tế văn hóa.

Tham vấn 
trực tiếp theo 
nhóm 

Bản đồ, sơ 
đồ

3
Xác định các nguy 
cơ gây xung đột, ảnh 
hưởng đến quyền của 
cộng đồng 

Tham vấn trực 
tiếp

Bản đồ, 
sơ đồ, cây 
phân tích 
vấn đề, ma 
trận phân 
tích các 
chủ thể.

4

Xây dựng và thực hiện 
quy chế phối hợp với 
cộng đồng trong việc 
điều tra giám sát và 
quản lý.

Tham vấn trực 
tiếp 

Ma trận 
đánh giá 
theo tiêu 
chí, ma 
trận phân 
tích các 
chủ thể.
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c) Đánh giá và xác minh
−	 Kiểm tra chéo thông tin với các chủ thể khác nhau 

để có thông tin đa chiều.
−	 Đối chiếu với các nguồn thông tin thứ cấp, thông tin 

chính thống, các nghiên cứu chuyên sâu.
−	 Tham vấn với chuyên gia bảo tồn, lâm nghiệp, văn 

hóa, môi trường…

d) Tổng hợp, báo cáo và sử dụng kết quả tham vấn
−	 Tổng hợp trong kết quả đánh giá đề án, kế hoạch 

thiết lập, bảo vệ các HCVF và HCSF.
−	 Sử dụng kết quả làm cơ sở cho việc xây dựng các 

giải pháp ngăn ngừa, khắc phục những ảnh hưởng 
của dự án đến các quyền (pháp lý và truyền thống) 
của cộng đồng và cơ chế giải quyết những tranh 
chấp, khiếu nại.

−	 Sử dụng kết quả cho việc xây dựng chương trình/kế 
hoạch KNCĐ.

e) Công bố kết quả tham vấn
−	 Công bố thông tin trên các kênh truyền thông chính 

thức của doanh nghiệp.
−	 Gửi tóm tắt kết quả tham vấn đến các đơn vị có liên 

quan và công bố trong các cuộc họp và giao ban với 
các bên liên quan. 

−	 Cung cấp thông tin qua báo chí. 
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3.3 Tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động Xã hội 
và Môi trường

3.3.1 Mục tiêu tham vấn

−	 Đảm bảo cộng đồng được biết đầy đủ thông tin về dự 
án và các rủi ro tiềm ẩn, tham gia đầy đủ và thực chất 
trong tiến trình đánh giá, tuân thủ các yêu cầu pháp lý 
quy định về quyền, sự tham gia, tham vấn cộng đồng. 

−	 Tổng hợp được những phân tích, đánh giá của cộng 
đồng về những tác động của dự án về môi trường, xã 
hội ở địa phương, đến quyền và lợi ích của cộng đồng, 
đồng thời đưa ra đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động 
bất lợi của dự án, tôn trọng quyền và khắc phục những 
tác động đến quyền của cộng đồng. 

−	 Thúc đẩy sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng địa 
phương trong việc đánh giá, giám sát và cam kết thực 
hiện dự án.

3.3.2 Kết quả chính

−	 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), tác động 
xã hội (SIA) theo quy định của pháp luật, rủi ro đối với 
quyền và lợi ích của cộng đồng.

−	 Các văn bản và hướng dẫn thực hiện EIA và SIA.
−	 Kết quả tham vấn các bên liên quan về EIA và SIA.
−	 Kế hoạch và kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tác động đến môi trường và xã hội; giải pháp nhằm đảm 
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bảo tôn trọng quyền (theo pháp lý và truyền thống) của 
cộng đồng. 

3.3.3 Đối tượng tham vấn

−	 Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn (đại 
diện UBND, sở/phòng NN&PTNT, TN&MT, VHTT … ở 
các cấp tỉnh, huyện, xã).

−	 Các cộng đồng địa phương, dân cư nơi dự án triển khai; 
đặc biệt lưu ý thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu 
thế như phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, cộng đồng 
dân tộc thiểu số.

−	 Đại diện các thiết chế/nhóm/hội trong cộng đồng.
−	 Các hội đoàn thể và tổ chức xã hội tại địa phương.  
−	 Chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức và kinh nghiệm 

về đặc điểm môi trường xã hội địa phương.

Các hoạt động chính:
−	 Trước khi bắt đầu các hoạt động có thể gây tác động tại 

hiện trường, chủ rừng (phối hợp với các bên liên quan) 
xác định và đánh giá quy mô, cường độ và rủi ro của 
các tác động từ các hoạt động quản lý đến các giá trị 
môi trường và xã hội ở trong vùng và vùng liền kề dự 
án (có thể bị ảnh hưởng); đồng thời phân tích các rủi ro 
đối với việc thực hành quyền (pháp lý và truyền thống) 
của cộng đồng. Cần lưu ý tính dễ bị tổn thương của các 
nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, 
cộng đồng DTTS.
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−	 Chủ rừng (tham vấn các bên liên quan) trong việc xác 
định và đề ra các giải pháp hành động hữu hiệu để ngăn 
ngừa các tác động tiêu cực của hoạt động quản lý đến 
các giá trị môi trường và xã hội; giải pháp nhằm đảm 
bảo tôn trọng quyền (theo pháp lý và truyền thống) của 
cộng đồng; trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo 
vệ quyền lợi của các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em 
gái, người khuyết tật, cộng đồng DTTS.

−	 Chủ rừng phối hợp với các bên liên quan (đặc biệt là 
cộng đồng địa phương) trong việc thực hiện các hoạt 
động giảm thiểu và khắc phục những tác động tiêu cực 
đã xảy ra, tương xứng quy mô, cường độ và rủi ro của 
những tác động này (ví dụ tập huấn cho người lao động 
địa phương các biện pháp khai thác tác động thấp, phối 
hợp với cộng đồng trong việc bảo việc tài nguyên rừng 
và đất rừng, phòng chống cháy rừng..); các giải pháp 
nhằm đảm bảo tôn trọng và khắc phục với các quyền 
(theo pháp lý và truyền thống) của cộng đồng….

−	 Phối hợp với cộng đồng trong việc theo dõi và giám sát 
để đảm bảo phát hiện kịp thời các hoạt động có thể gây 
tác động tiêu cực về môi trường và xã hội (có liên quan 
đến các cộng đồng) phát sinh trong quá trình thực hiện 
dự án để bổ sung các phương án khắc phục kịp thời. 

3.3.4 Các bước thực hiện

a) Chuẩn bị tham vấn
−	 Chuẩn bị các hồ sơ liên quan: Tham khảo Phụ lục I, ban 

hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 
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31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

−	 Công bố các tài liệu thông tin (thông báo trước bằng các 
hình thức phù hợp)

−	 Các thủ tục hành chính, hậu cần để tổ chức hoạt động 
tham vấn.

−	 Thiết bị, máy móc truyền thông, văn phòng phẩm … 
−	 Biểu mẫu: các mẫu biểu trong Phụ lục I, ban hành kèm 

theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT và các mẫu tương 
ứng trong Sổ tay hướng dẫn. 

b) Thực hiện tham vấn: 

TT Nội dung
Hình 
thức, 
phương 
pháp

Công 
cụ, mẫu 
biểu

1
Xác định và đánh giá quy mô, 
cường độ và rủi ro của các tác 
động từ các hoạt động quản lý 
đến các giá trị XH-MT.

Tham vấn 
trực tiếp

Bản đồ, 
cây vấn 
đề, ma 
trận phân 
tích các 
chủ thể

2
Phân tích những rủi ro, nguy 
cơ gây xung đột, tác động tiểm 
ẩn đến quyền của cộng đồng.

Tham vấn 
trực tiếp

Cây vấn 
đề, ma 
trận phân 
tích các 
chủ thể.
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3
Xác định giải pháp để ngăn 
ngừa, khắc phục các tác động 
tiêu cực đến quyền cộng đồng, 
đến các giá trị XH- MT.

Tham vấn 
trực tiếp

Ma trận 
đánh giá 
theo tiêu 
chí gồm 
cả cột 
giải pháp

c) Đánh giá và xác minh
−	 Kiểm tra chéo thông tin với các chủ thể khác nhau để có 

thông tin đa chiều.
−	 Đối chiếu với các nguồn thông tin thứ cấp, thông tin 

chính thống.
−	 Đối chiếu với các đánh giá độc lập, các báo cáo, nghiên 

cứu chuyên sâu, tham vấn chuyên gia XH-MT. 

d) Tổng hợp, báo cáo và sử dụng kết quả tham vấn
−	 Tổng hợp kết quả tham vấn để sử dụng trong hồ sơ, báo 

cáo đánh giá ĐTM.
−	 Sử dụng kết quả cho việc xây dựng chương trình/kế 

hoạch KNCĐ; xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo 
tôn trọng, khắc phục với các quyền (theo pháp lý và 
truyền thống) của cộng đồng.

−	 Sử dụng kết quả cho việc xây dựng các giải pháp và kế 
hoạch về quản lý MT-XH trong dự án/phương án quản lý 
rừng bền vững (bao gồm kế hoạch tài chính).

e) Công bố kết quả tham vấn
−	 Công bố thông tin trên các kênh truyền thông chính thức 

của doanh nghiệp.
−	 Cung cấp thông tin qua báo chí. 
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3.4 Tham vấn cộng đồng khi thực hiện các hoạt động phát 
triển cộng đồng

3.4.1 Mục tiêu tham vấn

−	 Đảm bảo cộng đồng được biết đầy đủ thông tin về các 
hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng và an sinh xã hội 
của doanh nghiệp.

−	 Huy động được sự tham gia, đóng góp và đồng thuận 
của cộng đồng địa phương trong việc xác định nội dung 
hoạt động, lập kế hoạch triển khai, giám sát và tiếp nhận 
kết quả của các hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng 
của doanh nghiệp.

3.4.2 Đối tượng tham vấn

−	 Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn (đại 
diện UBND, sở/phòng NN&PTNT, LĐ-TBXH … ở các 
cấp tỉnh, huyện, xã).

−	 Các cộng đồng được thụ hưởng các chương trình an 
sinh xã hội; đặc biệt lưu ý thúc đẩy sự tham gia của các 
nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, 
cộng đồng dân tộc thiểu số.

−	 Đại diện các thiết chế/nhóm/hội trong cộng đồng.
−	 Các hội đoàn thể và tổ chức xã hội tại địa phương.  
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3.4.3 Các bước thực hiện

a) Chuẩn bị tham vấn
−	 Chuẩn bị các hồ sơ liên quan (giới thiệu về doanh 

nghiệp, dự kiến hoạt động KNCĐ, các phân tích đánh 
giá đã thực hiện, …). 

−	 Các thủ tục hành chính, hậu cần để tổ chức hoạt động 
tham vấn.

−	 Thiết bị, máy móc truyền thông, văn phòng phẩm … 
−	 Các biểu mẫu để thu thập và tổng hợp thông tin từ tham 

vấn cộng đồng (tham khảo phụ lục)

b) Thực hiện tham vấn: 

TT Nội dung
Hình thức, 
phương 
pháp

Công cụ, mẫu 
biểu

1
Xác định nội dung 
và quy mô hoạt 
động

Tham vấn 
trực tiếp

Sơ đồ, cây vấn 
đề, ma trận so 
sánh theo tiêu chí.

2 Xác định đối tượng 
thụ hưởng 

Tham vấn 
trực tiếp

Ma trận so sánh 
theo tiêu chí, ma 
trận phân tích các 
chủ thể.

3

Kế hoạch triển khai 
huy động nguồn 
lực, giám sát và 
đánh giá các hoạt 
động KNCĐ.

Tham vấn 
trực tiếp

Sơ đồ, bản đồ, ma 
trận phân tích các 
chủ thể.
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c) Đánh giá và xác minh
−	 Kiểm tra chéo thông tin với chính quyền địa phương và 

các chủ thể khác nhau để có thông tin đa chiều.
−	 Đối chiếu với các kết quả tham vấn cộng đồng về các 

nội dung đã thực hiện trước đó liên quan đến ĐTM, kế 
hoạch QLRBV, đánh giá HCVF/HCSF và các nguồn 
thông tin thứ cấp, thông tin chính thống.

−	 Tham vấn với các chuyên gia xã hội, chuyên gia phát 
triển cộng đồng.

d) Tổng hợp, báo cáo và sử dụng kết quả tham vấn
−	 Sử dụng kết quả cho việc xây dựng chương trình/kế 

hoạch KNCĐ.
−	 Bổ sung thông tin cập nhật cho các đánh giá tác động 

KT – XH - MT và giải pháp tôn trọng, khắc phục với 
quyền của cộng đồng.

e) Công bố kết quả tham vấn
−	 Phản hồi, chia sẻ thông tin đến cộng đồng và các chủ 

thể đã được tham vấn và có liên quan đến việc tổ chức 
triển khai hoạt động KNCĐ.

−	 Công bố thông tin trên các kênh truyền thông chính thức 
của doanh nghiệp.

−	 Cung cấp thông tin qua báo chí. 
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3.5 Quy trình tiếp nhận và hồi đáp khiếu nại của cộng   
đồng và phòng ngừa, giải quyết xung đột

3.5.1 Mục tiêu:

−	 Kịp thời nắm bắt được những phản hồi, góp ý, phản ứng 
của cộng đồng và các bên liên quan đến hoạt động của 
doanh nghiệp. 

−	 Xác định, đánh giá những nguy cơ xung đột, bất đồng 
thuận khi thực hiện dự án, đặc biệt là xung đột về đất 
đai và quyền truyền thống của cộng đồng địa phương, 
và đề ra các biện pháp giải quyết.

−	 Ngăn ngừa các xung đột tiềm tàng thông qua xây dựng 
các quy định/quy chế giải quyết xung đột giữa các bên 
liên quan.

−	 Xây dựng lòng tin và tăng cường mối quan hệ gắn kết 
với cộng đồng, đảm bảo sự ủng hộ của cộng đồng địa 
phương với các hoạt động dự án. 

3.5.2 Đối tượng áp dụng hướng dẫn

−	 Các công ty, văn phòng đại diện, văn phòng dự án của 
VRG.

−	 Các nhân sự, bộ phận được phân công tiếp nhận, xử lý 
các vấn đề liên quan đến quan hệ cộng đồng.

−	 Các phòng, ban, cán bộ lãnh đạo ở các cấp tham khảo 
khi ra quyết định và xử lý các khiếu nại của cộng đồng.

−	 Đại diện chính quyền địa phương, và đại diện cộng đồng 
địa phương và công chúng, đặc biệt lưu ý các nhóm yếu 
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thế như phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, cộng đồng 
dân tộc thiểu số (để biết).

3.5.3 Phạm vi áp dụng hướng dẫn

−	 Các trường hợp góp ý, phàn nàn, khiếu nại về hoạt 
động và nhân sự của VRG do người dân gửi đến doanh 
nghiệp.

−	 Phản ánh của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, có 
quan tâm và có thông tin chính xác về hoạt động của VRG.

−	 Các khiếu nại phi hành chính đối với doanh nghiệp, 
không bao gồm các trường hợp khiếu nại hành chính 
được quy định trong Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật 
Tố cáo năm 2018 của Việt Nam.     

3.5.4 Các kênh tiếp nhận khiếu nại

−	 Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở các công ty và các văn 
phòng đại diện, bộ phận tiếp nhận khiếu nại, góp ý, phàn 
nàn: danh sách văn phòng đại diện, bộ phận được phân 
công tiếp nhận khiếu nại, và địa chỉ cụ thể kèm theo.

−	 Góp ý qua điện thoại: Danh sách số điện thoại và địa 
bàn tiếp nhận kèm theo.

−	 Tiếp nhận qua hộp thư điện tử và các công cụ mạng xã 
hội khác (nếu có): Danh sách kèm theo.

−	 Tiếp nhận bởi đại diện lãnh đạo Tập đoàn. Trong trường 
hợp vấn đề cần giải quyết ở cấp độ Tập đoàn, hoặc 
những khiếu nại, góp ý, phàn nàn nhiều lần ở cấp công 
ty không được giải quyết.  Thông tin liên hệ kèm theo.
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−	 Thông qua đại diện chính quyền hoặc đại diện cộng 
đồng (việc này thuộc trách nhiệm của cán bộ phụ trách 
khiếu nại).

−	 Lưu ý các kênh tiếp nhận thông tin cần có hướng dẫn rõ 
ràng, an toàn và thuận tiện cho người cung cấp thông 
tin, đảm bảo có thể tiếp nhận được cả thông tin công 
khai hoặc ẩn danh khi có đầy đủ thông tin về sự việc. 

 
3.5.5 Quy trình tiếp nhận và hồi đáp khiếu nại

 

1) Bước 1: Tiếp nhận
−	 Bộ phận, nhân sự tiếp nhận ghi nhận ý kiến khiếu nại, 

phản ánh, góp ý…bao gồm tất cả những ý kiến góp ý, 
khiếu nại chính danh và ẩn danh.  
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−	 Tiến hành sàng lọc các ý kiến (bước 2), 
−	 Báo cáo cho người phụ trách và hồi đáp cho người cung 

cấp thông tin (bước 6a).
−	 Lưu lại hồ sơ về kết quả tiếp nhận và xử lý (bước 6c). 

2) Bước 2: Sàng lọc, phân loại thông tin tiếp nhận
−	 Nếu thông tin rõ ràng, có liên quan, phù hợp, đủ thông 

tin => Chuyển đến cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm 
để thực hiện đánh giá, xác minh thông tin (Bước 3).

−	 Nếu thông tin không rõ ràng, chưa đầy đủ, không phù 
hợp => phản hồi và trao đổi với người khiếu nại/người 
cung cấp thông tin để làm rõ, bổ sung, hướng dẫn 
(Bước 6a). 

−	 Báo cáo cho người phụ trách về kết quả xử lý việc tiếp 
nhận (bước 6a).

−	 Lưu hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý (bước 6c).

3) Bước 3. Đánh giá và xác minh
−	 Bộ phận, cá nhân được phân công chịu trách nhiệm 

thực hiện xác minh thông tin. 
−	 Nếu thông tin đúng và cần có hành động tiếp theo để 

giải quyết => chuyển đến cá nhân/bộ phận có thẩm 
quyền để ra quyết định về hành động tiếp theo (bước 4).

−	 Nếu góp ý là không chính xác, hoặc góp ý được tiếp thu 
mà không cần có hành động gì tiếp theo để giải quyết thì 
tiến hành phản hồi lại kết quả xác minh cho người khiếu 
nại, góp ý (bước 6a).

−	 Nếu những góp ý, khiếu nại nằm ngoài thẩm quyền giải 
quyết của doanh nghiệp mà cần có sự can thiệp của 
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cơ quan chức năng thì phản hồi lại và hướng dẫn cho 
người khiếu nại, góp ý chuyển thông tin đến cơ quan 
chức năng phù hợp (bước 6a).

−	 Báo cáo cho người phụ trách về kết quả xử lý việc tiếp 
nhận (bước 6a).

−	 Công bố kết quả công khai cho các bên liên quan hoặc 
cho công chúng nếu cần (bước 6b). 

−	 Lưu hồ sơ và tiến trình đã giải quyết (bước 6c).

4) Bước 4: Phân tích và ra quyết định
−	 Nhân sự, bộ phận, có thẩm quyền đưa ra quyết định về 

các bước tiếp theo dựa trên việc phân tích các thông tin 
đã được xác minh.

−	 Đưa ra hành động cần thiết để giải quyết, khắc phục vấn 
đề đã nêu, và phân bố nguồn lực cần thiết để thực hiện 
(bước 5).

−	 Phân công, chỉ đạo cá nhân, bộ phận phù hợp để thực 
hiện các công việc cần thiết để thi hành các hành động 
khắc phục, phản hồi cho người cung cấp thông tin hoặc 
công bố thông tin.

−	 Nếu những góp ý, khiếu nại nằm ngoài thẩm quyền giải 
quyết của doanh nghiệp mà cần có sự can thiệp của 
cơ quan chức năng thì phản hồi lại và hướng dẫn cho 
người khiếu nại, góp ý chuyển thông tin đến cơ quan 
chức năng có thẩm quyền phù hợp (bước 6a).

−	 Quyết định hình thức và đối tượng/phạm vi công bố 
thông tin nếu cần thiết.

−	 Báo cáo cho người phụ trách về kết quả xử lý việc phân 
tích và ra quyết định (bước 6a).

−	 Lưu hồ sơ về các quyết định (bước 6c).
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5) Bước 5: Hành động để giải quyết
−	 Nhân sự, bộ phận được giao trách nhiệm thực hiện các 

hành động, giải pháp khắc phục hoặc hồi đáp các khiếu 
nại theo các quyết định ở bước 4. 

−	 Cần có bộ phận đôn đốc nhắc nhở và giám sát việc thực 
hiện các hành động khắc phục. 

−	 Trong quá trình thực hiện cần có sự trao đổi, cập nhật 
thường xuyên với các bộ phận, nhân sự có liên quan để 
có sự điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. 

6) Bước 6: Hồi đáp, báo cáo, công bố kết quả và lưu 
hồ sơ xử lý
−	 6a. Phản hồi cho người khiếu nại góp ý: Bộ phận tiếp 

nhận thông tin có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu 
nại, người cung cấp thông tin về kết quả xử lý sau mỗi 
bước theo tiến độ giải quyết vấn đề, bổ sung, làm rõ 
thêm thông tin nếu cần thiết. Việc phản hồi thực hiện 
bằng kênh thông tin tiếp nhận phản hồi tương ứng, hoặc 
bằng hình thức phù hợp đã được thông báo trước cho 
người cung cấp thông tin. Báo cáo cho người phụ trách 
về kết quả xử lý.

−	 6b. Công bố thông tin rộng rãi cho các bên liên quan 
hoặc cho công chúng nếu thấy cần thiết. 

−	 6c. Lưu trữ hồ sơ về sự việc và kết quả xử lý ở từng 
bước. Sau mỗi bước, bộ phận chịu trách nhiệm ở khâu 
đó có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ.
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3.5.6 Mẫu biểu phục vụ cho việc tiếp nhận và hồi 
đáp khiếu nại, góp ý, phàn nàn 
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3.6 Hướng dẫn tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá 
hoạt động kết nối cộng đồng 

3.6.1 Bước 1: Phân tích vấn đề

Mục tiêu: 
Bước này cần xác định được những ảnh hưởng, tác động của 
dự án đến quyền của cộng đồng địa phương nơi triển khai dự 
án; xác định được mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và giải 
pháp phòng tránh, khắc phục những tác động đó. 



SỔ TAY HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 

83Cao su - Dòng chảy cuộc sống

Xác định vấn đề
Những tác động tiêu cực tiềm năng do dự án đến quyền và lợi 
ích (theo pháp lý và truyền thống) của cộng đồng, cũng như 
các tác động đến các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường của địa 
phương bao gồm: 

−	 Sinh kế, đất đai, thu nhập, nhà ở, sức khỏe, an ninh, an 
toàn của CĐ….

−	 Văn hóa truyền thống, di sản.
−	 Lao động, việc làm tại địa phương
−	 Môi trường, đa dạng sinh học, nguồn nước, chất lượng 

không khí…
−	 Cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại
−	 Đầu tư xã hội, vốn xã hội

Cơ sở: 
−	 Thông qua kết quả các tham vấn cộng đồng đã được 

thực hiện về các nội dung QLRBV, HVCF/HCSF, ĐTM… 
và tham vấn trực tiếp cộng đồng.

−	 Các nguồn thông tin thứ cấp.
−	 Thông qua các đánh giá, khảo sát chuyên sâu.
−	 Những phàn nàn, góp ý, khiếu nại của cộng đồng.

3.6.2 Bước 2: Phân tích các chủ thể 

a)  Mục tiêu: 
Bước này cần xác định được tất cả các chủ thể ở cộng 
đồng nơi triển khai dự án mà có thể bị ảnh hưởng, tác 
động bởi dự án, và những người có thể gây tác động, 
ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của dự án, đồng 
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thời tìm hiểu được mức độ ảnh hướng, tác động của dự 
án đến từng chủ thể đó; hiểu được mức độ quan tâm, 
mức độ gây ảnh hưởng của mỗi chủ thể đến thành công 
của dự án.

b) Xác định các chủ thể có liên quan

Cộng đồng dân cư:

−	 Cộng đồng lân cận quanh địa bàn sản xuất, vùng 
nguyên liệu.

−	 Cộng đồng nơi đặt văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, khu 
chế biến.

−	 Các cộng đồng ảnh hưởng bởi các tiến trình sản xuất 
của DN chẳng hạn như đường vận chuyển nguyên liệu, 
thành phẩm….

−	 Lưu ý đảm bảo sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn 
thương như phụ nữ, người già, người khuyết tật, trẻ mồ 
côi, dân tộc thiểu số….

Các tổ chức xã hội

−	 Các nhóm cộng đồng
−	 Các hội, nhóm, tổ chức tín ngưỡng
−	 Các hội, nhóm văn hóa
−	 Các nhóm sắc tộc, dòng họ
−	 Các nhóm bảo vệ môi trường
−	 Các nhóm hỗ trợ, tài trợ hoạt động tại địa bàn
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−	 Các tổ chức xã hội địa phương và quốc tế hoạt động tại 
địa bàn…

Chính quyền địa phương

−	 Chính quyền địa phương cấp thôn làng, xã
−	 Chính quyền cấp tỉnh, huyện
−	 Các bộ ban ngành trung ương
−	 Cơ quan hành chính các cấp

c)  Phân tích vai trò các chủ thể và chiến lược kết nối 
Tiến hành phân loại các chủ thể theo mức độ chịu tác động, 
mức độ quan tâm, thái độ của họ với dự án và khả năng gây 
ảnh hưởng của họ đến dự án. Từ đó đưa ra chiến lược và thứ 
tự ưu tiên các hoạt động kết nối phù hợp với từng chủ thể, 

−	 Các chủ thể có mức độ chịu ảnh hưởng, khả năng tác 
động càng cao thì cần ưu tiên kết nối.

−	 Các chủ thể có mức độ quan tâm cao, mà không ủng 
hộ dự án.

−	 Các chủ thể có khả năng gây ảnh hưởng lớn và ủng hộ 
dự án.

3.6.3 Bước 3: Xác định mục tiêu, chỉ số và nội 
dung hoạt động KNCĐ

a) Mục tiêu

Chương trình kết nối cộng đồng theo các khuyến nghị quốc tế 
cần đạt được những mục tiêu sau:
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−	 Giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến quyền và 
lợi ích của cộng đồng đến các vấn đề môi trường, xã hội 
của địa phương (tôn trọng quyền của cộng đồng).

−	 Khắc phục những tác động của dự án đến quyền và lợi ích 
của cộng đồng, đến các vấn đề môi trường, xã hội của địa 
phương (khắc phục rủi ro về quyền của cộng đồng).

−	 Góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cải 
thiện đời sống của cộng đồng. 

−	 Thúc đẩy các mối quan hệ, sự ủng hộ của cộng đồng 
nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai và thúc đẩy thành 
công của dự án và doanh nghiệp.

b) Xác định chỉ số

Việc xác định các chỉ số, chỉ tiêu cho chương trình KNCĐ là 
bước quan trọng nhằm đảm bảo việc lên kế hoạch, tổ chức và 
triển khai hoạt động KNCĐ được chủ động rõ ràng và khả thi. 
Dựa trên các kết quả tham vấn với cộng đồng và thông tin phân 
tích các vấn đề, các chủ thể để xây dựng các nội dung hoạt 
động cho chương trình KNCĐ và các chỉ số liên quan. Các chỉ 
số có thể bao gồm:

−	 Chỉ số đầu vào: Kinh phí, nhân lực, và các nguồn lực 
khác.

−	 Chỉ số đầu ra: Là những kết quả trực tiếp từ các hoạt 
động (số buổi tham vấn, số người tham gia, số hộ được 
hỗ trợ….).

−	 Chỉ số tác động: Để đo lường những thay đổi dài hạn mà 
DN mong muốn nhận được từ những hoạt động KNCĐ 
của mình như tỷ lệ thu nhập tăng, số hộ nghèo giảm.
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Các chỉ số có thể ở dạng thông tin định lượng hoặc định tính, 
trong đó lưu ý các chỉ số định lượng; cần được xác định cụ thể, 
rõ ràng, có thế đo đếm, tính toán được, có khung thời gian cụ 
thể và cần phải thực tế, khả thi.

c) Nội dung hoạt động kết nối

Nội dung hoạt động kết nối cần bao gồm và ưu tiên các nhóm 
hoạt động sau đây:

−	 Các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của 
dự án đến quyền (pháp lý và truyền thống) của cộng 
đồng (tôn trọng quyền của cộng đồng), đặc biệt là các 
nhóm yếu thế như phụ nữ, người khuyết tật và người 
dân tộc thiểu số.

−	 Các giải pháp nhằm khắc phục những tác động, ảnh 
hưởng tiêu cực của dự án đến các quyền (pháp lý và 
truyền thống) của cộng đồng (khắc phục rủi ro về quyền 
của CĐ).

−	 Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giải quyết khó khăn, nâng 
cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho cộng đồng. 

−	 Các hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, cải thiện 
quan hệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng và các chủ 
thể địa phương có liên quan.

3.6.4 Bước 4: Chuẩn bị kế hoạch chương trình KNCĐ

Việc xây dựng kế hoạch KNCĐ cần có sự tham vấn, tham gia 
của các bên liên quan, đó là những cá nhân, bộ phận có trách 
nhiệm triển khai, hưởng lợi hoặc chịu ảnh hưởng bởi chương 
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trình KNCĐ của DN. Tùy theo mức độ phức tạp trong điều phối 
hoạt động mà có thể thu xếp sự tham gia của  các bên dưới 
nhiều hình thức khác nhau (tham khảo hướng dẫn các bước 
tham vấn cộng động đồng trong việc thực hiện các hoạt động 
KNCĐ của doanh nghiệp).

Lưu ý, khi xây dựng kế hoạch KNCĐ cần xác định rõ:
−	 Nội dung hoạt động gắn với từng chủ thể và vấn đề cần 

giải quyết.
−	 Có chỉ số kết quả rõ ràng.
−	 Những nguồn lực cần thiết để thực hiện.
−	 Khung thời gian.
−	 Phân công người chịu trách nhiệm.
−	 Xác định cơ chế kiểm tra, giám sát. 

3.6.5 Bước 5: Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch

−	 Quá trình triển khai hoạt động KNCĐ của DN cần lưu 
ý huy động sự tham gia của các bên, đặc biệt là nhóm 
cộng đồng, những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là 
nhóm yếu thế trong cộng đồng, và người hưởng lợi từ 
hoạt động KNCĐ của DN.

−	 Việc thực hiện hoạt động KNCĐ có thể được triển khai 
trực tiếp bởi nhân sự của VRG, hoặc các đơn vị, tổ chức 
có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với những hoạt động 
KNCĐ đã được xây dựng.

−	 Cần có sự giám sát hoạt động với từng chủ thể, gắn với 
từng vấn đề cần giải quyết, cập nhật tiến độ các hoạt 
động và các chỉ số, theo dõi các diễn biến, thay đổi có 
liên quan, từ đó có thể đưa ra điều chỉnh kịp thời.
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3.6.6 Bước 6: Đánh giá kết quả và bài học kinh 
nghiệm

−	 Hoạt động đánh giá cần xác định được mức độ đạt được 
tiến độ triển khai so với kế hoạch ban đầu.

−	 Xác định những kết quả, sản phẩm cơ bản của chương 
trình KNCĐ. 

−	 Việc đánh gíá cần dựa trên các chỉ số, mục tiêu cụ thể 
đã xây dựng trong kế hoạch ban đầu.

−	 Đánh giá những hiệu quả, tác động của hoạt động 
KNCĐ đến việc cộng đồng, đóng góp gì cho việc ngăn 
ngừa, giảm thiểu và khắc khục những tác động tiêu cực 
của dự án đối với quyền của cộng đồng địa phuong; đặc 
biệt là đánh giá mức độ hồi phục của cộng đồng sau khi 
thực hiện các giải pháp khắc phục. 

−	 Những tác động của hoạt động KNCĐ đến mức độ ủng 
hộ, sự đồng thuận của cộng đồng và các chủ thể liên 
quan đến doanh nghiệp và đến dự án. 

−	 Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi chính nhân 
sự của VRG hoặc chuyên gia đánh giá độc lập nếu cần 
thiết. 

3.6.7 Bước 7: Báo cáo và công bố kết quả

Báo cáo

Tùy theo mục đích mà có thể xây dựng một số loại báo 
cáo khác nhau. Mỗi báo cáo có thể tập trung trình bày 
những thông tin phù hợp với quan tâm và yêu cầu của 
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nơi đó, nội dung thông tin cần đảm bảo chính xác và 
nhất quán giữa các báo cáo.  

−	 Báo cáo nội bộ, gửi lãnh đạo công ty, gửi Tập đòan….
−	 Báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước. 
−	 Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, gửi các cơ quan báo chí, 

chia sẻ đại chúng…

Hình thức công bố kết quả 

−	 Thông qua các kênh thông tin chính thức của doanh 
nghiệp (trang web, mạng xã hội, địa điểm tiếp xúc công 
chúng…).

−	 Thông qua người phát ngôn chính thức.
−	 Thông qua báo chí, truyền thông.

PHẦN IV: PHỤ LỤC

4.1 Một số công cụ và mẫu biểu để tham vấn và phân tích 

4.1.1 Sơ đồ làng   

Mô tả:
Sơ đồ, lược đồ là để có sự hình dung khái quát về địa bàn. Có 
thể sử dụng công cụ này để hỗ trợ cho việc tìm hiểu ban đầu 
về cộng đồng, mô tả các cấu trúc và thể chế xã hội trong khu 
vực, ranh giới các khu rừng, các địa hình, địa danh, cơ sở quan 
trọng; sử dụng khi đánh giá HCVF, HCSF, ĐTM,.... cũng có thể 
dùng sơ đồ để tìm hiểu sự khác biệt trong tiếp cận nguồn lực, 
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các dịch vụ giữa các nhóm cộng đồng ở mỗi địa bàn khác nhau.
Sơ đồ địa phương có thể dung như là một công cụ để bắt đầu. 
Đây là một việc dễ dàng và vui vẻ đối với dân làng. Nó giúp khởi 
động việc thảo luận trong cộng đồng và với nhóm tiếp xúc cộng 
đồng. Tất cả các thành viên trong nhóm nên quan sát quá trình 
vẽ bản đồ vì nó sẽ đưa ra một bức tranh tổng quát về đặc điểm 
của cộng đồng và các yếu tố văn hóa, xã hội, các nhóm người 
khác nhau trong cộng đồng.

Thời gian: 1,5 – 2 tiếng.
Vật liệu: Que, cành, lá, dây, đá, sỏi… hoặc bất cứ một 
hiện vật gì sẵn có ở địa phương.
  Mẫu tổng hợp thông tin, giấy A0 và bút dạ để lưu 
lại sơ đồ.
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Cách hướng dẫn:
−	 Yêu cầu những người tham gia vẽ sơ đồ/lược đồ của 

thôn với các hộ gia đình. Để giúp cho việc định hướng, 
nên bắt đầu bằng những địa hình chính, đường xá, 
sông, núi….

−	 Xác định vị trí của dự án trên bản đồ, các ranh giới và 
các địa hình địa bàn khác nhau. 

−	 Xác định những địa điểm chính trong khu vực, (chùa, 
nhà thờ, trường học, công sở, chợ,…) 

−	 Xác định các địa điểm có thể chịu tác động của dự án.
−	 Xác định địa bàn sinh sống của các nhóm dân tộc, tôn 

giáo khác nhau, các nhóm dễ bị tổn thương.
−	 Các nội dung khác cần thiết cho việc thảo luận (tùy theo 

yêu cầu của mỗi loại sơ đồ mà xác định nội dung các địa 
điểm khác nhau).

−	 Lưu lại bản đồ để phục vụ các buổi thảo luận sau đó.
−	 Ghi chép tất cả các thảo luận mà người tham gia đã đưa 

ra khi vẽ bản đồ.

Những câu hỏi chính:
1) Các loại hình tài nguyên đất đai, rừng, sông suối, nguồn 

nước được phân bố như thế nào?
2) Các khu vực sản xuất (trồng cây, rừng, chăn thả gia 

súc…) của cộng đồng ở đâu?
3) Có bao nhiêu hộ gia đình trong thôn và họ sống ở đâu? 
4) Cấu trúc xã hội và các thể chế xã hội trong cộng đồng? 
5) Các nhóm tôn giáo trong thôn? Các nhóm tôn giáo này 

sống ở khu vực nào trong thôn? 
6) Các nhóm dân tộc trong thôn? Họ sống ở khu vực nào 

trong thôn? 
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7) Các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ, người khuyết tật? 
Họ sống ở khu vực nào?

8) Sinh kế, việc làm ở địa phương như thế nào? 
9) Cộng đồng đang tiếp cận đến các nguồn lực tự nhiên 

và các dịch vụ xã hội như thế nào, liệu có thay đổi gì về 
nguồn lực (từng loại cụ thể) và thay đổi về khả năng tiếp 
cận nguồn lực của các nhóm khác nhau trong khi có dự 
án triển khai? 

10) Cộng đồng có mong đợi thay đổi điều gì khi triển khai 
dự án….

4.1.2 Sơ đồ cây nguyên nhân, hệ quả

Mô tả:
Sơ đồ cây dùng để phân tích nguyên nhân, hậu quả của một 
vấn đề nào đó, chẳng hạn nguyên nhân, hậu quả của vấn đề 
thiếu nước canh tác trong cộng đồng….
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Thời gian: 1.5 tiếng - 2 tiếng
Vật liệu:  Mẫu tổng hợp thông tin, giấy A0 và bút dạ để lưu lại 
sơ đồ. Có thể dùng que, cành, lá, dây, đá, sỏi… hoặc bất cứ 
một hiện vật gì sẵn có ở địa phương.

Cách hướng dẫn:
 Bước 1: Nêu vấn đề cần thảo luận: chẳng hạn nguyên nhân 

và hậu quả của suy thoái rừng, tình trạng ô nhiễm môi trường 
…

 Bước 2: Giới thiệu cách vẽ một sơ đồ hình cây với rễ cây 
tượng trưng cho các nguyên nhân còn cành cây tượng trưng 
cho các hậu quả của một vấn đề nào đó. Sau đó yêu cầu những 
người thảo luận tự xây dựng sơ đồ hình cây của vấn đề đó (suy 
thoái rừng, tình trạng ô nhiễm môi trường ….) với rễ cây thể 
hiện các nguyên nhân của vấn đề, còn các cành cây thể hiện 
các hậu quả của vấn đề. 

 Bước 3: Yêu cầu thành viên ngồi theo hình vòng tròn hoặc 
nửa vòng tròn trước khu vực đất sắp vẽ. Hướng dẫn thành viên 
vẽ hình cây có các rễ ở dưới và có các cành ở trên. Mỗi một 
rễ cây là một nguyên nhân, mỗi một cành cây là một hậu quả.                                                                     

Động viên, mời người dân tham dự thảo luận, liệt kê các 
nguyên nhân và hậu quả của vấn đề.

 Bước 4: Gợi ý người tham dự dùng kí hiệu hoặc viết từng 
nguyên nhân vào từng rễ cây, viết từng hậu quả vào từng cành 
cây. Nếu đối tượng chưa biết chữ thì nên khuyến khích họ dùng 
các hình vẽ thay cho chữ viết, riêng tên cây thì CBCĐ có thể 
ghi hộ.
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Các câu hỏi chính: 
1) Nguyên nhân vì sao dẫn tới tình trạng suy thoái rừng, tại 

sao ô nhiễm môi trường?...
2) Cần phải làm gì loại bỏ các nguyên nhân?
3) Làm gì để khắc phục, ngăn ngừa các hậu quả xấu?
4) Các yếu tố nào gây ra nguyên nhân đó?

****Lưu ý khi thảo luận: 
Cần đặt câu hỏi gợi mở, đào sâu thảo luận để tìm ra nguyên 
nhân gốc rễ của vấn đề, tránh đưa ra các nguyên nhân chung 
chung. 

4.1.3 Ma trận chấm điểm ưu tiên

Mô tả:
Ma trận xếp hạng theo tiêu chí là một công cụ dùng để phân 
tích, so sánh tương đối giữa các lựa chọn khác nhau, từ đó 
phân loại/xếp hạng mức độ quan trọng, đưa ra thứ tự ưu tiên 
tương đối giữa các sự lựa chọn khác nhau. 

Số 
TT Tiêu chí

Điểm cho các hoạt động 
đề xuất

 Lựa 
chọn 

1

 Lựa 
chọn 

2 

 Lựa 
chọn 

3

 Lựa 
chọn 

4

1
Giải pháp khắc phục những 
tác động đến quyền của cộng 

đồng liên quan đến dự án.
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2
Giải pháp ngăn ngừa những 
tác động tiêu cực của dự án 

đến quyền của cộng đồng. 

3

Giải pháp mà có số đông người 
bị ảnh hưởng, giải quyết vấn đề 
ở các địa điểm công cộng như 

trường học, bệnh viện....

4

Ưu tiên việc giải quyết các vấn 
đề mà ảnh hưởng đến những 
người nghèo, trẻ em, phụ nữ 
và các đối tượng chính sách 

trong cộng đồng.

5 Ưu tiên các giải pháp có tính 
bền vững, duy trì được lâu dài.

6

Ưu tiên các giải pháp góp phần 
vào việc thực hiện các định 
hướng phát triển dài hạn của 

địa phương.

7
Ưu tiên các hoạt động có sự 
tham gia đóng góp, chia sẻ của 

các bên và của cộng đồng. 

8 Ưu tiên các giải pháp có tiết 
kiệm chi phí, mức đầu tư thấp
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9

Ưu tiên các hoạt động mà có 
thể tạo thêm việc làm, thu nhập 
cho người dân ở nơi trực tiếp 

bị ảnh hưởng. 

… Tiêu chí……

Cộng điểm 

Xếp hạng ưu tiên 

Ví dụ: Bảng so sánh bằng cách cho điểm theo tiêu chí để lựa 
chọn các đề xuất hoạt động KNCĐ 

Thời gian:  1.5 tiếng - 2 tiếng
Vật liệu: Mẫu tổng hợp thông tin, giấy A0 và bút dạ để lưu lại sơ 
đồ. Có thể dùng que, cành, lá, dây, đá, sỏi… hoặc bất cứ một 
hiện vật gì sẵn có ở địa phương.

Cách thực hiện:
 Bước 1: Xác định các lựa chọn cần phân tích và so sánh, có 

thể là các hoạt động sinh kế của người dân, lựa chọn công trình 
cần xây dựng, lựa chọn giữa các loại cây trồng…. 

 Buớc 2:  Xác định tiêu chí để đánh giá tính các lựa chọn ở 
bước 1. Những tiêu chí này được đưa ra trên cơ sở thảo luận 
của người dân. 
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 Bước 3: Thiết lập bản ma trận so sánh với các lựa chọn 
được đưa vào đầu mỗi hàng, các tiêu chí được điền vào đầu 
mỗi cột.

 Bước 4: Hướng dẫn người dân chấm điểm và xếp hạng cho 
các lựa chọn lần lượt theo từng tiêu chí. Ở mỗi tiêu chí, lựa 
chọn nào được người dân đánh giá cao hơn (ở tiêu chí cụ thể 
đó) thì được cho điểm cao hơn. 

 Bước 5: Tổng hợp điểm theo từng lựa chọn, cộng tất cả các 
tiêu chí và xác định thứ tự ưu tiên. Lựa chọn nào có tổng điểm 
cao nhất thì ưu tiên lựa chọn. Nếu hai lựa chọn có cùng số điểm 
mà cần ưu tiên 1 thì có thể bổ sung tiêu chí phụ.

* Ghi chép lại tất cả các phân tích và giải thích mà những người 
tham gia đã đưa ra khi họ chấm điểm.

Câu hỏi chính:
1) Tại sao lại chọn vấn đề này?
2) Để quyết định chọn vấn đề này cần cân nhắc những tiêu 

chí nào?
3) Với tiêu chí này (theo từng tiêu chí), lựa chọn nào là phù 

hợp nhất, tại sao?
4) Trong số các tiêu chí để so đánh giá các lựa chọn, tiêu 

chí nào là quan trọng nhất? 
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4.1.4 Ma trận phân tích các bên liên quan.

Mô tả:
Ma trận phân tích các bên liên quan được sử dụng để hỗ trợ 
việc phân tích về vai trò, mức độ ảnh hưởng và sự quan tâm 
của các chủ thể đến một vấn đề nhất định. Từ đó giúp xác định 
chiến lược ứng xử phù hợp với từng chủ thể. 

Thời gian:  1.5 tiếng - 2 tiếng
Vật liệu: Mẫu tổng hợp thông tin, giấy A0 và bút dạ để lưu lại sơ 
đồ. Có thể dùng que, cành, lá, dây, đá, sỏi… hoặc bất cứ một 
hiện vật gì sẵn có ở địa phương.

Cách thực hiện:
 Bước 1: Xác định các chủ thể có liên quan đến dự án
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 Buớc 2:  Phân tích mức độ ảnh hưởng của chủ thể đến sự 
thành công của dự án, xếp hạng theo mức độ cao – trung bình 
– thấp

 Bước 3: Phân tích mức độ quan tâm và thái độ của chủ thể 
đó là tiêu cực hay tích cực, ửng hộ hay phản đối. Xếp hạng theo 
mức độ cao – trung bình – thấp

 Bước 4: Thiết lập bản ma trận phân tích các chủ thể, sắp 
xếp từng chủ thể vào ô tương ứng với mức độ quan tâm và tầm 
ảnh hưởng của họ.

 Bước 5:  Xác định chiến lược ứng xử/tiếp cận phù hợp cho 
từng chủ thể tương ứng. Chủ thể nào có mối quan tâm càng 
cao, có tầm ảnh hưởng lớn thì cần được ưu tiên có chiến lược 
tiếp cận phù hợp.

Câu hỏi chính:
1) Có những chủ thể nào có liên quan đến dự án (những 

người mà có thể chịu ảnh hưởng của dự án, tác động 
của dự án đến họ như thế nào)?

2) Ai là người có thể gây ảnh hưởng đến khả năng triển 
khai và thành công của dự án, mức độ ảnh hưởng của 
họ như thế nào?

3) Ai là người ủng hộ dự án, ai phản đối dự án, tại sao?
4) Có cơ hội, hình thức nào để có thể tiếp cận, vận động, 

thuyết phục các chủ thể?
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4.1.5 Mẫu biên bản họp tham vấn cộng đồng 
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4.2 Nguyên tắc hành xử và kỹ năng dành cho cán bộ cộng 
đồng

4.2.1 Các nguyên tắc khi tham vấn cộng đồng

−	 Không định kiến: Con người với xuất thân và điều kiện 
khác nhau, đến từ những nơi khác nhau, chính vì thế sẽ 
có quan điểm và hiểu biết khác nhau. Trong thảo luận 
với cộng đồng, cần thu thập, tôn trọng và phản ánh được 
tất cả sự khác biệt này bằng cách sử dụng những quan 
điểm, phương pháp, công cụ, nguồn thông tin khác nhau. 
Bên cạnh đó cũng cần thể hiện nguồn cung cấp thông tin 
là từ đâu: thông tin của các thành viên nhóm (về không 
gian, con người, giới, nhóm tuổi, nhóm sở thích, những 
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người cung cấp thông tin chủ chốt, nhóm tài sản, mùa vụ, 
các vấn đề về chuyên môn và tính kỷ luật). 

−	 Tương tác với cộng đồng là tiến trình linh hoạt và 
tăng cường sự trao đổi giữa các bên liên quan và cộng 
đồng không phải chỉ là quá trình đánh giá, hay chỉ là 
công cụ để thu thập thông tin.

−	 Cần có tính nhạy cảm về giới ở mọi lúc.
−	 Là tiến trình học hỏi và chia sẻ: Học từ người dân địa 

phương, cùng chia sẻ với họ. Nên tìm kiếm và sử dụng 
biểu tượng, tiêu chí, phân loại và chỉ số của họ; Nên tìm 
hiểu và đánh giá cao những kiến thức của người dân 
địa phương.

−	 Kết hợp cả định tính và định lượng: Không nên tìm 
kiếm thêm những gì không cần thiết trong một số trường 
hợp, không nhất thiết phải có đo lường tuyệt đối mà có 
thể chỉ cần so sánh là đủ. Bên cạnh các kết quả đo 
lường một cách tuyệt đối và đưa ra những con số chính 
xác, các tỷ lệ phần trăm thì các xu hướng, điểm số hay 
xếp hạng tương đối cũng rất quan trọng để đưa ra quyết 
định và lập kế hoạch.

−	 Tìm kiếm sự đa dạng và khác biệt: Con người thường 
có những nhận thức khác nhau trong cùng một tình 
huống, sự đa dạng này cần được phản ánh và tôn trọng.

−	 Thái độ: Để đảm bảo tiến hành thảo luận với cộng đồng 
thành công, cần phải xây dựng mối quan hệ tích cực với 
các nhóm khác nhau ở địa phương, đặc biệt là với các 
nhóm yếu thế, người có uy tín. Người ngoài cần có thái 
độ tôn trọng, khiêm nhường, kiên nhẫn và sẵn sàng học 
hỏi từ nguời dân địa phương.
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4.2.2 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lời nói

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lời nói là khả năng dùng từ ngữ, 
âm lượng, ngữ điệu trong những ngữ cảnh cụ thể để đạt được 
mục đích và tạo hiệu quả khi giao tiếp. Ngôn ngữ lời nói được 
xem như là một trong những phương tiện giao tiếp có hiệu quả 
nhất trong thảo luận. Ngôn ngữ lời nói được CBCĐ sử dụng để 
chuyển tải những thông tin cho người tham dự nghe hoặc nghe 
và ghi chép lại. Một CBCĐ có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lời nói 
tốt khi chuyển tải nội dung có hiệu quả và cuốn hút người nghe. 
Để đạt được yêu cầu này, CBCĐ nên lưu ý những vấn đề sau:

−	 Sử dụng ngôn từ quen thuộc, dễ hiểu.
−	 Dùng câu văn ngắn gọn, đủ ý và rõ nghĩa.
−	 Tốc độ nói vừa phải, không quá nhanh để người nghe 

kịp theo dõi, không quá chậm gây nhàm chán.
−	 Âm lượng nói không quá to hoặc quá nhỏ để đủ mọi 

người đều nghe rõ. Nếu khi cần thì có thể sử dụng loa 
để đảm bảo âm lượng. Khi dùng loa không nên để âm 
lượng quá to tránh làm cho người nghe mệt mỏi.

−	 Nhịp điệu nói không nên đều đều dẫn đến cảm giác buồn 
ngủ. Nên ngắt, ngừng, nghỉ, giọng điệu cần thay đổi lên 
xuống. Nhấn mạnh những điểm chính và phù hợp với 
nội dung để tạo điểm nhấn và cuốn hút người nghe.

−	 Kết hợp nhuần nhuyễn và có nghệ thuật giữa ngôn ngữ 
hình thể và lời nói là thực sự cần thiết để tạo sinh động 
và hiệu quả sử dụng ngôn ngữ lời nói. Nên nhớ người 
nghe không chỉ nghe bằng tai mà họ còn có thể nghe 
“bằng mắt” và cảm nhận thông điệp từ bạn bằng cả các 
giác quan khác.
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4.2.3 Kỹ năng lắng nghe

Một nhiệm vụ có thể nói là quan trọng hàng đầu của CBCĐ khi 
thảo luận với cộng đồng là khả năng lắng nghe từ phía người 
tham dự. Sự sẵn lòng và khả năng lắng nghe của CBCĐ sẽ 
quyết định phần lớn mức độ tương tác trong các buổi thảo luận. 
Lắng nghe là sẵn sàng đón nhận và hiểu một thông điệp từ 
người khác trực tiếp qua giao tiếp hoặc gián tiếp qua quan sát. 
Lắng nghe khác với nghe vì nó cần sự tập trung và tác động 
của trí tuệ. Lắng nghe là để người khác dẫn mình vào thế giới 
của họ.

Hiệu quả lắng nghe sẽ bị tác động của nhiều yếu tố như người 
nói, người nghe, nội dung, môi trường xung quanh. Kỹ năng 
của người nói tốt như diễn đạt rõ ràng, hấp dẫn, dễ hiểu, lô-gic, 
tôn trọng, chuẩn bị kỹ thì thu hút được người nghe. Ngược lại 
nếu người nói ấp úng, rụt rè, không thân thiện sẽ gây ức chế. 
Khi lắng nghe một cách tin cậy, nhiệt tình, đặt câu hỏi để hỏi 
thêm thông tin, đáp ứng khi được hỏi, xung phong trả lời câu 
hỏi thì tạo thêm sự nhiệt tình cho người nói. Nếu người nghe 
không thiện chí, thiếu tôn trọng, gây mất trật tự, nói chuyện 
riêng, cắt ngang bài trình bày thì gây ức chế người nói và ảnh 
hưởng đến không khí chung.

Trong khi lắng nghe cần tập trung lắng nghe và lưu thông tin 
trong trí nhớ hoặc bằng cách ghi chép. Không nên đưa ra câu 
hỏi trong khi đang nghe người khác nói. Sau khi lắng nghe bạn 
hãy phân tích thông tin và đưa ra những câu hỏi nếu cần thiết.
CBCĐ có kỹ năng lắng nghe tốt khi thu thập thông tin đầy đủ và 
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sử dụng chúng để đưa ra những câu trả lời hợp lý. Để đạt được 
kết quả này, CBCĐ cần chú ý đến thái độ khi lắng nghe (được 
thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể):

−	 Bày tỏ thái độ tập trung, quan tâm và thích thú lắng 
nghe bằng cách: nhìn và hướng về người tham dự, im 
lặng hoặc ghi chép ý chính, gật đầu đồng ý, tán thưởng 
hoặc tỏ ra ngạc nhiên, thích thú.

−	 Kiên nhẫn cho người tham dự thời gian để nói những 
điều họ muốn nói hay thông điệp mà người nói muốn 
chuyển tải, thậm chí cả những điều mình không đồng ý.

−	 Tôn trọng và khách quan lắng nghe những gì người 
tham dự đang nói chứ không phải những gì mình cần 
vì việc đánh giá, đặt câu hỏi hay phản hồi sẽ tiến hành 
sau.

−	 Tránh ngắt lời thường xuyên khi người tham dự nói.

Phản hồi cho người tham dự:
−	 Sau khi người tham dự ngừng nói, nên tóm lại những 

điểm chính mà người tham dự vừa trình bày.
−	 Đặt câu hỏi làm rõ vấn đề khi người tham dự kết thúc 

để chứng tỏ mình nắm vững thông điệp.
−	 Nhận xét và đưa ra phản hồi thích hợp cho họ hoặc 

khuyến khích những người khác tham gia vào thảo 
luận.

−	 Để hoàn thiện quá trình lắng nghe thì cần thiết phải 
phân tích, xử lý thông tin để đưa ra kết luận hợp lý.
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4.2.4 Kỹ năng quan sát

Để có thể chủ động trong mọi tình thế, CBCĐ cần phải biết được 
những gì đang diễn ra trong buổi họp. Chính vì vậy, CBCĐ cần 
phải rèn luyện kỹ năng quan sát. Quan sát là một quá trình tích 
cực đòi hỏi người CBCĐ sử dụng tất cả các giác quan để đánh 
giá không khí của buổi họp. Mục đích của quá trình quan sát 
trong thảo luận đảm bảo cho môi trường họp đạt trạng thái tốt 
nhất. Để làm được điều này thì CBCĐ cần phải hiểu tình trạng 
của buổi họp bằng cách thu thập thông tin qua quan sát, lắng 
nghe và cảm nhận. Do vậy, CBCĐ nên quan sát:

−	 Từng người để đánh giá kiến thức, thái độ, kỹ năng và 
thu thập thông tin phản hồi từ họ.

−	 Sự tương tác giữa những người tham dự để đánh giá 
kỹ năng và quan hệ xã hội.

−	 Các CBCĐ khác hoặc trợ giảng để phối hợp nhịp nhàng 
với nhau trong quá trình thảo luận.

−	 Môi trường xung quanh và môi trường xã hội để đánh 
giá tác động đến hiệu quả thảo luận.

−	 Các nhóm để xây dựng mối quan hệ giữa những người 
tham dự và giúp họ xóa bỏ đi ngăn cách được tạo ra từ 
sự khác nhau về trình độ, địa vị, tuổi tác, giới tính, và 
ranh giới địa lý.

Tương tự như kỹ năng lắng nghe, CBCĐ có kỹ năng quan sát 
tốt khi thu thập thông tin đầy đủ và đưa ra kết luận chính xác. 
Để đạt được kết quả này, CBCĐ cần lưu ý:

−	 Phạm vi quan sát: Cần quan sát từ phạm vi bao quát 
nhiều góc độ, khía cạnh đến phạm vi hẹp từng cá nhân, 
từng nhóm nhỏ, từng sự kiện.
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−	 Thời gian tiến hành quan sát: Cần liên tục từ khi bắt 
đầu đến kết thúc quá trình thảo luận và trong một số 
trường hợp đặc biệt khác.

−	 Thái độ khi quan sát: Nên có thái độ khách quan, thoải 
mái, thân thiện, cởi mở, vui vẻ khi quan sát. Bày tỏ ánh 
mắt trìu mến, động viên và khích lệ.

−	 Không áp đặt hoặc chịu ảnh hưởng của định kiến, quan 
niệm, kinh nghiệm của cá nhân.

−	 Tránh định kiến: Nên có cái nhìn khách quan và tránh 
để cho những tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến đánh 
giá con người và công việc.

−	 Ghi chép thông tin quan sát: Cần kết hợp với lắng nghe, 
suy ngẫm, ghi chép để nâng cao hiệu quả quan sát.

4.2.5 Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

Câu hỏi là một cách để thu thập thông tin từ những câu trả lời. 
Hỏi là hình thức giao tiếp chủ yếu của con người. Câu hỏi cũng 
được sử dụng để tạo cơ hội cho giao tiếp hai chiều. Trong thảo 
luận, câu hỏi thường được sử dụng để thu thập thông tin như: 
kiến thức và nhu cầu, quan điểm của người tham dự. Câu hỏi 
còn được sử dụng để thăm dò hoặc làm sáng tỏ một vấn đề.

4.2.5.1 Các loại câu hỏi
Các loại câu hỏi thường hay được sử dụng trong thảo luận là 
câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi dẫn dắt và câu hỏi hùng biện.

Câu hỏi đóng
Câu hỏi đóng là dạng câu hỏi có rất ít sự lựa chọn và khi trả lời 
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thường "có" hoặc "không". Câu hỏi đóng thường dùng để kiểm 
tra thông tin, khẳng định nội dung và sử dụng khi không có 
nhiều thời gian để thảo luận. 

Câu hỏi mở
Câu hỏi mở là dạng câu hỏi có rất nhiều sự lựa chọn và dùng 
để thu thập thông tin. Nó thường bắt đầu với: ai, khi nào, ở đâu, 
làm như thế nào, tại sao hay như thế nào. Câu hỏi mở sử dụng 
khi yêu cầu người tham dự đưa ra thông tin, giúp người tham 
dự mở rộng suy nghĩ và để khơi gợi ý kiến. Do vậy được áp 
dụng trong phương pháp thảo luận tích cực chủ động để tạo cơ 
hội cho các thành viên tham gia. 

Câu hỏi khơi gợi hoặc dẫn dắt
Đây là câu hỏi đưa ra nhằm hướng câu trả lời vào một vấn đề 
cụ thể. Chúng được sử dụng để khai thác thêm thông tin nếu 
câu trả lời chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng và khai thác thêm 
thông tin hoặc kiểm tra lại thông tin trước. 

Các cách đặt câu hỏi
Trong thảo luận thường có hai cách đặt câu hỏi: hoặc trực tiếp 
cho cá nhân nào đó và hoặc đưa câu hỏi cho tập thể. Nếu sử 
dụng quá nhiều cách đặt cho câu hỏi cá nhân thì sẽ tạo ra 
không khí nặng nề và người tham dự sẽ có cảm giác là khi 
nào sẽ đến lượt mình bị hỏi. Dần dần, nó sẽ trở thành không 
khí chất vấn hoặc kiểm tra hơn là đối thoại. Nếu đặt câu hỏi 
cho tập thể quá nhiều thì sự quan tâm của người tham dự sẽ 
giảm vì thông thường một vài người tham dự sẽ nói nhiều hơn 
và sẽ lấn át những người khác. Do vậy, nên sử dụng hài hòa hai 
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cách đặt câu hỏi trên. Ban đầu có thể đặt câu hỏi cho tập thể và 
tiếp theo là những câu hỏi cho cá nhân để đảm bảo tất cả người 
tham dự đều tham gia. Trong một số tình huống cụ thể, có thể 
chuyển từ cách này sang cách kia và ngược lại.

4.2.5.2 Đặc điểm một câu hỏi hay

Một câu hỏi hay có các đặc điểm như:
−	 Cấu trúc ngắn gọn, rõ ràng, chỉ nên diễn đạt một ý/nội 

dung.
−	 Ngôn ngữ thông dụng, dễ hiểu.
−	 Nội dung phù hợp với chủ đề đối thoại và trình độ của 

đối tượng được hỏi.
−	 Tạo được sự quan tâm của người nghe.

CBCĐ có kỹ năng đặt câu hỏi tốt sẽ thu được câu trả lời hay, 
đúng, phù hợp và đạt được các mục đích đề ra khi sử dụng câu 
hỏi. Để đạt được kết quả này, CBCĐ cần chú ý:

−	 Chuẩn bị câu hỏi:
 Câu hỏi nên được chuẩn bị trước và đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu của một câu hỏi hay.
 Tránh đặt câu hỏi quá khó để đánh đố.
 Cân nhắc thời gian và tình huống, ví dụ: câu hỏi mở 

khi động não, thảo luận nhóm..., câu hỏi đóng để 
khẳng định nội dung và kết thúc vấn đề.

−	 Khi đưa câu hỏi: Cần nói to, rõ ràng để đảm bảo tất cả mọi 
người đều nghe được, nếu không phải nhắc lại. Dành đủ 
thời gian cho người được hỏi suy nghĩ câu trả lời. Thái 
độ vui vẻ, cởi mở, tôn trọng, khuyến khích người trả lời.
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−	 Khi người tham dự trả lời: Mời người tham dự trả lời và 
cảm ơn khi họ trả lời xong. Nếu cần có thể mời những 
người tham dự khác bổ sung cho câu trả lời.

−	 Cần tránh trả lời câu hỏi thay cho người tham dự.

4.2.6 Kỹ năng điều hành nhóm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của hướng dẫn viên 
(CBCĐ) là dẫn dắt và hỗ trợ các thành viên của nhóm cộng 
đồng trong quá trình thảo luận hoặc làm việc theo nhóm cũng 
như tham gia vào các hoạt động khác của nhóm như lập kế 
hoạch công việc, giám sát hoạt động... 

−	 Vì thế, CBCĐ rất cần có các kỹ năng hướng dẫn tốt. 
Đồng thời chìa khoá dẫn đến sự thành công của CBCĐ 
là chuẩn bị kỹ càng, thái độ cởi mở, nhiệt tình và tôn 
trọng người tham dự. Vai trò của CBCĐ là dẫn dắt, hỗ 
trợ chứ không phải làm thay công việc của các thành 
viên. Để làm tốt vai trò dẫn dắt thảo luận, CBCĐ cần thể 
hiện các vai trò như sau: 

−	 Chuẩn bị kỹ mục tiêu và nội dung, lựa chọn phương 
pháp phù hợp, câu hỏi, các hoạt động và dự kiến các 
tình huống có thể xảy ra. 

−	 Giới thiệu chủ đề, yêu cầu và tổ chức nhóm để đảm bảo 
các thành viên trong nhóm hợp tác chặt chẽ với nhau và 
đi đến sự nhất trí với những kết luận quan trọng. 

−	 Dẫn dắt đưa người tham dự đi đúng hướng bằng cách 
giải thích rõ nội dung/yêu cầu cần làm, điều chỉnh kịp 
thời nếu có thảo luận ngoài lề. 

−	 Hỗ trợ bằng cách dùng câu hỏi hoặc ví dụ gợi ý, lắng 
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nghe ý kiến, ghi chép, chọn lọc và hệ thống lại các ý 
kiến, xử lý thông tin để cùng giải quyết vấn đề. 

−	 Huy động sự tham gia của các thành viên: khuyến khích 
những người ít tham gia hoặc nhút nhát, khuyến khích 
nhóm bằng những câu khen ngợi về kết quả của nhóm 
và tạo không khí thoải mái, cởi mở, dễ chịu. 

−	 Kiểm soát thời gian bằng cách giới hạn thời gian cho 
hoạt động nhóm, thường xuyên thông báo thời gian còn 
lại và cho thêm hoặc rút ngắn thời gian khi cần thiết. 

−	 Sử dụng kết quả từ thảo luận hoặc làm việc theo nhóm: 
CBCĐ cần có tổng kết và góp ý cho kết quả của hoạt 
động nhóm để đưa ra sự thống nhất về nội dung. Ví dụ: 
sử dụng kết quả từ các nhóm khác nhau để phân tích và 
so sánh tìm ra giải pháp phù hợp nhất. 

CBCĐ cần tránh những việc như: 
−	 Đánh giá ý kiến của thành viên dựa trên các quan điểm 

riêng của mình. 
−	 Áp đặt ý kiến cá nhân của mình. 
−	 Tranh cãi đối đầu với nhóm hoặc các thành viên trong 

nhóm. 
−	 Để hoạt động nhóm đi lệch hướng mà không khống chế 

được. 
−	 Lên lớp hay giáo huấn các thành viên và tự coi mình là 

một chuyên gia. 
−	 Trực tiếp tham gia hoặc làm thay công việc của nhóm. 
−	 Khăng khăng chỉ định một người nào đó thay vì khuyến 

khích và đề nghị mọi người cùng tham gia. 
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Để đạt được kết quả hoạt động nhóm hiệu quả, trong quá trình 
điều hành thảo luận nhóm, CBCĐ cần có cách ứng xử và thái 
độ sau:

−	 Ứng xử một cách linh hoạt. Ví dụ cho phép dừng thảo 
luận khi nhóm có vẻ nhàm chán hoặc quá khích. 

−	 Nhạy bén và tế nhị khi kịp thời can thiệp một số tình 
huống có thể xảy ra như tranh cãi đối đầu trong nhóm, 
một số ít thành viên lấn át các thành viên khác, hoặc 
thảo luận lệch với mục đích đề ra. 

−	 Hài hước và hóm hỉnh để tạo ra không khí vui vẻ thu hút 
mọi thành viên cùng tham gia và xích lại gần nhau hơn. 

−	 Nên sử dụng cách nói để thể hiện tinh thần tập thể chứ 
không nhắm vào cá nhân, chẳng hạn như: chúng ta đã 
trao đổi việc này, thống nhất làm điều này…

−	 Có thái độ đúng mực khi hỏi hoặc gợi ý cho nhóm. Tôn 
trọng các ý kiến/quan điểm của mỗi thành viên. Gần gũi, 
thân thiện, cởi mở và khiêm tốn để tạo ấn tượng và xây 
dựng mối quan hệ tốt với các thành viên để có được sự 
tin cậy của họ, tạo điều kiện dễ dàng hơn khi tìm hiểu 
sâu các ý kiến đóng góp. 

4.2.7 Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

Trong sinh hoạt nhóm cộng đồng, xung đột trong thảo luận xảy 
ra khá thường xuyên. Đó là tình huống khi có sự không hòa 
hợp hay bất đồng về quan điểm, sở thích, mục đích giữa các 
thành viên hoặc các nhóm khác nhau. Xung đột có thể xảy ra 
do những nguyên nhân chung chung hoặc không liên quan đến 
nội dung thảo luận như tính cách, vị trí xã hội, trình độ, giới tính 
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và độ tuổi, hoặc thậm chí do những lý do như có mâu thuẫn với 
nhau từ trước.... Xung đột có thể phân loại dựa trên các tiêu 
chí sau: 

−	 Xung đột riêng tư (mang tính cá nhân): xảy ra khi có 
những thành viên không ưa nhau hoặc có xích mích từ 
trước mà không liên quan đến thảo luận. 

−	 Xung đột nghề nghiệp: thường xảy ra khi các thành viên 
có quan điểm khác nhau về vấn đề kỹ thuật cụ thể. 

−	 Xung đột giữa cá nhân với cá nhân - giữa cá nhân với 
tập thể - giữa tập thể với tập thể. 

−	 Xung đột gay gắt: Xung đột này cần sự can thiệp từ bên 
ngoài, nếu không sẽ bất lợi cho môi trường nhóm.

−	 Xung đột bị động: Xung đột không được biểu hiện ra 
ngoài nhưng vẫn ảnh hưởng đến tâm lý của thành viên, 
CBCĐ và môi trường học tập. 

Không phải tất cả xung đột đều tiêu cực. Xung đột mang tính 
tích cực và có thể giải quyết được có thể được sử dụng để thúc 
đẩy tranh luận của nhóm để làm rõ vấn đề. Các xung đột có tính 
tiêu cực và không thể giải quyết được thì cần tránh và hạn chế 
trong quá trình sinh hoạt nhóm. 

Một số cách để tránh xảy ra của các xung đột tiêu cực và không 
thể giải quyết được:  

−	 Xác định trước các vấn đề tiềm ẩn và hướng giải quyết 
để tránh xung đột nẩy sinh. 

−	 Xác định chuẩn mực để tham chiếu khi cần thiết và 
thông báo trước các thông tin như chương trình, luật lệ, 
nội qui, yêu cầu công việc cụ thể, nhiệm vụ và quyền lợi. 
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−	 Thường xuyên ghi lại và xem xét những thỏa thuận đã 
đạt được, nhắc nhở và sử dụng tốt kỹ năng cho và nhận 
phản hồi tích cực. 

−	 Sử dụng lợi thế của các tình huống đã xảy ra từ trước 
bằng cách chia sẻ với người tham dự những xung đột 
đã xảy ra ở nơi khác như một hình thức thông báo 
trước. 

−	 Sắp xếp và tổ chức nhóm hợp lý, tránh sự khác nhau 
quá lớn về nhu cầu, sở thích và kiến thức trong nhóm 
hoặc tránh cho các cá nhân đã có mâu thuẫn với nhau 
trong cùng một nhóm.... 

−	 Sử dụng tính hài hước đúng lúc để xoa dịu không khí 
xung đột và tránh làm người khác mất uy tín. 

Xử lý xung đột cá nhân có thể theo trình tự sau: 
−	 Bước 1: Những người liên quan trực tiếp trình bày ý 

kiến/quan điểm của mình để nhìn lại tình huống của 
mình. 

−	 Bước 2: Hai bên cùng nhìn nhận tình huống/vấn đề từ 
các góc độ cá nhân để hiểu rõ hơn tình cảnh/quan điểm 
của người khác. 

−	 Bước 3: Hai bên cùng nhìn nhận tình huống/vấn đề từ 
góc độ chung để tìm tiếng nói/điểm tương đồng. 

−	 Bước 4: Cùng thảo luận để đưa ra các giải pháp: đôi bên 
cùng có lợi, thỏa hiệp, kết hợp hoặc quyết định đúng/
sai - phù hợp/không phù hợp. Có thể huy động sự can 
thiệp, tư vấn của CBCĐ, nhóm trưởng, những người có 
uy tín và tiếng nói trong tập thể hoặc của tập thể. 
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−	 Bước 5: Đưa ra giải pháp cuối cùng và áp dụng giải 
pháp này. 

−	 Bước 6: Thăm dò xem cách giải quyết đã hợp tình hợp 
lý hay chưa. 

Khi những xung đột xấu nhất xảy ra mà CBCĐ cũng có liên 
quan thì nên nhờ sự giúp đỡ từ những người có uy tín bên 
ngoài can thiệp. 

Kết quả giải quyết xung đột không nhất thiết phải dẫn đến việc 
mọi người đều đồng ý với quan điểm, ý kiến của người khác, 
mà quan trọng là tôn trọng quan điểm của người khác và vẫn 
có thể giữ quan điểm của riêng mình. Khi những tranh cãi, hay 
xung đột mang tính chủ quan và có nhiều ý kiến khác nhau mà 
cần có sự thống nhất ý kiến để đưa ra quyết định, khi đó CBCĐ 
có thể áp dụng các cách sau: 

−	 Bỏ phiếu.
−	 Phân tích và lựa chọn dựa trên các tiêu chí.
−	 Sắp xếp thứ tự ưu tiên
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4.2.8 Kỹ năng giải quyết tình huống khó
Không chỉ có những xung đột cá nhân mà nhiều tình huống khó 
giải quyết cũng thường xảy ra trong quá trình thảo luận, đặc biệt 
là thảo luận với người nông dân vì họ không quen với môi trường 
thảo luận chính qui và phương pháp thảo luận mang tính chuyên 
nghiệp. Ở phần này, chúng tôi sẽ đề cập một số tình huống 
thường gặp và gợi ý hướng giải quyết để các bạn tham khảo.

Tình trạng yên lặng kéo dài
Đây là tình huống mà không khí trong cuộc họp như bị đóng 
băng trong thời gian dài. Người tham dự im lặng cho dù bạn cố 
đưa ra nhiều câu hỏi hoặc các tình huống để lôi cuốn họ. Sự im 
lặng này bắt đầu gây khó chịu cho mọi người.

Việc đầu tiên nên làm để giải quyết tình huống này là CBCĐ tự 
hỏi mình: làm thế nào để giải quyết tình huống này. Một số cách 
giải quyết cho những lý do cụ thể như sau:

−	 Nếu người tham dự không hiểu bạn đang nói gì, cần 
thay đổi phương pháp đang sử dụng và nội dung.

−	 Nếu người tham dự ngại không muốn nói trước đám 
đông, cần đưa ra những câu hỏi cho cá nhân để phá tan 
không khí e ngại.

−	 Nếu người tham dự mệt mỏi, có thể thay đổi không khí 
bằng cách khởi động lại bằng các trò chơi hoặc nghỉ 
giải lao. Trong trường hợp gần hết giờ có thể mời người 
tham dự nghỉ sớm hơn thường lệ.

−	 Nếu bạn cho rằng đã làm một việc không đúng với 
phong tục tập quán/văn hoá, hãy nói chuyện với họ để 
giải thích trong giờ nghỉ giải lao.
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−	 Nếu im lặng là đặc thù về văn hoá và tính cách thì cần 
phải cho người tham dự thời gian để hiểu và quen với 
phương pháp thảo luận. Bạn cũng nên dành nhiều thời 
gian để hiểu họ hơn.

Người nói quá nhiều và lấn át người khác
Hiện tượng thường xuyên xảy ra là một vài thành viên trong 
nhóm nói quá nhiều và lấn át những người khác trong nhóm. 
Bạn sẽ phải giải quyết vấn đề này nếu không sẽ ảnh hưởng đến 
môi trường thảo luận.

−	 Đối với những người hiếu chiến: Trước khi trực tiếp can 
thiệp, hãy sử dụng những người khác giúp họ bình tĩnh 
lại.

−	 Đối với những người hay lấn át người khác: Nói chuyện 
với họ trong giờ nghỉ, cảm ơn những ý kiến đóng góp và 
đề nghị họ giữ yên lặng hơn một chút để tạo điều kiện 
cho người khác có thể tham gia ý kiến. Nếu họ vẫn tiếp 
tục lấn át người khác thì yêu cầu họ giữ nhiệm vụ đặc 
biệt đó là giữ im lặng và đóng vai trò quan sát thành 
viên.

−	 Người nói nhiều: Cắt ngang lời người nói, tóm tắt những 
gì họ đã nói, sau đó chuyển tiếp ngay sang phần khác. 
Giới hạn thời gian nói cho mọi người. Khi chia nhóm cho 
họ vào một nhóm.

Người luôn im lặng
Đôi khi một vài thành viên trong nhóm lại luôn luôn im lặng. Việc 
cần làm là tìm hiểu lý do tại sao. Có thể người đó đến chỉ để 
nghe và quan sát mà thôi. Cũng có thể người đó quá nhút nhát.  



SỔ TAY HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

120 www.rubbergroup.vn

Bạn cần phải khuyến khích họ tham gia bằng cách:
−	 Trực tiếp hỏi họ vài câu và nên bắt đầu bằng những câu 

hỏi tương đối dễ.
−	 Có thể yêu cầu họ tham gia vào một số hoạt động giảng 

dạy như ghi chép lên bảng, điều khiển lấy ý kiến nhận 
xét, thực hành...

Một người tỏ ra biết tất cả
Có những lúc bạn gặp những người tham dự tỏ ra biết hết tất 
cả mọi điều, luôn sửa sai, phản đối, hỏi vặn những câu hỏi khó 
nhằm thách đố và tranh cãi. Bạn có thể sử dụng các cách sau 
để đưa họ về với không khí thân thiện của buổi họp:

−	 Cử họ ghi chép ý kiến thảo luận.
−	 Cử họ làm ‘nhóm trưởng’.
−	 Để người này ngồi một chỗ, ít chú ý đến (làm lơ một 

cách lịch sự).
−	 Hãy nói chuyện với họ (trong giờ nghỉ) rằng mỗi người 

hãy giữ ý kiến riêng của mình, mọi chuyện sẽ được bàn 
định từng bước.

−	 Ghi nhận “sự thông thái” của họ và lịch sự đề nghị họ 
nhường cơ hội nói cho người khác.

Thảo luận lạc đề
Tình huống hay gặp phải này có thể giải quyết bằng cách:

−	 Có thể hỏi xem điều đó liên quan gì đến chủ đề hay 
không, nếu không thì phải chuyển lại đúng chủ đề.

−	 Có thể nói: vấn đề này rất thú vị nhưng thời gian không 
cho phép, nên chỉ tập trung vào nội dung đã đề ra mà 
thôi.
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−	 Gắn vấn đề này vào danh sách những vấn đề chưa giải 
quyết.

−	 Nếu vẫn còn tiếp tục, bạn có thể dừng cuộc thảo luận và 
chuyển sang hoạt động khác.

Những vấn đề vượt quá khả năng, quyền hạn
Bạn hãy nói rằng vấn đề này vượt quá khả năng hoặc quyền 
hạn của bạn. Bạn sẽ đưa lại vấn đề này vào buổi thảo luận lần 
sau hoặc nhờ người có thẩm quyền trả lời.

Nẩy sinh tranh cãi tiêu cực
Nhiều khi tranh cãi gay gắt phát sinh trong các hoạt động của 
buổi họp. Có lúc những tranh cãi này tác động xấu đến buổi 
họp. Trong trường hợp này nên tạm thời thay đổi không khí 
bằng cách:

−	 Cho nghỉ giải lao và tạo tình huống cho các thành viên 
chuyển chỗ.

−	 Yêu cầu những người khác cho ý kiến.
−	 Ngắt và chuyển tiếp sang các vấn đề, hoạt động khác.
−	 Trong trường hợp giải pháp thay đổi không khí buổi họp 

không có kết quả thì các bạn hãy vận dụng kỹ năng giải 
quyết xung đột tiến tới thoả thuận.

Nói chuyện riêng
Một vài cách để chấm dứt việc nói chuyện riêng một cách lịch sự:

−	 Đề nghị những người nói chuyện riêng chia sẻ thắc mắc 
để mọi người có thể nghe thấy ý kiến của họ.

−	 Di chuyển lại phía những người nói chuyện riêng.
−	 Dừng nói trong giây lát để nhắc nhở tế nhị.
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4.2.9 Kỹ năng đàm phán 

Là một nhà đàm phán tốt đòi hỏi một tập hợp các kỹ năng và 
kiến   thức để đảm bảo các mục tiêu trong đàm phán cần đạt 
được. Để thực hiện điều này, việc cần thiết là cung cấp một 
chương trình đào tạo và phát triển hiệu quả cho nhân viên, cho 
phép họ tìm hiểu về bản chất của đàm phán và các bước để 
làm theo. Điều này có thể dẫn đến tăng lợi thế cạnh tranh và 
khả năng sinh lời.

Sự chuẩn bị 
Sự chuẩn bị chiếm 90% thành công của đàm phán. Bạn càng 
có sự chuẩn bị trước cho một cuộc đàm phán, càng có nhiều 
khả năng kết quả của đàm phán sẽ được tất cả các bên liên 
quan chấp nhận. Hai điều quan trọng nhất cần làm khi chuẩn bị 
đàm phán: 1) Hãy đảm bảo bạn có tất cả các thông tin mà bạn 
có thể có về cuộc đàm phán sắp tới; 2) Suy nghĩ về quá trình 
đàm phán từ đầu đến cuối và chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình 
huống nào.

Bạn cần phải biết về sản phẩm, dịch vụ và đối thủ mà bạn sẽ 
tham gia đàm phán. Để có được thông tin này, bạn cần tìm câu 
trả lời cho các câu hỏi mà bạn cần quan tâm về đối thủ để suy 
luận ra. Hãy nhớ rằng sức mạnh luôn ở bên cạnh những người 
có thông tin tốt nhất.

Kiên nhẫn
Những nhà đàm phán giỏi thường rất kiên nhẫn. Họ tập trung 
chủ yếu vào việc thỏa thuận tất cả các phần của hợp đồng mà 
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hai bên có chung trước khi họ tiếp tục tìm kiếm những cách 
thức chân thành để giải quyết các vấn đề khác. Bên cạnh đó, 
điều quan trọng là chuẩn bị các câu hỏi hay để yêu cầu làm rõ 
và hiểu từng điểm. Điều này sẽ giúp tránh nhầm lẫn về sau.

Lắng nghe tích cực
Trong cuộc trò chuyện, các nhà đàm phán có khả năng chuyên 
chú lắng nghe từ phía đối thủ. Lắng nghe tích cực bao gồm cả 
khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể cũng như giao tiếp bằng lời nói. 
Điều quan trọng trong cuộc họp là phải lắng nghe phía bên kia 
nói để tìm ra phạm vi thỏa hiệp. Thay vì dành phần lớn thời gian 
trong đàm phán để bảo vệ quan điểm của mình, người đàm 
phán có kinh nghiệm sẽ dành thời gian để lắng nghe phía bên 
kia và tìm ra manh mối để tranh luận thêm.

Kiểm soát cảm xúc
Trong suốt quá trình đàm phán, điều quan trọng đối với người 
đàm phán là kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Đàm phán về các 
vấn đề nhạy cảm có thể gây ra sự bực dọc và việc để cho các 
cảm xúc chi phối có thể làm trầm trọng thêm tình hình trong 
cuộc đàm phán. Điều này nhiều khả năng dẫn tới kết quả tiêu 
cực. Chẳng hạn như trong một cuộc đàm phán về một thỏa 
thuận lợi ích với nhà cung cấp, nhân viên có thể có phản ứng 
giận dữ khi nhà cung cấp vẫn đang kiên trì giữ ở mức giá cao. 
Điều này nên được tránh bằng mọi giá và nhân viên cần được 
nhận lời khuyên giữ bình tĩnh trong suốt quá trình đàm phán.

Giao tiếp bằng lời nói
Các nhà đàm phán có kỹ năng phải có khả năng giao tiếp rõ 
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ràng và có hiệu suất đối với bên kia trong quá trình đàm phán. 
Nếu người đàm phán không tuyên bố rõ ràng về những mong 
muốn và điều kiện, khả năng của mình thì nó có thể dẫn tới sự 
hiểu lầm và mang lại một kết quả không thuận lợi. Trong một 
cuộc gặp gỡ thương lượng, một nhà đàm phán hữu hiệu phải 
có các kỹ năng và sự khéo léo để chỉ rõ các kết quả mong muốn 
cũng như nhận thức có tính logic của mình.

Giải quyết vấn đề
Người có kỹ năng đàm phán tốt có khả năng tìm ra nhiều giải 
pháp cho các vấn đề. Thay vì tập trung vào mục tiêu mong 
muốn của mình để đàm phán, cá nhân có kỹ năng có thể tập 
trung vào giải quyết vấn đề, điều này có thể giúp phá vỡ thế bế 
tắc trong giao tiếp và do đó có lợi cho cả hai bên của vấn đề.

Đạo đức và Độ tin cậy
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và độ tin cậy của một nhà 
đàm phán có kỹ năng tốt sẽ tăng cường sự tin tưởng để việc 
đàm phán hiệu quả được diễn ra. Cả hai bên trong một cuộc 
đàm phán phải tin tưởng rằng phía bên kia sẽ thực hiện những 
lời hứa và thỏa thuận. Một nhà đàm phán phải có các kỹ năng 
để thực hiện lời hứa của mình sau khi thương lượng kết thúc.
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13) Quốc Hội (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
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INTRODUCTION

The Handbook on Community Engagement in Sustainable 
Rubber Forest Management (SFM) has been compiled under the 
cooperation of Viet Nam Rubber Group (Group/VRG), Oxfam in 
Viet Nam (Oxfam) and Consultative Institute for Socio-Economic 
Development of Rural and Mountainous Areas (CISDOMA) 
to support VRG and its members to promote sustainable 
development and responsible investment programmes in 
Viet Nam; and assist VRG to strive to become a pioneering 
enterprise combining economic development with environmental 
protection and contribution to society and community, especially 
in sustainable rubber forest management.

The	 purpose	 of	 this	 Handbook	 is	 to	 enhance	 efficiency	 and	
quality of community consultation and engagement activities of 
VRG; on receiving and handling complaints from communities, in 
relation to investment, production, and sustainable management 
of rubber forests in the Group's projects in Viet Nam, ensuring 
compliance with national laws and international standards in 
community consultation and engagement.

This Handbook has been developed with the reference from 
several VRG's projects that have been implementing community 
consultation activities. The Handbook was also updated 
according to a number of legal regulations and requirements 
on community engagement and consultation related to forest 
and forest land management and refer to the United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights, the 
International Forest Stewardship Council (FSC) Standards for 
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Forest Management, which is applicable in Viet Nam, FSC 
Guidelines for the implementation of FPIC (Free, Prior and 
Informed Consent) principles in community consultation. VRG 
has used FSC standards, policies and guidelines as references 
for the development of the present document.

Thanks to the efforts of the consultants in compiling the 
document, great contributions of experts, staffs and members 
of VRG through seminars, pilot application, the Handbook has 
been completed to use as a tool to help VRG enhancing its 
community engagement activities in Viet Nam. The Handbook 
could also be the reference for developing the Guide to 
Community Engagements in Cambodia and Laos in the future.
We look forward to receiving further comments to make this 
Handbook more completed in the future re-publications.

Viet Nam Rubber Group

 Director General

HUYNH VAN BAO
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LIST OF ABBREVIATION

CoC Chain of Custody

EIA Environmental Impact Assessment 

FSC Forest Stewardship Council

FPIC Free, Prior and Informed Consent

HCVF High Conservation Value Forest

SFM Sustainable Forest Management

UNDP United Nations Development Programme

VFCS-
CoC 

Viet	Nam	Forest	Certification	Scheme	–	Chain	of	
Custody
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VFCS-
FM

Viet	Nam	Forest	Certification	Scheme	–	Forest	
Management

VRG Viet Nam Rubber Group



HANDBOOK FOR COMMUNITY ENGAGEMENT

137Rubber - The Flow of life

TERMINOLOGIES1 AND DEFINITIONS

Biodiversity Biodiversity is the variety and variability 
of genes, species of organisms and 
ecosystems in nature.

Biodiversity 
conservation

Biodiversity conservation refers to the 
protection of the diversity of important 
natural, special or representative 
natural ecosystems; protecting regular 
or seasonal natural habitats of wild 
species, environmental landscape, 
unique beauty of nature; raising, 
planting and taking care of species on 
the list of endangered precious and 
rare species prioritized for protection; 
long-term storage and preservation of 
genetic specimens. 

Biodiversity 
corridor

A biodiversity corridor is an area 
connecting natural ecoregions that 
allow interaction between organisms 
living in those ecoregions.

Buffer zone

A forest area, land area or water 
surface area close to the boundary of a 
reserve forest which serves to prevent 
or reduce negative impacts on the 
reserve forest.

1 WWF-Viet Nam (2018), the Handbook “Guideline for sustainable 
management of rubber plantations in accordance with international forest 
certification standard”; Viet Nam Law on forestry 2017.
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Certificate of 
sustainable 
forest 
management

A document that recognizes a part 
or a whole of certain forest area 
satisfying criteria for sustainable forest 
management.

Community

Community is known as a group of 
people living in a certain geographical 
area.	Community	is	defined	as	all	
people and organizations potentially 
directly and indirectly affected by 
the project, including people and 
organizations living, working, people 
with land use rights, etc.

Community 
consultation

Community consultation is the 
exchange of information between 
the project owner during the project 
implementation and involved parties. 
Stakeholders can be individuals or 
organizations that are affected by an 
investment project or have an interest 
in an investment project.

Community 
development

Community development is a method 
to	solve	a	number	of	difficult	problems,	
meeting the needs of the community, 
towards the continuous development 
of the material and spiritual life of the 
people through capacity building, 
enhancing the participation, solidarity 
and close coordination among people, 
between people and organizations 
and among organizations within a 
community.
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Community 
engagement

Community engagement refers to all 
the activities that businesses carry out 
to better understand the impacts of 
their production and operation activities 
on the community; understand the 
difficulties,	the	needs	and	desires	
of the community. Base on this 
understanding, actions will be taken 
to	resolve	difficulties	and	obstacles	to	
strengthen the engagement between 
businesses and the community, 
ensuring sustainable development.

Community 
engagement staff 

The	officers	and	employees	of	the	
enterprise who directly involved in 
implementing, participating to the 
works with the community to consult 
and implement enterprise’s projects 
as well as community engagement 
activities.

Community 
Representative

An individual or group of people or 
organizations proposed to represent 
the community. However, when 
referring to the community, it is 
necessary to reach all different groups 
of people in the community rather 
than only approaching community 
representatives.
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Complaints and 
Grievances

Include all forms of suggestions, or 
complaints (complaints, grievances) of 
the community and other entities to the 
business to express their dissatisfaction 
with the activities or omissions of the 
business that does not comply to or 
violate the requirements of the law or the 
conditions	to	issue	certificates	as	well	as	
the commitments of the enterprise. The 
concept of grievances in this Handbook 
does not cover the cases of complaints 
via government administrative systems 
as	specified	in	the	Law	on	Complaints	
2011 of Viet Nam.

Corridor The forest strip connects two forest areas 
along the path where wildlife can travel.

Document on 
forest products

An	official	paper	or	book	that	provides	
information about forest products 
retained at a forest products factory 
or store and used in the course 
of utilization, sale, export, import, 
transport, processing or storage or 
forest products.

Ecosystem

Ecosystem is a community of biotic 
and abiotic elements of a certain 
geographical area, interacting with and 
exchanging nutrients with each other.
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Endangered, 
precious and rare 
species

Endangered, precious and rare 
forest plants and animal species 
are plants and animal species of 
special	economic,	scientific,	medical,	
ecological, scenic and environmental 
values, which exist in small quantities 
in the nature or under threat of 
extinction.

Endemic species

Endemic species is an organism that 
only exists, develops in a narrow range 
of distribution and limited to a certain 
territory of Viet Nam, but has not been 
recorded in other parts of the world.

Forest

An	ecosystem	including	forest	flora	
and fauna, fungi, microorganisms, 
forestland and other environmental 
factors in which the main component 
is one or some species of trees, 
bamboo or Aceraceae whose height 
is	determined	according	to	the	flora	of	
the soil or rocky mountain, submerged 
land,	sandy	land	or	other	typical	flora;	
with inter-regional area of   at least 0.3 
ha; canopy cover of at least 0.1.



HANDBOOK FOR COMMUNITY ENGAGEMENTVIET NAM RUBBER GROUP

142 www.rubbergroup.vn

Forest owner 

Forest owner may be an organization, 
household, individual or community 
that is allocated or leased out a forest 
by the State; allocated or leased 
out land for afforestation, forest 
regeneration or development; receives 
transfer of the forest, receives the 
forest as a gift or inherits the forest 
according to regulations of law.

Forest product

A product that is utilized from the forest 
including forest plants, animals and 
other forest organisms consisting of 
timbers, non-timber forest products, 
rattan and bamboo products after 
being processed.

Forest use rights
Forest use right is the forest owner’s 
right to exploit the utilities of and enjoy 
yields	and	profits	from	his/her/its	forest.

Holy forest
A forest that is associated with beliefs 
or customs of a forest-dependent 
community.

Invasive alien 
species

Invasive alien species means an 
alien species that invades the habitat 
or causes harm to local organisms, 
causing ecological imbalance in the 
place where they appear and grow.
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Legal timber
Timber or timber products that is used, 
traded or produced under regulations 
of Viet Nam law.

Local Community 

Local people are those living near the 
forest and whose livelihoods depend 
heavily on the products and services of 
the forest. Local people include local 
ethnic communities, ethnic minorities, 
migrants and farmers in rural areas.

Natural forest

A forest that is available in nature 
or restored by natural regeneration 
or regeneration with additional 
afforestation.

Ownership of 
production 
forests which is 
planted forests

Ownership of planted production forest 
includes the forest owner’s right to 
possess, use, dispose planted trees, 
livestock and other assets associated 
with such forest as a result of the forest 
owner’s investment during the terms of 
forest allocation, lease for afforestation 
therein.

Planted forest

A forest that is newly planted on non-
forested land, improved, replanted 
or regenerated after harvesting by 
human.
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Production forest

Production forests shall be primarily 
used for provision of forest products; 
combined	forestry-agricultural-fishery	
production and trade; ecotourism, 
hospitality and entertainment; and 
provision of forest entertainment 
services.

Protection forest

Shall be mainly used to protect 
water resources and soil, prevent 
erosion/landslides/floods,	combat	
desertification,	limit	disasters,	
regulate climate, contribute to 
protect the environment and national 
security associated with ecotourism, 
hospitality and entertainment; provide 
forest environmental services; and 
are	classified	according	to	their	
importance.

Residential 
community

A Vietnamese community living in the 
same village, hamlet, or residential 
area and having the same customs.

Rubber forest

The term used in this document refers 
to rubber plantations or rubber gardens 
or rubber plantations of businesses, 
organizations, households, individuals, 
and communities.
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Special-use 
forest

Mainly used to conserve natural forest 
ecosystems, forest biological genetic 
resources,	do	scientific	research,	
preserve historical - cultural relics, 
beliefs, landscapes combined with 
ecotourism; relaxing and entertainment, 
except strictly protected sub-zones of 
special-use forests; provision of forest 
environment services, including national 
parks, nature reserves, species-
habitat conservation areas, landscape 
protection areas such as forests for 
historical-cultural relic conservation, 
forests for protection of the urban 
environment, industrial areas, export 
processing zones, economic zones and 
high-tech	zones;	forests	for	scientific	
research and experimentation; national 
botanical garden; national seed forest.

Stakeholder
Any person, group of persons, or 
entity that involving in the forest 
management activities of forest owner.

Sustainable 
forest 
management 

A method of forest management that 
ensures the achievement of forest 
protection and development objectives 
without declining values   and enhancing 
the forest value, improving livelihoods, 
protecting the environment and 
contributing to maintain the national 
security.
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PART I: GENERAL INTRODUCTION

1.1 Background

Since being initiated by the United Nations at the 1992 Earth 
Summit, sustainable development has become one of the 
overarching orientations in the agendas of government agencies 
at all levels, as well as in the strategy and operational plan of 
businesses.

In 2011, the United Nations Human Rights Council unanimously 
endorsed the “UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect 
and Remedy” Framework which was proposed by the Special 
Representative of UN Secretary General, multinational 
companies and other businesses involved in drafting and 
submission. This Handbook provides detailed principles and 
guidelines for governments and businesses to ensure that their 
business and production activities will not violate the principles 
of respect and protection of human rights.

In that context, Sustainable Forest Management (SFM) is the 
inevitable direction for enterprises working on forestry, forest 
management and afforestation to ensure their adaptation to 
changing environment, climate change, and simultaneously 
present the responsibility of business to the social issues and to 
the lives of future generations. For rubber industry, in recent years, 
major rubber markets including Europe, America, Japan… have 
demanded for higher environmental and social responsibility 
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of business, such as, legal timber origin, sustainable rubber 
forests management requirements, in addition to the current 
requirements on product quality. Along with these requirements, 
there are mechanisms to monitor the compliance of businesses 
such as legal timber traceability monitoring system (VPA/
FLEGT),	 SFM	monitoring	 system	 certification	 granted	 by	 the	
Forest Stewardship Council (FSC). 

At the national level, the 2017 Forest Law and Viet Nam's 
standards for SFM also require forest owners to have a 
sustainable management plan as a basic requirement to get 
forest	 sustainable	 management	 certification.	 SFM	 plan	 is	
considered as an important framework for forest owners to 
carry out their forest management activities according to the 
principles of sustainable management and to demonstrate their 
responsibility to society and the environment.

Viet Nam Rubber Group (VRG) is a leading enterprise in Viet 
Nam as well as in rubber industry with a large area of   operation 
in the Mekong sub-region, owning consumer market worldwide. 
VRG's activities not only make important contributions to the 
development of rubber industry, to SFM, but also have a great 
impact on the life, environment, and social settings of communities 
in which VRG operates, as well as in its consumer markets.

With a clear awareness of major global development trends, 
market requirements and inevitable roles to society, Viet Nam 
Rubber Group desires to become a pioneering enterprise, 
commits to corporate social responsibility, to develop a 
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sustainable	rubber	industry,	which	brings	long-term	benefits	for	
VRG and for the communities where VRG operates.

In efforts to actualise its aspirations and commitments to 
sustainable	 development,	 VRG	 identifies	 the	 Community	
Engagement programme as one of the key strategies to pursue 
a better design and effective implementation of its community 
engagement activities in a more profound approach, to ensure 
the Group's commitments in business and to meet market 
requirements on corporate social responsibility.

1.2 Purpose

This	 Handbook	 aims	 at	 enhancing	 the	 efficiency	 and	 quality	
of community consultation and engagement activities, during 
implementation of VRG’s rubber development projects; in 
handling community complaints related to sustainable rubber 
forest management plan in other VRG's investment projects in 
Viet Nam. This will contribute to improvement of VRG’s and its 
members’ community engagement programmes, in compliance 
with national laws and harmonization with international norms 
and standards on responsible business, social responsibility 
and principles of SFM.

1.3 Scope of application and targeted users

This Handbook is for the use of:
-	 VRG staff who directly carry out the tasks of community 

relations and engagement; consultation with community; 
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handling feedbacks, complaints and grievance from the 
communities.

-	 VRG’s member companies with projects on sustainable 
development of rubber and other plants, on forest 
restoration and conservation, on implementation and 
evaluation of the investment in social security, on 
environmental protection, on latex or wood processing 
factories, and other VRG’s project in Viet Nam.

-	 VRG’s and members’ leaders to use as reference 
in formulating and issuing regulations, instructions; 
in approving investment plans which require the 
engagements with community, as well as for approval of 
community engagement plan.

1.4 Notes to users

This Handbook was developed basing on the provisions 
of Vietnamese legal documents and guiding principles of 
international organizations on business and human rights, on 
SFM…. The Handbook, intentionally, does not restate, but 
to codify these requirements and principles; and to provide 
suggestions	on	the	processes,	methods	and	tools	to	fulfil	the	
requirements and principles on community consultation and 
engagement more effectively. Therefore, in order to be able 
to effectively use this Handbook, it is necessary for readers to 
understand the requirements and principles on Business and 
Human Rights of the United Nations, FSC Forest Stewardship 
Standard, FSC Guidelines for the implementation of the 
right to Free, Prior and Informed Consent (FPIC), the 
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Sustainable Forest Management Standards of Viet Nam 
Forest	 Certification	 Scheme	 (VFCS),	 and	 the	Guidance	 on	
skills and methods for community works in this Handbook 
(Part IV, section 4.2).

PART II. LEGAL BASIS AND PRINCIPLES RELATED TO 
COMMUNITY ENGAGEMENT

2.1 United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights2

According to the guiding principles on business and human 
rights, the United Nations introduced the "Protect, Respect, 
and Remedy Framework” for States and businesses to ensure 
protection of human rights in business operation.  This set of 
guidelines requires businesses to meet two main responsibilities 
including respecting human rights and addressing negative 
business-related impacts on human rights.

Business enterprises have the responsibility to respect human 
rights. This means that businesses should avoid infringing upon 
the rights of the concerned communities, which are embodied 
in the International Convention on Human Rights and in the 
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work. Simultaneously, business enterprises need to address 
2 UNDP, 2011: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework ((The UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights)
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adverse impacts on fundamental human rights with which they 
are	involved.	To	fulfil	their	responsibility	to	respect	communities’	
rights, businesses must:

-	 Avoid causing or contributing to negative impacts on the 
rights of communities in all business operations.

-	 Tackle the negative impacts as they occurred; and
-	 Seek to prevent or mitigate adverse impacts on 

fundamental rights of communities related corporate’s 
operations, products or services even if these impacts 
have been carried out by suppliers or business partners.

To	 fulfil	 corporate	 responsibility	 to	 respect	 human	 rights,	 the	
“Protect, Respect and Remedy Framework” requires business 
enterprises to have policies and procedures that appropriate to 
the size and operating circumstances, including:

-	 Institutionalise a policy commitment to meet the 
responsibility to respect human rights of the community 
affected.

-	 Undertake ongoing human rights due diligence to 
identify, prevent, mitigate, and account for their impacts 
on human rights.

-	 Have processes in place to enable remediation for any 
adverse human rights impacts they cause or contribute to.

For these policies and procedures, it is necessary to identify 
specific	 objectives	 with	 highest	 level	 authority’s	 approval;	 be	
widely informed internally, to partner and externally. These 
commitments	should	be	reflected	in	the	operational	guidelines	
and required procedures to apply in the whole enterprise.
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The Guiding Principles of "Protect, Respect and Remedy" also 
recommends a number of generic solutions for businesses to 
identify and prevent risks to human rights, particularly:

-	 To identify, prevent and mitigate negative impacts 
on human rights, businesses need to conduct rights 
assessment. This process should include assessment 
on potential and actual impacts on human rights, 
integration and actions based on results, pay attention 
to feedback, and provide information on how to address 
those impacts.

-	 To assess human rights risk, business should identify 
and evaluate any actual or potential adverse impacts 
on human rights that the firm may associate with 
through its own activities or as results of business 
relationship.

-	 To prevent and mitigate adverse impact on human 
rights, businesses should incorporate results of the 
rights assessment into all relevant functions and internal 
units and take appropriate measures to solve.

Additionally, the Guiding Principles also recommends 
businesses to provide checking, monitoring and re-evaluation 
mechanism for their response solutions on business-related 
rights issues of relevant communities, as well as mechanisms 
for information provision, receiving and feedback to complaints, 
collaboration and interaction…, it also suggests mechanisms 
for effective accountability for human rights violations and for 
Individuals or communities that potentially be adversely affected 
by the company’s operations.
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The “Protect, Respect and Remedy Framework” also 
emphasizes that, to ensure the effectiveness, non-judicial 
grievance mechanisms need to build trust among stakeholders; 
hold its accountability, based on the meaningful engagement 
and dialogue; consult relevant interest groups about the 
measures to be designed and implemented.

2.2 Viet Nam legal regulations on community engagement 
in SFM

2.2.1 Regulations on SFM

Viet Nam has issued many legal provisions on communities’ 
rights and community consultation requirements, such as the 
Ordinance on Grassroots Democracy, Consultation on Land-
use Planning, etc. This Handbook focuses on introducing 
regulations with regards to the rights of communities, and 
requirements on community consultation which related to forest 
management as regulated in the Law on Forestry 2017 and its 
by-law document (Decree 156/2018/ND-CP dated November 
16/2018 of the Government detailing a number of the articles 
of Law on Forestry, Circular 28/2018 /TT-BNNPTNT dated 
November 16, 2018 on sustainable forest management), Viet 
Nam Land Law 2013 and Law on Environmental protection 
2014.
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Table 2.1. Some key legal regulations on the 
rights of community and requirements for community 
engagement and consultation related to forest and forest 
land management

Relevant 
content/ 
requirement

Law on Forestry 
2017

Land Law 2013

Definition	of	
community

Residential 
community including 
a Vietnamese 
community living in 
the same hamlet, 
village, mountain 
village, highland 
village, small village, 
street quarter or 
similar residential 
unit sharing common 
customs and 
practices (Article 2).

Residential 
community including 
a Vietnamese 
community residing 
in the same village, 
mountain village, 
highland village, 
small village, street 
quarter or similar 
residential area 
sharing common 
customs and 
practices or the same 
family line (Article 5).

Role and 
position of 
community (is)

Forest owners 
(Article 2)

Land users 
(Article 5)

Land/forest 
relating to 
community

Holy forest is 
a forest that is 
associated with 
beliefs or customs of 
a forest-dependent 
community (Article 2)

Land for belief 
practices includes 
land for communal 
houses, temples, 
shrines, hermitages, 
ancestral worship 
houses and ancestral 
temples (Article 160). 
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Principles For Forestry 
operations: 
Ensure publicity, 
transparency and 
participation of 
organizations, 
households, 
individuals and 
communities 
involving in forestry 
operations (Article 3)

Land use principles: 
Economy, 
effectiveness, 
environmental 
protection, and 
causing no harm 
to the legitimate 
interests of adjacent 
land users (Article 6)

Specific	
policies 
related to 
community 
rights

The State shall 
ensure that people 
from ethnic minority 
groups and 
forest- dependent 
communities are 
allocated forests 
together with land 
for combined agro-
forestry	and	fishery	
production; are 
entitled to cooperate 
and associate with 
forest owners in 
forest protection 
and development, 
be shared with 
benefits	from	forests;	
to practice their 
forest-associated 
culture and beliefs 
in compliance to 
Government’s 
regulations (Article 4).

1. To adopt policies 
on residential 
land and land for 
community activities 
for ethnic minorities 
in conformity with 
their customs, 
practices and cultural 
identities and the 
practical conditions 
of each region;

2. To adopt policies 
to facilitate for ethnic 
minorities who are 
directly engaged 
in agricultural 
production in rural 
areas to have land 
for agricultural 
production

(Article 27).
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Principles for 
planning

b. To ensure 
sustainable forest 
management; 
exploiting and 
using forests in 
association with 
natural resources 
conservation 
meanwhile 
enhancing forest 
economic, cultural 
and historical values 
of forests; protecting 
the environment, 
responding to 
climate change 
and improving the 
people’s livelihoods;

d) To ensure 
the involvement 
of agencies, 
organizations, 
households, 
individuals 
and residential 
communities; to 
ensure publicity, 
transparency and 
gender equality; 
(Article 10)

To be democratic and 
public (Article 35)
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Principle for 
forest/land 
allocation, 
lease

To ensure publicity, 
transparency, 
involvement of local 
people; no beliefs, 
religions, and gender 
related discrimination 
in forest allocation, 
forest lease. 

To respect the 
living space, 
customs, practices 
of residential 
communities; to 
prioritize forest 
allocation to 
people from ethnic 
minority groups 
and households, 
individuals 
and residential 
communities with 
forest-associated 
customs, practices, 
culture beliefs and 
traditions, and having 
village conventions 
conformable with 
legal provisions. 
(Article 14)

There	is	no	specific	
regulation on land/
forest allocation, 
land/forest lease 
to community, but 
Article 59 stipulate 
that Provincial 
People’s Committees 
may decide on the 
allocation or lease 
of land, and permit 
change of land 
use purpose in the 
following cases:

b) Allocation of 
land to residential 
community;
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Community 
rights to 
allocated 
forest/land

To be allocated and 
leased out a forest 
by the State; allocate 
or leased out land 
for afforestation, 
forest regeneration 
or development; 
receives transfer of 
the forest, receive 
the forest as a 
gift or inherits the 
forest according to 
regulation of law 
(Article 2).

- The State shall 
allocate special-
use forests without 
forest use levy 
to Residential 
communities as for 
the sacred forests 
that according to 
tradition they are 
managing and using 
(Article 16 d).

(Article 166) 

- To be granted the 
certificate	of	land	use	
rights, houses and 
other land-attached 
assets ownership.

- To enjoy the results 
of the labour and 
investment on land.

- To be protected by 
the State against 
others’ infringements 
of their lawful 
rights	and	benefits	
involving land.

- To receive 
compensation when 
land is recovered 
by the State in 
accordance with this 
Law.
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- The State shall 
allocate protection 
forests without 
forest use levy 
to residential 
community 
Residential 
communities 
lawfully residing in 
the commune level 
localities where exist 
protection forests 
as for watershed 
protection forests; 
sand-shielding 
protection forests; 
wind-shielding 
protection forests; 
wave-shielding 
protection forests; 
sea encroachment-
preventing protection 
forests; forests for 
protection of water 
resources of such 
communities (Article 
16 d).

- To complain 
about, denounce 
or	file	lawsuits	over	
violations of their 
lawful land use rights 
and other violations 
of the land law.

-  Religious 
establishments 
and communities 
using land may not 
exchange, transfer, 
lease or donate 
land use rights 
or mortgage or 
contribute as capital 
land use rights. 
(Article 181). 
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- The State shall 
allocate production 
forests without 
forest use levy 
to Households, 
individuals, 
residential 
communities lawfully 
residing in commune 
level localities where 
exist production 
forests (Article 16 a).

Sustainable 
forest 
management

Forest owners who 
are organizations 
shall develop 
and implement 
sustainable forest 
management plans 
(Article 27)

Circular No 28/2018/TT-BNNPTNT on sustainable forest 
management (Extracted contents related to community)
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Annex 1: Criteria for sustainable forest management of 
Viet Nam
Principle 2. Forest owners respect the rights of local 
communities and people:
- Criteria 2.1. Forest owners ensure that the legal or 
traditional land and forest use rights of local communities 
and people is respected.
- Criteria 2.2. Forest owners assume the responsibility for 
settling disputes relating to forest ownership, forest use and 
forest land use right in accordance with legal provisions.
-  Criteria 2.3. Forest owners assumes the responsibility for 
creation of employment opportunities and improvement of 
livelihoods for local communities and local people.
-  Criteria 2.4: Forest owners must ensure that the 
local communities’ basic needs of culture, belief and 
entertainment relating to land and forest under the owners’ 
management according to legal provisions are met.
- Criteria 2.5. Forest owners must comply with legal 
provisions on handling complaints and settlement of 
compensation when their forestry activities adversely affect 
the assets (land, forest and other assets), livelihoods and 
health of the residential communities and local people.
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Annex 5. High Conservation Value (HCV) forest related 
to community
HCV 4: Forests provide natural services such as watershed 
protection, erosion control, water supply source, etc. These 
values relate to forest environmental services, which play 
important	role	in	climate	regulation,	water	flow,	and	other	
essential natural services.
- HCV 4.1: Forests play an important role in maintaining and 
regulating water sources for daily life and irrigation.
- HCV 4.2: Forests play an important role in preventing 
landslides,	flash	floods,	erosion,	storms,	sedimentation	and	
coastal protection.
- HCV 5: Forests supply basic demands of the local 
community.
- HCV 6: Forests with cultural, ecological, economic or 
religious	significance	to	the	local	community.	This	value	
concerns both local people living inside forest areas and 
those living adjacent to it as well as any group that regularly 
visits the forests.
Requirements of community engagement and consultation 
in	HCV	planning	and	identification:

- Carry out investigation, interview of local people 
to get information on the appearance and 
distribution of vegetation and animal in the area;

- Conduct survey on cultural and religious 
characteristics, entertainment areas, places of 
scenic beauty of community living adjacent and 
inside	forest	and	then	define	the	forest	that	serve	
these needs of the local people.
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2.2.2 Regulations on community consultation in 
environmental protection

The Law on Environmental Protection 2014 stipulates:

The investors are required to undertake the environmental 
impact assessment include (see the details in Table 2.2) projects 
that can cause adverse impacts on the environment (Article 18).  

Consultation required in the process of the environment 
assessment: Project owners are obliged to consult with 
regulatory agencies, organizations and communities that are 
directly affected by the project (Article 21).

Main subject-matters of the report on environmental impact 
assessment (Article 22), include:

-	 Assessment of current state of natural and socio-
economic environment carried out at areas where the 
project is located, adjacent areas and demonstration of 
the suitability of the selected project site.

-	 Assessment and forecast of waste sources, and the 
impact of the project on the environment and community 
health. 

-	 Assessment, forecast and determination of measures 
for managing the risks of the project posed to the 
environment and community health.

-	 Waste disposal measures.
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-	 Measures for minimizing the impact of the project on the 
environment and community health.

-	 Consultation results.
-	 Environmental management and supervision 

programmes.
-	 Plan for implementation of environmental protection 

measures.

Responsibility assumed by the project owner before 
bringing the project into operation (Article 27):

-	 Apply measures for the environmental protection 
under the decision on the approval of their report on 
environmental impact assessment. 

Protection and sustainable development of forest resources 
(Article 36):

All activities relating to production, trading and service provision 
as well as others that cause impacts on land, water, air resources 
and forest-related biodiversity must comply with regulations 
set out in this Law and the law on biodiversity, protection and 
development of forests, and other relevant laws. 

Publishing environmental information (Article 131):

-	 ...
-	 Environmental reports;
-	 The publishing method must ensure convenience for 

information recipients. 
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Rights and obligations of local communities (Article 146):

1) Representatives of residential communities in the area 
that under environmental impacts of production, business 
and service entities have the right to ask the owners of 
those entities to provide information of environmental 
protection through direct dialogs or in writing; organize 
practical enquiry into environmental protection tasks 
by production, business and service entities; collect, 
supply information to competent agencies and take 
responsibility for the information supplied.

2) Representatives of residential community in the area that 
under environmental impacts of production, business 
and service entities have the right to ask relevant state 
management agencies to supply results of investigation, 
inspection and handling of the entities.

3) Representatives of residential community have the right 
to take part in the evaluation of environmental protection 
tasks by production, business and service entities; 
implementing all the measures to protect rights and 
interests of residential community in accordance with 
the law.

4) Owners of production, business and service entities 
must	fulfil	the	requirements	of	residential	community	in	
accordance with this Article.
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Table 2.2: List of projects related to forestry need to make 
EIA plan, assessment reports, registration of environmental 
protection plans (according to Decree 40/2019/ND-CP-
Annex II, dated May 13, 2019)

No. 
(as 
in 

Annex
 II)

Project

Subjects that 
are required 

to make 
environmental 

impact 
assessment 

reports

The object 
of column 

3 must 
prepare 

a dossier 
requesting 

to check and 
confirm of 
completion 

of the 
environmental 

protection 
work

Subject must 
register 
for the 

environmental 
protection 

plan

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Projects subject 
to investment 

policy decision 
of the National 

Assembly or the 
Prime Minister

All

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works 
(Decree No. 

18/2015 /ND-
CP, Clause 2, 
Article 16b)

Not 
implementing 

the 
environmental 

protection 
plan
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2.

Project using 
land or water 
surface of a 

national park, 
nature reserve, 
world heritage 

zone, biosphere 
reserve, 
geopark, 

Ramsar site

All (except for 
investment 
projects on 
contruction 
of works to 

manage and 
protect national 
parks, nature 

reserves, world 
heritage sites, 

biosphere 
reserves 

according to 
plans approved 
by competent 
authorities; 
projects in 

column 5 of 
this Appendix, 
which located 

in the transition 
zone of the 
biosphere 
reserve)

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

Investment 
projects on 
construction 

of works 
to manage 
and protect 

national 
parks, nature 

reserves, 
world heritage 

zones, and 
biosphere 
reserves 
according 
to plans 

approved by 
competent 
authorities; 
the projects 

at this column 
are located in 
the transition 
zone of the 
biosphere 
reserve
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Projects using 
land or water 

surface of 
a nationally 

ranked historic 
- cultural site or 

scenic area

All (except 
for projects of 
preservation, 
restoration, 
renovation, 

embellishment, 
and 

constructions 
to serve the 

management, 
environmental 

sanitation, 
protection 

of historical-
cultural sites 
or famous 

sites nationally 
ranked 

landscapes)

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

Not 
implementing 

the 
environmental 

protection 
plan

Construction 
investment 

projects using 
forest land

All for special-
use and 

protection 
forests

From 10 ha or 
more for natural 

forests
From 50 ha or 
more for other 
forest types

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

Not 
implementing 

the 
environmental 

protection 
plan

Less than 10 
ha for natural 

forest
Less than 50 
ha for other 
forest types
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Investment 
projects on 
construction 
with levelling 
lakes, ponds, 
swams and 

lagoons

Area of at least 
05 hectares in 
urban centres, 

residential 
areas or at least 
10 hectares in 
other areas, for 
lakes, ponds, 
swamps and 

lagoons

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

Area less 
than 05 ha in 
urban areas, 
residential 
areas or 

less than 10 
ha in other 
areas, for 

lakes, ponds, 
swamps and 

lagoons

51.

Project on 
investment in 
construction 

of wood 
processing 

establishments, 
wood chips from 

natural wood

Capacity from 
5,000 m3 of 

product/year or 
more

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

Capacity 
below 5,000 

m3 of product/
year

52.

Investment 
project to 

build plywood 
production 

facilities

Capacity from 
100,000 m2 / 
year or more

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

Capacity 
below 

100,000 m2/
year

53.

Investment 
projects to 

build wooden 
furniture 

production

Having a 
total area of 
warehouses, 

yards and 
workshops of 
10,000 m2 or 

more

Being subject 
to test 

operation 
of waste 
treatment 

works

There is a 
total area of 
warehouses, 

yards and 
workshops 

under 10,000 
m2
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94

Investment 
construction 

project 
on rubber 

manufacturing 
and natural 

rubber 
processing

All for natural 
rubber 

processing 
facilities.

Capacity from 
100,000 tons 
of products/

year for rubber 
manufacturing 

facilities

All

Not 
implementing 

the 
environmental 

protection 
plan for 

natural rubber 
processing 
facilities.
Capacity 

below 
100,000 tons 
of products/

year for 
rubber 

manufacturing 
facilities.

2.3 International and FSC principles on community 
engagement and consultation in SFM

2.3.1 Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

a) FPIC definition

Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is the voluntary 
consensus of multi-stakeholders, who have been well informed 
and aware on the implications and expected consequences of 
an action prior to its commencement and following their own 
decision-making process.

The right to FPIC can be simply understood as the right to 
participate in decision making and to freely decide, modify, 
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withhold, or withdraw consent to an activity affecting the holder 
of this right. Consent must be freely given, obtained prior to 
implementation of such activities. Hence, FPIC is about local 
community	having	a	specific	right	that	investor/other	people	must	
respect. It is a collective right, which means that a community 
as a whole has the right to give or deny its Free, Prior, and 
Informed Consent.

Today, FPIC is widely accepted as a right, a principle, and a 
process that has been applied to working with local communities 
in	 a	number	of	 cases	 involving	 conflicts	 of	 interest	 over	 their	
land and resources. The FSC has set out regulations on the 
FPIC rights of Indigenous Peoples, traditional people, and local 
communities (IPTPLCs) in FSC international generic indicators 
on forest management (FSC-STD-60-004 V1-1) basing on 
consultation and integration of UN Declarations on the Rights of 
Indigenous Peoples in 2007 and in the conventions (169) of the 
International Labour Organization (ILO).

b) The four elements of FPIC

Free (F) means not being coerced by force, intimidation, 
oppression or pressure from anyone (the government, company 
or any organization).

Prior (P)	Prior	implies	that	consent	has	been	sufficiently	sought	
in advance of any authorization or commencement of any project. 
Also, local communities must be given enough time to consider 
all the information and make a decision. Simultaneously, the 
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local community must be given enough time to consider all the 
information and make decision.
Informed (I) means that the community is fully and appropriately 
provided with all the information to decide whether the project 
is accepted or not.

Consent (C) is a form of a freely given collective decision by 
parties, requiring the actors involved in the project must allow 
the local community says "yes" or "no" to proposed plan/project. 
This has to follow the decision-making process chosen by 
themselves.

2.3.2 Prevention and handling with disagreements 
and conflicts

-	 Identify local communities within the project location 
and communities that may be affected by the project 
activities.

-	 Through the culturally appropriate participation of the local 
community	 as	 identified	 above.	 The	 following	 content	
should be documented and/or included on the map:
+	 Their legal and traditional use rights.
+	 Their legal and traditional rights to access and use 

forest resources and ecosystem services.
+	 Legal and traditional rights and obligations to apply.
+	 The desires and perspectives of the local community 

related to the project activities.

-	 Develop	a	Free	–	Prior	-	Informed	-	Consent	with	local	
communities before implementing project activities that 
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may	affect	their	rights.	This		can	be	identified	through	
a process including: ensuring local communities to be 
known about their rights and obligations relating to 
resources; Informing local communities of the economic, 
social, and environmental value of the resources 
that being considered to be handled to the projects; 
Informing local communities of their rights to refuse or 
adjust the proposed practices at the suitable level to 
protect their rights and resources; and Informing local 
communities of current and future forest management 
activities.

-	 Through culturally appropriate participation of the 
local community, solutions are adopted to identify, 
prevent,	 and	 significantly	 mitigate	 the	 adverse	
economic, cultural and social impacts caused by the 
project activities.

-	 Through the involvement of local communities, forest 
owners must have grievance redress mechanisms in 
place and provide fair compensation to local communities 
and individuals involved due to the negative impacts 
caused by these management activities.

-	 Suspension of operations at places where disputes has 
occurred in the following cases:
	 In	significant	severity	level.
	 For a relatively long time; or
	 In relation to the interests of many parties.

-	 Local communities are compensated under a binding 
agreement reached voluntarily and prior informed.
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3.1 Community consultation in developing and operating 
the SFM plan 

 3.1.1 Consultation objectives
-	 Ensure the community to be fully informed about, 

participate and consent to the process of establishing, 
assessment of SFM plan, complying with legal 
requirements on participation, consultation, and 
transparency.

-	 Collect and synthesize the analysis, feedbacks and 
opinions of the community about the potential risks and 
impacts of the project on the community's rights.

-	 Socio-economic-environmental factors may affect the 
project, to ensure the feasibility of the project/plan.

-	 Identify solutions to ensure community rights are 
respected, protected, and promptly overcome the 
negative impacts caused by the project.

3.1.2 Main results 
-	 The project/plan received the community’s consent.
-	 Results minutes/records of community consultation on 

the project plan (notes, consultation minutes, agreement, 
photos, etc).

-	 Procedures/guides to conduct stakeholder consultation 
and list of stakeholders consulted.

-	 Synthesize consultation opinions and explanations and 
adjustments in the plan based on the results of public 
consultation.
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3.1.3 Actors to be consulted
-	 Local government and functional agencies 

(representatives of People's Committee, Departments/
Divisions of Agriculture and Rural Development, Natural 
Resources	and	Environment,	Labor	–	Invalids	and	Social	
Affairs… at provincial, district and communal level) 

-	 Local communities, residents in which the project 
operated, especial attention should be paid to ensure 
participation of vulnerable groups including women, 
disabled people and ethnic minority community.

-	 Representatives of organizations/institutions/groups/
associations in the community.

-	 Local social organizations.

 3.1.4 Main contents
-	 Conduct survey and assessment the socio-economic 

situation in the proposed area to implement the 
project. Special attention should be paid to survey 
local communities located in and adjacent to project 
area that may be affected by the project. Analysing 
especially the current state of community rights practice, 
including traditional rights, and existing mechanisms 
and institutions to protect the rights and interests of 
the community. Special attention should be paid on 
analysing the vulnerability of those disadvantaged 
groups including women, disabled and ethnic minority 
people.

-	 Define	 the	 boundaries	 of	 the	 project	 area	 and	 pay	
special attention to the locations and areas of   existing 
legal and traditional land use as well as land ownership 
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of the people within the boundaries of the project 
area and adjacent areas. This should involve the 
participation of stakeholders including representatives 
of local government and local communities in the 
process	of	planning	and	conducting	filed	survey	with	
participatory approach and the one that is suitable to 
local people.

-	 Collect and document (both in written and using map) forest 
lands, status of resources as well as assets attached to 
land of all stakeholders, and legal rights, traditional rights 
of community to land and forest resources, especially 
the regions with high values to local communities lives 
and livelihood (spiritual, historical, traditional cultural and 
religious beliefs, and environmental economics- HCVF), 
indigenous knowledge system. These will be basis for 
suitable compensation (if any), to establish HCVF and 
coordinate to manage HCVF areas.

-	 Assess socio-environmental impacts in short-term and 
long-term of the project activities in accordance with 
existing	laws;	figure	out	level	of	risk	and	potential	impacts	
of each activity on community’s legal and traditional 
rights (by location, scope, time, level of impact and 
subject to be affected).

-	 Identify, formulate a plan in timely manner to prevent 
and resolve disputes in accordance with legal provision 
or social customs, with the participation of affected 
parties to ensure the principles to respect and remedy 
community rights violation.

-	 Develop a system of objectives, content, and solutions 
to implement project in accordance with current 
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regulations	 (for	 example,	 SFM	 plan	 following	 specific	
provisions of Circular 28/2018 on Sustainable Forest 
Management). Special attention should be paid to 
identify and materialise solutions to promote community 
participation in forest management, protection as well 
as	development	with	a	clear	and	consensus	on	benefit-
sharing mechanism, solutions to facilitate social-
economic development of affected community, solutions 
to overcome the adverse impacts of involved community 
rights. Priority should be given to measurements to 
protect the rights of disadvantaged groups including 
women, disabled and ethnic minority people.

-	 Timely provide and publicise all information (except 
confidential	information	as	prescribed)	on	the	project	so	
that all stakeholders can access to and give comments, 
feedbacks, etc. 

-	 Provide inputs for appropriately and effectively update 
as well as adjust forest management plans.

3.1.5 Implementation steps

a) Prepare for consultation
-	 Prepare relevant documents (refer to Appendix II, 

issued under the Circular No. 28/2018/TT-BNNPTNT of 
the Minister of Agriculture and Rural Development dated 
November 16, 2018).

-	 Publish documents, information about the project and 
the consulted contents (inform in advance, send directly 
to the actors in need of consultation in appropriate forms 
and understandable languages).
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-	 Fulfil	necessary	administrative	and	logistical	procedures	
to organize consultation activities

-	 Equipment, communication facilities, stationery
-	 Forms: Sample of SFM plan (applicable to forest owner 

which is organization), Appendix II - Issued under Circular 
No. 28/2018/TT-BNNPTNT. The form of the SFM plan 
should	be	briefly	summarized	with	an	easy	presentation	
to understand, suitable for the community to consult.

-	 Forms for collecting and synthesizing information in 
accordance with Appendix VII issued under Circular 
28/2018 / TT-BNNPTNT.

-	 Template for documenting of consultation results (refer 
to Appendix II, issued under Circular No. 28/2018/TT-
BNNPTNT and the Community Engagement Handbook 
for guideline, etc).
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 b) Conduct consultation

No. Content Method Suggested tool

1 Current socio-
economic status, legal 
and traditional rights 
of local community.

Secondary 
information 

Direct 
consultation

2 Define the project 
areas, boundaries, 
location, current 
situation of land 
ownership and land 
use both in terms of 
legality and tradition.

Land 
document 
(certificate 
of land use 
right, land 
lease, land 
allocation…)

Digital 
technology 
solutions.

Direct 
consultation, 
field check

Map, diagram

Necessary 
equipment

3 Assess the impact 
of the project on 
local socio-cultural 
and environmental 
aspects.

Direct 
consultation 
Secondary 
information 
Independent 
assessment

Survey forms, 
questionnaires
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4 Identify risks, 
potential impacts on 
(legal and traditional) 
rights and benefits of 
the community.

Direct 
consultation 

Map, schema, 
problem tree

5 Propose solutions 
to prevent and 
overcome project’s 
adverse impacts 
on the (legal and 
traditional) rights 
of the community. 
Establish dispute 
resolution 
mechanism.

Direct 
consultation

Diagram, 
schema, 
prioritisation 
matrix, 
stakeholder 
analysis 
diagram

c) Examine and verify
Direct consultation with the community provides primary 
qualitative	information,	which	may	be	influenced	by	the	subjective	
views	 and	 interests	 of	 participants.	 Therefore,	 verification	 is	
inevitable step to ensure the reliability of information before the 
decisions being made.

-	 Do cross-check information with different actors to get 
multi-dimensional information

-	 Compare	information	against	secondary	sources,	official	
information
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-	 Compare information against the results of independent 
assessment, in-depth studies

d) Synthesize, report and use consultation results
-	 Synthesize assessment results as a basis for 

supplementing and adjusting the plan of SFM, EIA report.
-	 Use the results for developing community engagement 

programme/plan.
-	 Develop solutions to prevent and remedy the impacts 

of the project on the (legal and traditional) rights of the 
community	 and	 define	 appropriate	 dispute	 resolution	
mechanism.

 e) Publicise consultation results
-	 Inform the consulted actors and impacted communities.
-	 Publicise	information	on	official	communication	channels	

of the business.
-	 Release information via the press.

3.2 Community consultation on assessment of High 
Conservation Value Forest (HCVF) and High Carbon Stock 
Forest (HCSF)

3.2.1 Consultation objectives

-	 Ensure the community to be fully informed about, 
participated to and consent on the evaluation processes, 
which comply with legal requirements on participation, 
consultation, and transparency.
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-	 Collect and synthesize the analysis, feedback and 
opinions	 of	 the	 community	 on	 the	 identification	 and	
establishment of high conservation value areas (HCVF 
and HCSF) to conserve and promote these values.

-	 Identify the cultural, religious, recreational, and scenic 
characteristics and values   of the communities living in 
these areas and develop plans to conserve and promote 
those values.

3.2.2 Main Results 

-	 HCVF/HCSF investigation minutes/records and attached 
maps.

-	 Training materials on HCVF and HCSF.
-	 Minutes of consultation with local community on 

investigation results, on HCVF and HCSF management 
solutions.

-	 Relevant photos and relevant materials.

3.2.3 Actors to be consulted 

-	 Local communities, neighbouring residents. Remark 
promoting the participation of vulnerable groups 
including women, disabled and ethnic minority people 
where appropriate.

-	 Representatives of the elderly, people with experience 
and reputation in the community; 

-	 Experts on silviculture, environment, culture, forest 
conservation and development.
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-	 Local government and functional agencies 
(representatives of People's Committee, Departments/
Divisions of Agriculture and Rural Development, Natural 
Resources and Environment, Culture and Sports etc. at 
provincial, district and communal level).

3.2.4 Main contents

-	 Conduct survey with participation of community, local 
people with wisdom and experience in identifying High 
Conservation Value Forest (HCVF) and High Carbon 
(HCSF) Stock Forests. For the HCVF4, HCVF5, 
HCVF6 related to the essential common values   of the 
community in terms of environment, cultural, economy, 
it is necessary to conduct more group/village meeting 
consultation to ensure the consensus of the community 
in addition to the method with the participation of local 
experienced people.

-	 Consult stakeholders on the report’s results of 
identification	and	management	solutions	for	HCVF	and	
HCSF. For the local community, this consultation must 
be conducted in the community, which is suitable for 
their culture so every participant’s opinion can be heard.

-	 Develop and implement regulations, in coordination 
with the community, in investigating, monitoring and 
managing all types of HCVF and HCSF.
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3.2.5 Implementation steps

a) Prepare for consultation
-	 Prepare relevant documents (refer to Appendix IV, 

issued under the Circular of the Minister of Agriculture 
and Rural Development No. 28/2018/TT-BNNPTNT 
dated November 16, 2018).

-	 Publicise information and relevant materials (inform in 
advance, using appropriate means)

-	 Prepare administrative and logistical procedures to 
organize consultation activities.

-	 Equipment, facilities, communication materials, 
stationeries, etc.

-	 Forms:	Appendix	 IV	–	High	 conservation	 value	 forest,	
issued under Circular No. 28/2018/TT-BNNPTNT.

-	 Forms and templates to collect and synthesize 
information in Appendix VII issued under Circular 
28/2018/TT-BNNPTNT.

-	 Forms and templates to document consultation results 
(refer to Appendix IV, issued under Circular No. 
28/2018/TT-BNNPTNT and Appendix of the Community 
Engagement Handbook).
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b) Conduct consultation: 

No. Content Method Suggested 
tool

1 Identify types of High 
Conservation Value 
Forest (HCVF) from 1 to 
6 and High Carbon Stock 
Forest (HCSF).

Direct 
consultation

Field survey

Map, 
diagram

2 Identify HCVF4, 
HCVF5, HCVF6 
related to essential 
common values to the 
community regrading 
environmental, socio-
economic aspect.

Direct group 
consultation 

Map, 
diagram

3 Identify conflicts 
risks affecting the 
community’s rights.

Direct 
consultation

Map, 
diagram, 
problem 
tree, 
stakeholder 
analysis 
matrix

4 Develop and implement 
mechanism, in 
coordination with 
community on 
investigation, monitoring 
and management.

Direct 
consultation

Diagram, 
schema, 
prioritisation 
matrix, 
stakeholder 
analysis 
matrix
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c) Examination and verification
-	 Do cross-check information among actors to get multi-

dimensional information
-	 Compare information against secondary information, 

official	information,	in-depth	studies
-	 Consult with experts on conservation, forestry, culture, 

environment, etc. 

d) Synthesize, report and use consultation results
-	 Integrate into project evaluation results, HCVF and 

HCSF establishment and protection plan;
-	 Use the results as a basis for developing solutions to 

prevent and remedy the adverse impacts of the project 
on the (legal and traditional) rights of the community, 
and dispute resolution mechanism;

-	 Use the results to develop community engagement plan/
programme.

e) Declare consultation results
-	 Publicise	information	on	official	communication	channels	

of the business;
-	 Send summaries of consultation results to relevant 

units	and	declare	 them	 in	meetings	and	briefings	with	
stakeholders;

-	 Release information through the press.
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3.3 Community consultation on Social and Environmental 
Impact Assessment

3.3.1 Consultation objectives

-	 Ensure that the community is fully informed about 
the project and its potential risks, have real and full 
participation in the evaluation process, which comply 
with legal regulation on rights, participation, community 
consultation.

-	 Synthesize the community’s assessment and 
perspectives on impacts of the project on local 
environment, society, communities rights, community 
interests, and propose solutions to mitigate, remedy the 
adverse impacts of project and to respect communities’ 
rights.

-	 Promote the participation and consensus of local 
communities in project monitoring and evaluation and 
commitment to implement the project.

3.3.2 Main results 

-	 Report on environmental impact assessment (EIA), 
social impact assessment (SIA) in accordance with 
the law, potential risks to the rights and interests of the 
community.

-	 EIA and SIA documents and guidelines.
-	 Results of stakeholder consultation on EIA and SIA.
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-	 Plan and results of implementing environmental and 
social impact mitigation measures; solutions to ensure 
and respect the (legal and traditional) community rights.

3.3.3 Actors to be consulted

-	 Local government and functional agencies 
(representatives of People's Committee, Departments/
Divisions of Agriculture and Rural Development, Natural 
Resources and Environment, Culture and Sports etc. at 
provincial, district and commune levels).

-	 Local communities, residents where the project is 
implemented, it is essential to ensure participation 
of disadvantaged groups including women, disabled 
people and ethnic minority community..

-	 Representatives of institutions/groups/associations in 
the community;

-	 Local social organizations;
-	 Experts and scientists who have knowledge and 

experience on local social and environmental 
characteristics.

Main activities:

-	 Before implementing activities with potential impacts on 
the localities, forest owners (in collaboration with relevant 
stakeholders) identify and assess the size, intensity 
and potential risks of the impacts caused by the project 
activities to environmental and social values   of the inside 
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and adjacent areas (which is possibly affected by the 
project); and analyse the risks to the local community 
in exercising their (legal and traditional) rights. Special 
attention should be paid to analyse vulnerability of those 
disadvantaged groups including women, disabled and 
ethnic minority people.

-	 Forest owners (consultation with relevant stakeholders) 
identify and propose effective solutions to prevent 
adverse impacts of the project activities on environmental 
and social values; solutions to ensure (legal and 
traditional) rights of the community be respected; with 
special attention should be paid to protecting the rights 
of disadvantaged groups such as women, girls, disabled 
people, and ethnic minority communities.

-	 Forest owners coordinate with relevant stakeholders 
(especially with local communities) on mitigating 
and remedying the negative impacts that have been 
occurred, which correspond to the scale, intensity 
and risks (e.g. training for local workers on low impact 
exploitation activities,  coordinating with communities in 
protecting forest resources and forest land, preventing 
forest	 fires,	 etc);	 implement	 solutions	 to	 ensure	 that	
(legal and traditional) community rights are respected  
and  remedied if being affected.

-	 Collaborate with the community in following and 
monitoring to ensure timely detection of activities that 
may cause negative impacts on environment and 
society (relating to communities) arising during the 
project implementation process to supplement timely 
remedial plans.
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3.3.4 Implementation steps

a) Prepare for consultation
-	 Prepare relevant documents: Refer to Appendix I issued 

under the Circular of the Minister of Natural Resources 
and Environment No. 25/2019/TT-BTNMT dated 
December 31, 2019 

-	 Publicise informational materials (prior notice in 
appropriate forms and language)

-	 Prepare administrative and logistical procedures to 
organize consultation activities.

-	 Prepare equipment, communication materials and 
facilities, stationery, etc.

-	 Forms and templates: forms in Appendix I issued under 
Circular No. 25/2019/TT-BTNMT and corresponding 
section in the Community Engagement Handbook.
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b) Conduct consultation

No. Content Method Suggested 
tool

1 Identify and evaluate the 
scale, intensity and risks 
level of the potential 
impacts caused by project 
activities on socio-
environmental values. 

Direct 
consultation

Map, 
problem 
tree, 
stakeholder 
analysis 
matrix

2 Analyse risks of conflicts 
and potential impacts on 
community rights.

Direct 
consultation

problem tree, 
stakeholder 
analysis 
matrix

3 Determine solutions to 
prevent and remedy 
adverse impacts on 
community rights and 
social and environmental 
values.

Direct 
consultation

prioritisation 
matrix

c) Examine and verify 
-	 Do cross-check information among actors to get multi-

dimensional information
-	 Compare information against secondary information 

sources,	official	information
-	 Compare information against independent evaluation, 

reports, in-dept studies; consult with environmental and 
social experts.
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 d) Synthesize, report and use consultation results
-	 Synthesize consultation results to use for EIA 

documentation and assessment.
-	 Use the results for community engagement programme/

plan development; develop solutions to ensure that 
(legal and traditional) community rights are respected 
and remedied.

-	 Use the results to develop social, environmental 
management solutions and plans for SFM project 
(including	financial	plan).

e) Publicise consultation results
-	 Publish	information	on	official	communication	channels	

of the business.
-	 Release information through media, press.

3.4  Community consultation when implementing community 
development activities

3.4.1 Consultation objectives

-	 Ensure that the community is fully informed about the 
business's investment in community development and 
other corporate social activities.

-	 Mobilize the participation, contribution and consensus 
of the local community in determining the suitable 
activities, planning, implementation, monitoring, and 
receiving results of business’s investment activities on 
community development.
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3.4.2 Actors to be consulted

-	 Local government and functional agencies 
(representatives of People's Committee, Departments/
Divisions	of	Agriculture	and	Rural	Development,	Labor	–	
Invalids and Social Affairs etc. at provincial, district and 
commune levels).

-	 Communities	 benefited	 from	 social/development	
programmes, special attention should be paid to ensure 
participation of disadvantaged groups including women, 
disabled and ethnic minority people.

-	 Representatives of institutions/groups/associations in 
the community.

-	 Local social organizations.

3.4.3 Implementation steps

a) Prepare for consultation
-	 Prepare related documents (business enterprise 

introduction, proposed community engagement plan, 
available results from previous evaluation/analysis, etc. 

-	 Prepare administrative and logistical procedures to 
organize consultation activities.

-	 Equipment, communication materials and facilities, 
stationery, etc.

-	 Forms to gather and synthesize information from 
community consultation (see Appendix)



HANDBOOK FOR COMMUNITY ENGAGEMENT

195Rubber - The Flow of life

b) Conduct consultation

No. Content Method Tool, form

1 Identify contents 
and size of 
operation

Direct 
consultation

Diagram, problem 
tree, prioritisation 
matrix

2 Identify 
beneficiaries.

Direct 
consultation

Prioritisation 
matrix, 
stakeholder 
analysis matrix.

3 Make plan 
for resources 
mobilization, 
community 
engagement 
activities 
monitoring and 
evaluation

Direct 
consultation 

Map, diagram, 
stakeholder 
analysis matrix.

c) Examine and verify
-	 Do cross-check information among local authorities, 

different stakeholders to get multi-dimensional 
information.

-	 Compare results of community consultation with results 
from previous consultation conducted such as the EIA, 
consultation on SFM plan, the HCVF/HCSF assessment 
and	secondary	sources,	official	information.
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-	 Consult with social experts, community development 
experts.

 d) Synthesize, report, and use consultation results
-	 Use the results to develop community engagement 

programme/plan.
-	 Supplement updated information to EIA report, and 

preparing solutions to respect, remedy community rights.

e)  Publicise consultation results
-	 Share information with communities and entities that 

have been consulted; and Inform actors related to 
implementation of community engagement activities.

-	 Publish	information	on	official	communication	channels	
of the business.

-	 Release information through the press.

3.5 Handling community complaints, grievance, and 
conflicts

3.5.1 Objectives:

-	 Promptly aware about the feedbacks, suggestions and 
reactions of the community and stakeholders involved 
in/related to business operation.

-	 Identify	and	assess	the	risks	of	conflict	and	disputes	when	
implementing	 the	 project,	 especially	 conflicts	 relating	
to land and traditional rights of local communities; and 
propose remedy solutions.
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-	 Prevent	 potential	 conflicts	 by	 developing	 conflict	
resolution rules/regulations with coordination among 
stakeholders.

-	 Build trust and strengthen community relations, ensuring 
local community support for project activities.

3.5.2 Targeted users of the instructions

-	 VRG’s	companies,	representative	offices,	project	offices.
-	 The personnel which are assigned to receive, and 

handle issues related to community relations.
-	 The leaders of departments/units at all levels as reference 

when making decisions and handling community’s 
complaints.

-	 Local government, local communities, and public 
representatives, paying special attention to 
disadvantaged groups such as women, girls, disabled 
people and ethnic minority communities (for information).

3.5.3 Scope of application 

-	 Cases of people's comments and complaints about 
VRG's operations and about its personnel.

-	 Feedbacks of organizations and individuals involved, 
who have interest and possess relevant information 
about VRG's operations.

-	 Non-administrative complaints against enterprises, 
excluding	 the	 official/legal	 complaints	 regulated	 the	
Law on Complaints 2011 and the Law on Denunciations 
2018 of Viet Nam.
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3.5.4 Channels to receive complaints

-	 Directly receive the complaint at the headquarters of 
companies,	representative	offices,	department	to	handle	
complaints (list of representative offices, department 
assigned to receive complaints, and address attached).

-	 Feedback by telephone (attached list of phone numbers 
and receiving locations).

-	 Receive complaints via email and other social network 
channels (if any): (List of social network channel 
attached).

-	 Receive by leaders, representatives of the Group: 
in case, problems need to be resolved at the Group 
level, or serious complaints, repeating suggestions or 
complaints at the company level has not been solve 
(Attached contact information).

-	 Receive through representatives of government or 
community (this is the responsibility of the grievance 
officer).

-	 Note that information receiving channels should have 
clear, safe and convenient instructions for information 
providers, ensuring that both public and anonymous 
information	 can	 be	 received	 when	 there	 is	 sufficient	
information about matters.
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3.5.5 Procedures for receiving and responding to 
complaints 

1) Step 1: Receiving
-	 Reception assigned department/personnel receive 

complaints, feedbacks, suggestions, etc. from all 
sources including both open and anonymous providers. 

-	 Screen the information/feedbacks (step 2).
-	 Report to the person in charge and respond to the ones 

who provided information (step 6a).
-	 Record /document results of receiving and processing 

of the complaints (step 6c).



HANDBOOK FOR COMMUNITY ENGAGEMENTVIET NAM RUBBER GROUP

200 www.rubbergroup.vn

2) Step 2: Screening and classifying complaints 
-	 If	 the	 information	 is	 clear,	 relevant,	 sufficient	=>	Send	

those to the individual or department responsible for 
information	assessment	and	verification	(Step	3).

-	 If the information is not clear, incomplete, or inappropriate 
=>	Respond	and	discuss	with	complainant/information	
provider	 for	 clarification,	 supplement	 information,	
provide guidance on follow up (Step 6a).

-	 Report to the person in charge on the results of handling 
the reception (step 6a).

-	 Record/document results and archive (step 6c).

3) Step 3. Check and verification
-	 Assigned departments/individuals are responsible for 

verifying information.
-	 If	the	information	is	correct	and	follow-up	action	is	needed=>	

Send those to the authorized person/department to make 
a decision on the next action (step 4).

-	 If the feedbacks are inaccurate, or the received feedbacks 
need no further action to resolve, it is necessary to 
communicate to the comment/complaint providers on 
the	verification	results	(step	6a).

-	 If the comments and complaints are outside the 
jurisdiction of the Company and require the intervention 
of	the	Government	authorities	=>	respond	and	guide	the	
complainant to transfer the information to the capable 
agencies (step 6a).
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-	 Report to the person in charge on the results of the 
receipt processing (step 6a).

-	 Publicise the results to wider stakeholders or to the 
public if needed (step 6b).

-	 Archive records and document on the process and 
results of handling the case (step 6c).

4) Step 4: Analyse and make decision
-	 Authorized personnel/department makes decisions 

about	 the	 next	 steps	 based	 on	 the	 analysis	 of	 verified	
information.

-	 Take the necessary action to solve, remedy the problem 
and allocate resources to implement (step 5).

-	 Assign and direct appropriate individuals and departments 
to perform necessary tasks to take corrective actions, 
respond to information providers or disclose information.

-	 If the comments and complaints are outside the 
jurisdiction of the company and require the intervention of 
the government authorities, then respond and guide the 
complainant to transfer the information to the competent 
agencies (step 6a).

-	 Decide on the form and subject/scope of information to 
declare if necessary.

-	 Report to the person in charge on the results of the 
analysis and decision-making (step 6a).

-	 Keep a record the decisions (step 6c).
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5) Step 5: Remedy action
-	 Assigned personnel/department to execute actions, 

remedy measures or response to complaints in 
accordance with decisions in step 4.

-	 It is necessary to have a unit to coordinate and monitor 
the implementation of remedy actions.

-	 During the implementation, it is necessary to have regular 
exchange and update with the relevant departments and 
personnel to make timely adjustments when necessary.

6) Step 6: Respond, report, publicise results and 
archive evidence/materials on the case
-	 6a. Respond to the complaint/feedback givers: The 

receipt department/person is responsible for giving 
feedbacks to complaint/feedback givers, the one who 
provide information on resolved results after each 
step (in accordance with the progress of handling the 
problems), may acquire and supplement additional 
information if needed. The response can be done by 
the corresponding receiving feedback channel, or with 
suitable	 form	 that	has	been	notified	 in	advance	 to	 the	
complainant/information provider. And report to the 
person in charge of handling the case.

-	 6b. Publicise information to relevant stakeholders or 
widely to the public if necessary.

-	 6c. Keep a record of the case and results at each step. 
After each step, the assigned department at that stage 
is responsible for keeping the records.
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3.5.6 Templates for handling complaints, feedback
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3.6 Guidelines for implementing, monitoring and evaluation 
of community engagement activities

3.6.1 Step 1: Analyse the problems

Objective:

This step needs to determine the impacts of the project on 
the (legal and traditional) rights of the local community where 
the project is to be implemented; identify the seriousness of 
problems and solutions to prevent and overcome those impacts.
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Identify the problems

The potential negative impacts of the project on the (legal and 
traditional)	rights	and	benefits	of	the	community,	as	well	as	the	
impacts on local economic, social, and environmental aspects 
include:

- Livelihoods, land, income, housing, health, security, 
safety of the community, etc.

- Traditional cultures, heritage.
- Local employment and works.
- Environment, biodiversity, water resources, air quality 

and other natural resources….
- Infrastructure, transportation
- Social investment, social capital

Sources of information:

- The results of community consultations on the contents of 
SFM, HVCF/HCSF, EIA and additional direct community 
consultation if needed.

- Secondary information sources.
- The in-depth assessments and surveys.
- Community’s complaints, feedbacks, etc.
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3.6.2 Step 2: Identify stakeholders 

a) Objective:

In this step, it is necessary to identify all the possible groups who 
are potentially affected in the community located in the areas 
where	the	project	operated,	and	people	who	has	influence	on	the	
success or failure of the project. Simultaneously, it is important 
to	 identify	 the	 level	 of	 influence	and	 impact	 of	 the	project	 on	
each of those actors; understand the level of interest, the level 
of	influence	of	each	stakeholder	on	the	success	of	the	project.

b) Identify relevant stakeholders

Residential community:

- Neighbouring communities around production areas, 
raw material areas.

- Community	 where	 offices,	 factories,	 warehouses,	
processing zones located.

- Communities affected by the production processes of 
enterprises	 such	 as	 raw	 materials,	 finished	 products,	
etc.

- Ensuring the participation of vulnerable groups such as 
women, the elderly, people with disabilities, orphans, 
ethnic minorities, etc.
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Social organizations

- Formal and informal community groups
- Religious associations, organizations
- Cultural associations, groups
- Ethnic groups, family lineages
- Environmental groups
- Charity groups and sponsors operating in the area
- Local and international social organizations operating in 

the area, etc.

Local government

- Local government at village and commune levels
- Provincial and district authorities
- Ministries, Central Departments
- Administrative authorities at all levels

c) Analyse stakeholders and define engagement strategy

Conduct	classification	of	stakeholders	regarding	level	of	being	
affected by the project’s, level of their interest, attitude towards 
the	 project	 and	 level	 of	 their	 influence	 on	 the	 project.	 Then,	
propose strategies and priority engagement activities that 
suitable to each actor. Following actors should be prioritised to 
engaged with.
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- Actors that are more affected by the project, and highly 
interested.

- Actors	with	a	high	level	of	influence,	but	do	not	support	
the project.

- Actors	 with	 high	 level	 of	 influencing	 and	 support	 the	
project.

3.6.3 Step 3: Define the goals, indicators and contents 
for community engagement 

a) Objectives

According to international recommendations, the community 
engagement programme should achieve the following goals:

- Minimize negative impacts of the project on community 
rights	 and	 benefits	 on	 local	 environmental	 and	 social	
issues (respect for community's rights).

- Remedy the adverse impacts of the project on 
community rights and interests, local environmental and 
social issues (overcome the risks on community rights).

- Contribute	to	solving	difficulties	and	problems,	improving	
the life of the community.

- Promote community relationships and support to 
facilitate implementation and promote success of the 
project and business. 

b) Define Indicators
Identification	 of	 indicators	 and	 targets	 for	 the	 community	
engagement programme is an important step to ensure that 
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the planning, organisation, and implementation of community 
engagement	activities	is	efficiently	executed	and	feasible.	Based	
on the results of consultation with community and problem 
analysis, the content of activities for the community engagement 
programme and related indicators can be developed. Indicators 
include:

- Input indicators: Funds, human resources, and other 
resources.

- Output indicators: Direct results from the activities 
(number of consultation sessions, number of participants, 
number of households supported, etc.).

- Impact indicators: to measure long-term changes that 
businesses expect to receive from their resettlement 
activities such as percentage of income increased, 
number of poor households reduced.

Indicators can be in the form of quantitative or qualitative 
information,	in	which	quantitative	indicators	need	to	be	specific,	
clear,	measurable,	have	a	specific	time	frame	and	be	realistic	
and feasible.

c) Define content of engagement activities

The engagement activity should include and prioritise the 
following groups of activities:

- Solutions to minimise the negative impacts of the project 
on the (legal and traditional) rights of the community 
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(respect for community rights), especially of the 
disadvantaged groups such as women, disabled and 
ethnic minority people.

- Solutions to remedy the negative impacts of the project 
on the (legal and traditional) rights of the community 
(remedying the risks on the rights of the community).

- Activities	 to	 support	 the	 community,	 solve	 difficulties,	
improve the material, cultural and spiritual life of the 
community.

- Activities aimed at strengthening cohesion, improving 
relationships between enterprises and the community 
and relevant local actors.

3.6.4 Step 4: Planning of the community engagement 
programme

The development of the community engagement plan needs 
the consultation and participation of relevant stakeholders, who 
are the individuals and departments who are responsible for 
implementing,	 benefited	 from,	 or	 affected	 by	 the	 enterprise’s	
engagement programme. Depending on the complexity of the 
activities, it is possible to arrange the participation of the parties 
under many different forms (refer to guidance on community 
consultation in previous section).

When developing a community engagement plan, it is necessary 
to	clearly	define:

- Contents of activity associated with each actor and 
problem to be solved.
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- Set out result’s indicators.
- The resources needed for implementation.
- Timeframe.
- Responsible person.
- Monitoring and supervision mechanisms.

3.6.5 Step 5: Implement the planned activities

- In the process of implementing the community engagement 
activities of enterprise, it is encouraged to mobilise the 
participation of all parties, the affected people, especially 
disadvantaged	groups	in	the	community,	and	beneficiaries	
of the enterprise's community engagement activities.

- The implementation of community engagement 
activities can be implemented directly by VRG's staff, 
or other individuals and organizations with expertise 
and skills relevant to the community engagement 
activities.

- It is necessary to have close monitoring and supervision 
with each actor, associated with each problem to be 
solved; update the progress of activities and indicators, 
track developments, related changes, from which make 
timely adjustments.

3.6.6 Step 6: Evaluate the results and lessons learnt

- Assessment should determine the extent to which the 
implementation progress was achieved compared to the 
original plan.
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- Determine the results and basic outcomes of the 
community engagement programme.

- Conduct	 the	 assessment	 based	 on	 specific	 indicators	
and objectives built in the original plan.

- Evaluate the effects and impacts of community 
engagement activities on the community, their 
contribution to the prevention, mitigation and remedying 
the negative impacts of the project on the rights of local 
communities; especially assessing the community's 
level of recovery after implementing remedial solutions.

- Impacts of community engagement activities on the 
level of support and consensus of the community and 
stakeholders related to the business and to the project.

- The assessment can be done by VRG’s staff itself or by 
an independent expert if necessary.

 3.6.7 Step 7: Report and publicise results

Report

Depending on the purpose, different types of reports can be 
created. Each report can focus on presenting information 
relevant to the interests and requirements of a particular targeted 
audience. Though the level of details and focus topics could be 
different in different types of report, it is advised to ensure that 
the contents of information should be accurate and consistent 
among the reports.
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- Make Internal reports, send to leaders of the company, 
send to head quarter etc.

- Report to authorities.
- Sharing experiences, share to press agencies, 

disseminate publicly, etc.
 

Publication of results

- Publicise	 through	 official	 channels	 of	 the	 business	
(website, social networks, places for public interaction, 
etc).

- Through	an	official	spokesperson.
- Through the press and media.
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PART IV: APPENDIX

4.1 Tools and templates for consultation and analysis

4.1.1 Village map

Description
The maps are to make a general visualization of the site. This 
tool can be used to assist in initial understanding of communities, 
describing social and institutional structures of the communities, 
forest boundaries, typology, geographic names, important 
institutions in the area. It is used when evaluating HCVF, HCSF, 
EIA…	and	can	also	be	used	to	find	out	the	differences	in	access	
to resources and services among community groups in each 
area.
The local map can be used as a tool to get started. This is easy 
and fun for the villagers. It helps to initiate discussion in the 
community and with the community outreach group. All team 
members should observe the mapping process as it provides a 
general picture of community with cultural, social characteristics, 
and different groups of people within the community.
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Time: 1.5 - 2 hours.
Tools/Materials: Sticks, branches, leaves, stone, gravel or any 
other locally available materials.
                                Information synthesis form, paper size A0 
and markers to draw the diagram.

Instruction method:
- Ask the participants to draw a village map/diagram with 

the households. It is recommended to start with the main 
terrain, roads, rivers, mountains, which is better to have 
a good orientation.

- Identify the project's location boundaries and geographic 
terrain on maps.

- Identify major locations in the area, (pagodas, churches, 
schools,	offices,	markets,	etc)

- Identify locations that may be affected by the project.
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- Identify the inhabited areas of different ethnic groups, 
religions, and vulnerable groups.

- Identify other contents required for discussion (depending 
on	the	requirements	of	each	type	of	map	that	defines	the	
content of different locations).

- Record take picture and keep the map for later 
discussion.

- Take notes of all the discussions that participants made 
when drawing the maps.

Main questions:
1) How are land resources, forests, rivers, streams, and 

water resources distributed?
2) Where are the production areas (planting trees, forest, 

grazing) of the community?
3) How many households are there in the village and 

where do they live?
4) What is social structure and social institutions in the 

community?
5) What are the religious groups in the village? Where do 

these religious groups live in the village?
6) What are the ethnic groups in the village? Where do 

they live in the village?
7) Which are the women-headed households, people with 

disabilities? Where do they live?
8) How are local livelihoods and jobs?
9) How communities are accessing natural resources and 

social services, whether there are changes in resources 
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(specific	 types)	 and	 ability	 to	 access	 resources	 of	
different groups while project deployed?

10) What does the community expect to change when 
implementing the project?

4.1.2 Cause and consequences trees

Description: 
Tree diagrams are used to analyse the causes and effects of a 
certain problem, such as the cause and effect of water shortage 
for cultivation that the community is facing...
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Time: 1.5 hours - 2 hours
Tools/Materials: Information synthesis form, paper size A0 and 
markers to draw the diagram. Use sticks, branches, leaves, 
strings, stones, gravel or any other locally available materials.

Instruction method:

Step 1: State the issues that need to be discussed, such as 
cause and effect of forest degradation, environmental pollution, 
etc.

Step 2: Introduce the ways to draw a tree-shaped diagram 
with roots representing causes and branches representing 
consequences of a problem. Then ask the members to develop 
a tree diagram of the problem themselves (forest degradation, 
environmental pollution, etc.) with roots representing the causes 
of the problem, and tree branches show the consequences of 
the problems.

Step 3: Ask participants to sit in a circle or a semi-circle in front 
of the area to be drawn. Guide the participants to draw a picture 
of a tree with the roots is below and above is branches. Each 
root is a cause, each branch is a consequence. Encourage and 
invite people to discuss, listing the causes and consequences 
of the problem.

Step 4: Suggest the participants to use symbols or write 
each cause on each tree roots and write each consequence 
on each branch. If the participants are not literate, they should 
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be encouraged to use drawings instead of letters, community 
facilitators can help to write the name of the tree

Main questions:
1) The reasons for forest degradation, why is the environment 
polluted? 
2) What should be done to remove the causes?
3) What to do to remedy, prevent bad consequences?
4) What factors cause the problem?

**** Note when discussing:
Try to make open questions, deepen discussion to find the root 
cause of the problem, to avoid presenting general causes.

4.1.3 Prioritization Matrix

Description
The prioritization matrix by scoring the criteria is a tool used to 
analyse and relatively compare the choices and thus classify/
rank the level of importance, priority among different choices. 
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No Criteria Proposed activities

Act 
1

Act 
2

Act 
3

A c t 
4

1 Solution to remedy the 
impacts caused by project 
on community rights.

2 Solutions to prevent 
negative impacts of the 
project on community 
rights.

3 Solutions to address the 
issues affecting a large 
number of people, public 
area such as schools, 
hospitals, etc.

4 Prioritize addressing 
issues that affect the 
poor, children, women 
and beneficiaries of social 
welfare in the community.

5 Prioritize sustainable and 
long-term solutions 

6 Prioritize solutions 
that contribute to the 
orientation of long-term 
development of the 
community.
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7 Prioritize activities 
involving stakeholders and 
community’s participation, 
contribution and sharing.

8 Prioritize cost-savings, low-
investment solutions.

9 Prioritize activities creating 
more jobs and generating 
income for people in the 
directly affected areas.

… Criteria….

Total 

Priority ranking

Table: Example of a prioritisation matrix to select proposed 
community engagement activities
Time: 1.5 hours - 2 hours
Materials: Form to synthesis information, paper size A0 and 
markers to draw the diagram; besides ticks, branches, leaves, 
strings, stones, gravel or any other locally available materials 
can be used.

Instruction method:

 Step 1: Identify choices that need to be analysed and 
compared, for instance, livelihood activities, types of building to 
be constructed, types of crops, etc.
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 Step 2: Identify criteria to evaluate the options in step 1. 
These criteria are given based on discussions with community.

 Step 3: Set up a comparison matrix, the columns’ heading 
contains choices, the rows’ heading contains criteria

 Step 4: Guide people to score and rate the choices according 
to each criterion. For each criterion, whichever is more 
appreciated by the people (in term of that criterion), it will be 
given a higher score.

 Step 5: Sum up the scores for each option, insert additional 
criteria if necessary and determine the order of priority. The 
selection having highest total score shall take precedence. If 
the two options have the same score, additional criteria can be 
added to choose priority 1.

•	  Take notes of all the analysis and explanations that 
the participants made when they do the scoring. 

Main questions:
1) Why this option is chosen?
2) What factors, issues need to be considered when choosing 
this option?
3) Which option is the most suitable among the criteria (one by 
one) and why?
4) Which one is the most important criterion among the criteria 
used to compare and evaluate choices?
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4.1.4.   Stakeholder analysis matrix

Description: 
A stakeholder analysis matrix is used to analyze the roles, 
influence	level	and	interest	of	different	actors	in	a	given	issue.	
Hence, it helps to determine the most suitable  strategy for the 
engagement with each actor.

Time: 1.5 hours - 2 hours
Materials: Form to synthesis information, paper size A0 and 
markers to draw the diagram. ticks, branches, leaves, strings, 
stones, gravel or any other available locally can be used.

Instruction method:
 Step 1: Identify the actors involved in or affected by the project

 Step 2:	Analyse	level	of	influence	of	the	actors	on	the	success	
of	the	project,	which	is	ranked	by	level	range	high	-	medium	–	low.
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 Step 3: Analyse the level of interest, attitude (negative or 
positive), opinion (supportive or opposing) of each actor, which 
is ranked by level range high - medium - low

 Step 4: Set up a matrix of stakeholder analysis, arrange 
each actor in the box corresponding to their level of interest and 
influence.

 Step 5: Identify engagement approach and strategy that 
suitable for each corresponding actor. Actors who are more 
affected	 and	 those	 with	 higher	 interest	 or	 greater	 influence	
should be prioritized to have actions for engagement.

 Take notes of all the analysis and explanations that the 
participants made when they discuss about the actors. 

Main question:
1) Who are the stakeholders involved in the project (who might 
be affected by the project, how is the project's impact)?
2)	Who	can	influence	the	ability	to	implement	the	project	and	its	
success?	How	is	the	level	of	influence?
3) Who is the supporter of the project, who is against the project, 
and why?
4) Are there any opportunities to approach, mobilize and 
persuade the actors?
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4.1.5 Sample of minutes of public consultation 
meeting
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4.2 Attitudes and Skills for Community Engagement 
Facilitator

4.2.1 Principles when conducting community 
consultation

-	 No prejudice: People with different backgrounds 
and conditions, they come from different places; 
therefore, they will, in most of the cases, have different 
views and understandings on a certain subject. In 
community discussions, all these differences need to be 
encouraged,	collected,	respected,	and	reflected	by	using	
different perspectives, methods, tools, and sources of 
information. In addition, it is also necessary to show the 
sources information: information of group members (in 
term of location, people, gender, age groups, interest 



HANDBOOK FOR COMMUNITY ENGAGEMENT

233Rubber - The Flow of life

groups, key information providers, groups property, 
crop, problem with specialization and discipline).

-	 Community interaction is a flexible process and 
promotes communication between stakeholders and 
the community rather than an assessment process, or 
just simply a tool for information collection.

-	 Gender sensitivity is required at all time at any times.

-	 It is process of learning and sharing: Learning from 
local people, sharing with them. It is necessary to look 
for and use their symbols, criteria, categories and 
metrics; It is advisable to learn and appreciate local’s 
people knowledge.

-	 Combining both qualitative and quantative methods: 
There is no need to look for unvaluable data in some cases 
or to have absolute measurement but the comparison 
instead. In addition to absolute measurement results 
and accurate numbers, relative percentages, relative 
trends, scores or ratings are also important for decision-
making and planning.

-	 Look for diversity and differences: People often have 
different perceptions in the same situation. This diversity 
needs	to	be	reflected	and	respected.

-	 Attitude: To ensure a successful discussion with 
communities, it is necessary to build positive relationships 
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with different local groups, especially with disadvantaged 
groups, and reputable peoples. Outsiders need to have 
an attitude of respect, humility, patience and a willingness 
to learn from the local people.

4.2.2 Skills in using verbal language

Oral language skill is the ability to use words, volume, and 
intonation	 in	 specific	 contexts	 to	 achieve	 target	 and	 to	 be	
effective in communication. Oral language is considered as one 
of the most effective means of communication in discussions. 
Oral language is used by community facilitators to transmit 
information to participants to listen and note. An employee 
has good oral language skills is the one being able to transmit 
information effectively and to attract listeners. To achieve this 
requirement, the employee should pay attention to:

-	 Use familiar language.
-	 Use short, meaningful and clear sentences.
-	 Have moderate speaking speed, not too fast for listeners 

to follow, not too slow to make it boring.
-	 The speaking volume should not be too loud or too small 

for everyone to hear clearly. If needed, the loudspeaker 
can be used to ensure volume. When using the speaker, 
the volume should not be too loud to avoid making the 
listener tired.

-	 Uneven rhythms make listener feel sleepy. The 
facilitator should stop, pause, change tone up and 
down. Emphasize key and relevant points to the content 
to make emphasis and attract listeners.
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-	 Combine skilfully body language and words to create 
vividly and effectively verbal language. Remember that 
listeners not only hear with their ears, but they can also 
hear "with the eyes" and feel messages from you with 
other senses.

4.2.3 Listening skills

The ability to listen to participants during the discussion is the most 
important task.  The facilitator’s willingness and ability to listen will 
significantly	determine	the	level	of	interaction	in	the	discussions.	
Listening is the willingness to receive and understand a message 
from others directly through communication or indirectly through 
observation. Listening is different from hearing since it requires 
concentration and intellectual impact. Listening lead listeners to 
the world of speakers.

Listening effectiveness will be affected by many factors such as 
speakers, listeners, contents, and surrounding environment.  The 
listeners are attracted if the facilitator having good skills such as 
expressing clearly, attractively, easily to understand, logically, 
respectfully, suitably prepared in advance. In contrast, if the speaker 
is faltering, shy, or unfriendly, it will cause inhibition. Listening 
reliably and enthusiastically, asking questions for more information, 
voluntarily responding when asked creates more enthusiasm 
for the speaker. If the listener has no goodwill, disrespect, make 
noise, talks privately, or interrupts the presentation, it will inhibit the 
speaker and affect the general atmosphere.
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While listening, focus on listening and keep information in mind 
or by taking notes. Do not ask questions while listening to others. 
After listening, analyse the information and ask questions if 
necessary.

The community facilitator has good listening skills when s/he 
collect	sufficient	information	and	use	them	to	provide	reasonable	
answers.

To achieve this result, the facilitator needs to pay attention to his 
attitude when listening (expressed in body language):

-	 Express attentive attitude and interest to listen by looking 
toward to the participant, being silent or taking notes, 
nodding, or expressing surprise or delight.

-	 Patiently give participants time to say what they want or 
message they want to convey, even something they do 
not agree with.

-	 Respectfully and objectively listen to what participants 
are saying, which are not because of the evaluation, 
following questioning or feedback.

-	 Avoid interrupting frequently when participants speak.

Feedback for participants:
-	 After the participant stops talking, summarize the key 

points.
-	 Ask	question	to	clarify	when	participants	finish	show	that	

the message is successfully conveyed.
-	 Comment and give appropriate feedback to them or 

encourage others to participate in the discussion.
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-	 To complete the listening process, it is necessary 
to analyse and synthesise the information to make 
reasonable conclusions.

4.2.4 Observation skills

In order to be proactive in all situations, community facilitator 
needs to know what is happening in the meeting. Therefore, 
the facilitator needs to practice observation skills. Observation 
is an active process that requires the facilitators to use all of 
their senses to assess the atmosphere of the meeting. The 
purpose of observations during the discussion is to ensure the 
best momentum of the meeting environment. To do this, the 
facilitator needs to understand the situation of the meeting by 
collecting information through observation, listening and feeling. 
Therefore, the facilitator should observe:

-	 Each person to evaluate their knowledge, attitudes, 
skills, and gather feedback from them.

-	 Interaction among participants to assess skills and 
social relations.

-	 Other facilitators or teaching assistants to coordinate 
smoothly with each other during discussion.

-	 Ambient and social environment to evaluate the effect 
of discussion.

-	 Groups to build relationships among participants and 
help them close he gaps created by differences in 
qualifications,	 status,	 age,	 gender,	 and	 geographic	
boundaries.
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Similar to listening skills, the facilitators having good observation 
skills	when	he/she	can	collect	sufficient	information	and	make	
accurate conclusions. To achieve this result, the employee 
should pay attention to: 

-	 Scope of observation: It is necessary to observe from 
multi-scope covering different angles, aspects to narrow 
scope that is individuals, small groups, and events.

-	 Time to implement observation: Be continuous from 
the beginning to the end of the discussion and in some 
special cases.

-	 Attitude when observing: Be objective, relaxed, friendly, 
open-minded, happy attitude when observing. Show 
affection and encouragement.

-	 Do	 not	 impose	 or	 be	 influenced	 by	 prejudices,	
perceptions or individual experiences.

-	 Avoid prejudice: Have an objective view and avoid 
emotional feelings affecting the assessment of people 
and work.

-	 Note observation information: It is necessary to combine 
listening, meditating, and taking notes to improve 
observation	efficiency.

4.2.5 Questioning and feedback skills

Questioning is a way to gather information from answers. 
Questioning is the human’s main means of communication. 
Questions are also used to provide opportunities for two-way 
communication. In discussion, questions are often used to 
gather information such as knowledge, needs and opinions of 
participants. Questions are also used to probe or clarify an issue.
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4.2.5.1 Types of questions

Questions which are commonly used in discussion, are closed 
questions, open questions, guiding questions and rhetorical 
questions.

Closed-ended question
Closed questions are those having very little choice and ask 
respondents to choose "yes" or "no". Closed questions are 
often	used	to	check	information,	confirm	information,	and	when	
there is not much time for discussion.

Open question
Open-ended questions are questions that have many options and 
are used to collect information. It usually starts with who, when, 
where, how, why or how. Open-ended questions are used to ask 
respondents to provide information, to help them broaden their 
mind and to elicit ideas. Therefore, it is applied in active discussion 
method to create opportunities for members to participate.
Guiding question 
This	 is	 a	 question	 aims	 at	 directing	 the	 answer	 to	 a	 specific	
problem. They are used to get more information if the answer 
is incomplete or unclear and get more information or check 
previous information. 

Ways to ask questions
In a discussion, there are usually two ways to ask questions 
including asking directly to participants and or giving questions 
to the group. Avoid putting too many questions to a person, it will 
create heavy atmosphere. It will gradually lead to questioning 
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or examination situation rather than conversation. If too many 
questions are asked to the group, the participants’ attention will 
decrease because normally some people talk much more than 
the others. Therefore, two ways of questioning above should 
be used harmoniously. The questions can be initially used for 
group, followed by individual questions to ensure all attendees 
are involved. In certain situations, it is possible to switch from 
one way to the other and vice versa.

4.2.5.2 Characteristics of a good question

A good question has characteristics of:
-	 The structure is short, clear, and express one idea/content.
-	 Language used is common and easy to understand.
-	 Content is suitable to the topic of discussion and to the 

ability of the participants.
-	 Attract listeners' attention.

A community facilitator with good questioning skills will get good, 
correct, appropriate answers and achieve the goals set out 
when using the question. To achieve this result, the facilitator 
needs to pay attention to:

-	 Prepare questions:
	The question should be prepared in advance and meet 

the requirement of a good question.
	Avoid	asking	too	difficult	questions.
	Consider time and situation, for example: using open-

ended questions when brainstorming, group discussion, 
closed-ended	questions	to	confirm	information	and	end	
the problem.
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-	 When asking questions: Speak loudly and clearly to 
make sure everyone can hear. Spend enough time 
for the respondent to brainstorm for the answers. Be 
cheerful, open-minded, respectful, and encouraging to 
the respondents.

-	 When participants respond: Invite participants to respond 
and	thank	them	when	they	finish.	If	necessary,	it	is	possible	
to invite other attendees to supplement the answer.

-	 Avoid answering questions on behalf of participants.

4.2.6 Group facilitation skills

One of the key tasks of community development facilitators 
(CDC) is to guide and support members of the community group 
in the discussion session or team work as well as participate 
in other group activities such as making work plan, monitoring 
activity, etc.

-	 Facilitators need to own good facilitation skills. In addition 
to this, it is necessary for facilitator to be well prepared, 
open-minded, enthusiastic and respect for attendees. 
The role of the community facilitator is to guide, support 
but not doing the work by her/himself instead of the 
members. In order to facilitate the discussion effectively, 
the facilitator needs to do the following:

-	 Carefully prepare goals and contents, choose suitable 
methods, questions, activities and ready for unexpected 
circumstance which may happen.

- Introduce the topics, requirements, and modality of 
discussion to ensure team members work closely together 
and reach consensus with important conclusions.
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- Lead the participants on the right track by clearly 
explaining requirements and the things they need to do, 
and promptly adjusting if the discussion goes beyond 
the focus subject.

- Support by using questions or suggestions, listening to 
ideas, taking notes, selecting and systematising ideas, 
analysing information to solve problems together.

- Mobilise participants: encourage the participants who 
are shy and not yet participate much, encourage the 
group with praise for the group's results and create a 
relaxed, open, and pleasant atmosphere.

- Manage time by limiting the time for group activities, 
regularly announcing the remaining time, and adding or 
shortening time as needed.

- Using results from discussion or group works: 
Community facilitators need to summarise and comment 
on the results of the group activities to give consensus 
on the content. For example, use results from different 
groups	to	analyse	and	compare	to	find	the	most	suitable	
solution.

Community facilitator should avoid:
- Evaluate participant's opinion based on the facilitator’s 

own opinion.
- Impose his/her own opinion on the discussion.
- Argue against a group or group members.
- Let the group work go in the wrong direction but cannot 

control it.
- Teaching to members and consider himself/herself to be 

as an expert.
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- Participate or do group work himself/herself directly.
- Insist on appointing someone instead of encouraging 

and asking everyone to get involved.

To achieve effective results, in the process of conducting 
group discussions, a facilitator should have the following 
behaviour and attitude:
- Be	flexible.	For	example,	s/he	can	allow	the	discussion	to	

stop when the group seems boring or overly aggressive.
- Be keen and delicate when promptly intervening in some 

situations that may arise such as group confrontations, 
a few members overwhelming other members, or the 
deviations of the group discussion from to the initial 
purpose.

- Be humorous to create a happy, joyful atmosphere that 
attracts all members to join and get closer together.

- Should express collective spirit, not targeting individuals 
when speaking, such as: we together discussed about 
this, agreed to do, etc.

- Have a good attitude when asking or giving suggestion 
to the group. Respect each member's opinion. Be close, 
friendly, opened and humble to make impression and 
build good relationships with members to gain their trust, 
making it easier when seeking their comments.

4.2.7 Skills to handle conflicts 

In	 community	 group	 discussions,	 conflicts	 occurred	 quite	
often. Such the situation happens when there is no harmony 
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or difference of opinions, interests, or perspectives among 
members	or	different	groups.	Conflicts	can	arise	due	to	unrelated	
reasons such as personality, social position, education level, 
gender	and	age,	or	even	reasons	of	conflict	among	members	
before	joining	the	discussion.	Conflicts	can	be	classified	based	
on the following criteria:

- Personal	 conflict	 (personal):	 occurs	 when	 there	 are	
members	who	dislike	each	other	or	have	conflicts	in	the	
past that are not related to the discussion.

- Technical	 conflict:	 often	 occurs	 when	 members	 have	
different	views	on	a	specific	technical	issue.

- Conflict	 between	 individual	 and	 individual	 -	 between	
individual	and	group	–	among	groups.

- Fierce	conflict:	This	conflict	requires	outside	interventions,	
otherwise it will be detrimental to the group environment.

- Passive	Conflict:	Conflict	is	not	manifest	but	still	affects	
the psychology of members, community facilitator and 
learning environment.

Not	all	 conflicts	 are	negative.	Positive	and	 resolvable	 conflict	
can be used to foster group debate to clarify the issue. Negative 
and	unresolved	conflicts	should	be	avoided	and	limited	during	
group activities.

Some	ways	to	avoid	negative	and	unresolvable	conflicts:
- Pre-identify potential problems and solutions to avoid a 

conflict.
- Define	criteria	for	reference	when	necessary	and	inform	in	

advance information such as agenda, rules, regulations, 
specific	task	requirements,	duties	and	benefits.
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- Regularly record and review agreements which have 
been reached, remind and use skilfully giving and 
receiving positive feedback.

- Take advantage of pre-existing situations by sharing 
conflicts	which	happened	 in	other	places	as	a	 kind	of	
advance notice.

- Arrange and organize the group properly, avoid having 
participant with too big difference in term of needs, 
interests and knowledge in the group, and avoid 
individuals	having	conflicts	with	each	other	in	the	same	
group, etc. 

- Use	sense	of	humour	to	ease	the	atmosphere	of	conflict	
and avoid discrediting others.

To	handle	personal	conflicts,	following	steps	can	be	used:
- Step 1: Request involved people to present directly their 

opinions	and	reflect	on	the	situation.
- Step	2:	Both	parties	to	reflect	on	the	situation/problem	

from personal perspectives to better understand the 
situation/point of view of the others.

- Step	 3:	 Both	 parties	 reflect	 on	 the	 situation/problem	
from	 a	 common	 perspective	 to	 find	 common	 voices/
opinions.

- Step 4: Discuss together to come up with solutions 
which is win-win, compromise, right/wrong, suitable/
inappropriate. It is possible to mobilise the intervention 
and consultation of the facilitator, the group leader, the 
reputable people and the voice of the community.

- Step	5:	Get	consensus	on	the	final	solution	and	act	on	
this solution.

- Step	6:	Reconfirm	if	the	solution	is	reasonable	or	not.
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When	 the	 worst	 conflicts	 occur	 and	 the	 facilitators	 are	 also	
involved in her/himself, then they should seek help from reputable 
people	who	are	not	involved	in	the	conflict	to	intervene.

The	results	of	conflict	resolution	do	not	necessarily	to	make	all	
people agree with each other’s opinion, but it is important to 
respect the other person's point of view and each one still can 
keep	their	own	view.	When	disputes	or	conflicts	are	subjective	
and there are many different opinions that need the consensus 
to make a decision, then the facilitator can apply the following 
ways:

- Vote;
- Analysis and selection based on criteria;
- Use tool for prioritisation.

4.2.8 Skills to solve difficult situations

Not	only	personal	conflicts,	but	many	difficult	situations	to	deal	
with also frequently occur during discussions, especially with 
farmers because they are not familiar with the formal discussion 
environment and professional method of discussion. In this 
section, we will cover some common situations and suggest 
solutions for your reference.

The silence lasted in the long period of time
This is a situation that the atmosphere in the meeting seem to 
be frozen for a long time. Attendees are silent, whether you try 
to bring up a lot of questions or situations to engage them. This 
silence will start to annoy everyone.



HANDBOOK FOR COMMUNITY ENGAGEMENT

247Rubber - The Flow of life

The	first	thing	to	do	to	deal	with	this	situation	is	the	offers	ask	
themselves: how to deal with this situation. Some solutions for 
specific	reasons	are	as	follows:

- If the participants do not understand what you are 
saying, change the used method and the content.

- If attendees are reluctant to speak in front of crowd, 
personal questions should be asked to break the 
atmosphere of shyness.

- If the attendees are tired, the atmosphere can be 
changed by restarting with games or taking a break. In 
case, the meeting will end soon, the attendees can be 
invited to come home earlier.

- If you think you did something wrong with local custom/
culture, talk to them to explain during a break.

- If	 silence	 is	 specific	 characteristic	 of	 culture	 and	
personality, it is important to give participants time to 
understand and become familiar with the method of 
discussion. The facilitator should also spend more time 
getting to know them.

People talk too much and overwhelm others
It is a common phenomenon that some group members talk 
too much and overwhelm others in the group. The facilitators 
have to solve this problem otherwise it will affect the discussion 
environment.

- For aggressive people: Before directly intervening, let 
other people to calm them down.

- For the overwhelming people: Talk to them during the 
break, thank them for the comments, and ask them to 
keep a little quieter to allow others to participate. If they 
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continue to overwhelm others, ask them to do special 
task that is to keep quiet and play the role of observing 
other members.

- For talkative people: Interrupts them, summarizes what 
they have said, then immediately moves on to another part. 
Limit speaking time for everyone. Group them into one.

People who are always silent
Sometimes, some of the team members are always silent. It is 
necessary	to	find	out	the	reasons.	That	person	may	come	just	
to listen and observe. The person may be too shy. The facilitator 
needs to encourage them to participate by:

- Asking them a few questions directly and start with 
relatively easy questions.

- Asking them to participate in some teaching activities 
such as taking notes on the board, facilitating to get 
feedbacks, do some exercises, etc.

Person who proves to know everything
There are times when you meet participants who proves to know 
everything.	They	always	correct	mistakes,	oppose,	ask	difficult	
questions to challenge and argue. The facilitator can use the 
following ways to keep friendly atmosphere in the meeting:

- Promote them to take notes for discussion.
- Promote them to be a 'leader'.
- Let them sit in separated place, paying little attention to 

them (politely ignore).
- Talk to them (during the break) that everyone should 

keep their own opinion, everything will be discussed 
step by step.
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- Acknowledge their "wisdom" and politely ask them to 
give up the opportunity to speak to others.

Digress from the discussion 
This common situation can be solved by:

- You can ask if the information being discussed related to 
the topic or not. If it is not in the right direction, ask them 
to go back to the topic.

- The facilitators can say: this issue is very interesting. 
However, the time is limited so only focus on the content 
set out.

- Add this issue to your list of unresolved issues.
- If the discussion continues, you can stop the discussion 

and move on to another activity.

Problem are beyond ability and power
The facilitator can say that the matter is beyond his/her ability or 
authority. They will bring this up in the next discussion or ask an 
authorised person to answer.

Negative controversy arises
Fierce controversies may arise in meeting. Sometimes these 
controversies adversely affect the meeting. In this case, the 
atmosphere can be change by:

- Take breaks and create situations for members to move 
the seats.

- Ask others for comments.
- Interrupt and move to other problems, activities.
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- In case the solution to change the atmosphere of the 
meeting	does	not	work,	then	you	should	use	your	conflict	
resolution skills to reach an agreement.

Private talk
Few ways to politely end a private conversation:

- Ask the persons with private talk to share their questions 
so everyone can hear their opinions.

- Move to stand near the people talking privately.
- Stop talking for a moment for a tender reminder.

4.2.9 Negotiation skills

Being a good negotiator requires a set of skills and knowledge 
to make sure goals are met. It is essential to provide an effective 
training and development programme for staffs, allowing them 
to learn about the nature of negotiation and the steps to follow. 
This	can	lead	to	increase	competitive	advantage	and	profitability.	

Preparation
Preparation accounts for 90% of the negotiation success. The 
more you prepare for a negotiation in advance, the more likely that 
the outcome of the negotiation will be accepted by all the parties 
involved. The two most important things to do when preparing 
a negotiation: 1) Make sure you have all the information as you 
can search for, about the upcoming negotiation; 2) Think about 
the	negotiation	process	from	start	to	finish	and	be	fully	prepared	
for any given situation.
You need to know about the products, services and the 
competitors you will be negotiating with. To get this information, 
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you	need	to	find	answers	to	the	questions	relating	to	competitor	
in order to deduce. Remember that power is always belong to 
those who have the best information.

Patience
Good negotiators are usually very patient. They focus mainly 
on negotiation on all the parts of the contract that the two sides 
have in common before they continue to look for sincere ways 
to resolve other issues. In addition, it is important to prepare 
good	 questions	 to	 ask	 for	 clarification	 and	 understanding	 on	
each point. This will help avoid confusion in the future.

Active listening
During the conversation, the good negotiators have the ability 
to listen attentively from the other side. Active listening includes 
both the ability to read body language as well as to communicate 
verbally. It is important in the meeting to listen to what the 
other	party	says	to	find	the	scope	of	the	compromise.	Instead	
of spending most of their time in negotiations defending their 
views, the experienced negotiator will take the time to listen to 
the	other	side	and	find	clues	for	further	debate.

Emotion controlling
During the negotiation process, it is important for the negotiator 
to have good control of his or her emotions. Negotiating on 
the sensitive issues can be frustrating and if the emotion is 
out control, it can aggravate the situation in a negotiation. This 
will lead to negative results. For example, in a negotiation of a 
supplier	benefit	agreement,	employees	may	react	angrily	when	
the supplier is persistently holding high prices. This should be 
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avoided at all costs and employees should be advised to stay 
calm throughout the negotiation process.

Verbal communication
Skilled negotiators must be able to communicate clearly and 
effectively with the other party in the negotiation process. If 
the negotiator does not clearly state her/his wishes, conditions 
and abilities, it can lead to misunderstanding and bring an 
unfavourable result. In a negotiation meeting, an effective 
negotiator must have the skills and dexterity to specify the 
desired outcomes as well as his or her logical perception.

Problem solving
Negotiator	with	good	negotiation	skills	can	find	many	solutions	
to problems. Instead of focussing only on their desired goal for 
negotiation, which may lead to communication deadlock, they 
offer solutions to solving existing problem; and therefore, two 
sides	can	benefit.

Ethics and Reliability
To comply with the ethical norms and the credibility of a well-
skilled	negotiator	will	increase	the	confidence	that	the	effective	
negotiations can take place. Both parties in a negotiation must 
have	confidence	that	the	other	side	will	fulfil	their	promises	and	
agreements. A negotiator must have the skills to deliver on his 
promise after a negotiation has ended.
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